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Lời nói đầu 
TINH THẦN TÍCH CỰC HÀNH ĐỘNG SINH RA TỪ TÍNH HIẾU KỲ
Tinh thần tích cực hành động sinh ra từ tính hiếu kỳ
Mỗi khi nghe cụm từ “tích cực hành động”, bố mẹ hình dung ra điều gì? Con của bố mẹ tích cực hành động đối với hoạt động nào?
“Tinh thần tích cực hành động” còn được gọi là sự hăng hái và động lực. Vì thế, nếu ta chia nhân cách thành trí - tình - ý thì tinh thần tích cực hành động thuộc về ý và có thể gọi nó là sức mạnh ý chí. Đó là lý do đối với những người thiếu tinh thần tích cực hành động, người ta hay gọi là kẻ không có ý chí, trẻ con Nhật Bản ngày nay bị chỉ trích là “chủ nghĩa ba không”, “chủ nghĩa năm không”.
Đó chính là không có ý chí, không quan tâm, không có trách nhiệm. Ngoài ba không nêu trên còn có: không biết cảm động, không phản kháng, không phê phán, không có chủ kiến, không ý tưởng, không năng lực, không học lực, không giáo dục, không kiên định, tạo thành “chủ nghĩa mười hai không” mà nhiều người dùng để nói về giới trẻ Nhật Bản.
Có thể nói tất cả những cụm từ trên đều có liên quan đến tinh thần tích cực hành động. Trước khi nghĩ đến vấn đề của con trẻ, điều quan trọng là cả bố lẫn mẹ nên nghĩ về tinh thần tích cực hành động của bản thân mình. Bởi vì, trẻ con học theo bố mẹ mà lớn lên.
Tinh thần tích cực hành động, hay sự hăng hái, là kiểu vận động như thế nào của trái tim? Tôi đã nghiên cứu khoảng mười người bạn thân trong vòng năm, sáu năm nay. Cội rễ sâu xa nhất của tinh thần tích cực hành động chính là tính hiếu kỳ. Tính hiếu kỳ còn được gọi là sở thích, sự quan tâm. Từ điển Kojien (Nhà xuất bản Iwanami Shoten) giải thích tính hiếu kỳ là “sở thích đối với sự vật, sự việc hiếm có hoặc những điều chưa biết”. Ngoài ra, sở thích tức là “cảm thấy thú vị”. Trong tâm lý học, nó có nghĩa là “khuynh hướng hướng sự quan tâm đặc biệt về phía một đối tượng, sự việc nào đó”.
Tính hiếu kỳ được tâm lý học nhắc đến là thứ mà con người sẽ không thể có được nếu như người đó không làm gì cả. Đó là trạng thái muốn tự mình tiếp nhận kích thích, thông tin, muốn tiếp nhận sự căng thẳng và khó khăn ở một mức độ vừa phải. Tính hiếu kỳ ẩn bên trong được biểu hiện ra ngoài qua nhiều phương diện. Ở trẻ con, tính hiếu kỳ được biểu hiện qua sự phá phách (hành động tìm tòi). Một biểu hiện nữa chính là luôn hướng đến những hoạt động mang tính trí tuệ.
Sự phá phách bắt nguồn từ tính hiếu kỳ
Tính hiếu kỳ biểu hiện ngay cả ở những em bé mới một tuổi nên có thể nói đó là năng lực sẵn có trong mỗi con người. Đặc biệt, điều đó được thể hiện rõ qua những trò phá phách khi bé bắt đầu biết di chuyển, ví dụ như biết bò… Đối với một đứa trẻ, tất cả những thứ xung quanh cơ thể mình đều là những thứ mới mẻ, kỳ thú. Đó là những thứ lần đầu trẻ nhìn thấy kể từ khi chào đời. Và trẻ bắt đầu tìm hiểu xem những thứ ấy sẽ trở nên như thế nào.
Ví dụ, khi trẻ chạm đến thùng rác liền muốn biết bên trong thùng có những gì. Đây là một hành động bắt nguồn từ tính hiếu kỳ. Rồi trẻ sẽ lật đổ thùng rác, làm mọi thứ bên trong rơi vãi ra. Thậm chí, trẻ còn cho vào miệng những thứ trông có vẻ ăn được, đúng không nào? Bởi vì đó chính là thời kỳ mà đứa trẻ muốn dùng miệng để nếm thử mọi thứ. Tuy nhiên, chắc chắn trong thùng rác chẳng có gì có thể ăn được. Khi nhận ra điều đó, đứa trẻ liền bỏ mặc đống rơi vãi và bỏ đi tìm đối tượng thú vị tiếp theo.
Là một người mẹ, có lẽ bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu vì căn phòng đầy những thứ rơi vãi; nhưng nếu bạn bảo: “Không được” và cấm đoán trò phá phách này thì hạt mầm hiếu kỳ sẽ bị bóp nát. Và nếu bạn quát to: “Bỏ xuống” vì sợ trẻ đưa vào miệng những thứ không sạch sẽ thì trẻ sẽ không còn dám dùng miệng để nếm thử thứ gì nữa cả. Cho nên, dù trẻ có lật đổ thùng rác thì vẫn cứ im lặng quan sát. Khi nhận ra chẳng có gì ăn được, trẻ sẽ rời khỏi nơi đó. Sau đó, mẹ chỉ cần dọn dẹp là được.
Nếu mẹ vừa nhặt những thứ rơi vãi bỏ vào thùng rác vừa nói: “Vèo, vèo”, tỏ vẻ hào hứng thì chắc chắn trẻ sẽ tiến đến và bắt chước mẹ. Tuy nhiên, trẻ không hiểu như vậy là đang dọn dẹp đâu. Trẻ chỉ thấy đó là một việc làm thú vị mà thôi.
Kế đến, có lẽ trẻ sẽ khám phá tiếp hộp khăn giấy gần đó. Rút một tờ khăn giấy ra khỏi hộp, lập tức một tờ khăn giấy khác sẽ trồi lên. Đấy quả là điều vô cùng thú vị đối với đứa trẻ. Trẻ sẽ rút hết tờ này đến tờ khác, cuối cùng chỉ còn lại chiếc hộp rỗng, đúng không nào? Đứa cháu của tôi trong vòng một, hai tháng có thể rút sạch khoảng năm mươi hộp khăn giấy. Gia đình tôi trữ lại những tờ khăn giấy ấy trong một túi ni-lon to và dùng chúng mỗi khi hắt hơi, sổ mũi nên chẳng có gì tổn thất cả.
Những trò phá phách như vậy có thể kéo dài đến một, hai tháng nhưng ngay khi trẻ hiểu rõ về đồ vật đó, trẻ sẽ không làm như vậy nữa. Tôi gọi đó là “tốt nghiệp”. Bởi vì những đứa trẻ tự mình tốt nghiệp nên chúng ta chỉ cần nuôi dạy chúng với tâm thế chờ đợi đến khi chúng tốt nghiệp là được. Thế nên chẳng cần thiết phải la mắng quát tháo: “Không được” làm gì.
Nếu bị la mắng mãi, dần dần trẻ sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn không phá phách, và tính hiếu kỳ sẽ bị kìm hãm, lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một đứa trẻ không có tinh thần tích cực hành động. Nghĩ đến điều này, tôi muốn truyền tải đến các bạn thông điệp: đừng la mắng những trò phá phách của con trẻ. Hơn nữa, tôi còn muốn kêu gọi mọi người hãy nuôi dưỡng những đứa con tinh nghịch để có một thế hệ trẻ giàu tinh thần tích cực hành động.
Đáng tiếc xu hướng chung là các bà mẹ hay cảm thấy phiền lòng khi con quá nghịch ngợm, không xem hành vi đó của con là đang khám khá thế giới xung quanh mà là sự phá phách, “làm khổ” mẹ, nhất là những lúc đi làm về quá mệt mỏi mà còn phải lăn ra dọn dẹp đồ chơi vương vãi khắp nhà. Đặc biệt, những bé trai có xu hướng nghịch ngợm hơn bé gái. Không những bày đồ chơi khắp nhà, chúng còn thích chơi trò “giải phẫu” các món đồ chơi lạ. Một chiếc xe đồ chơi mua về hôm nay có thể không còn ra hình dạng chỉ vài phút sau đó. Cha mẹ có thể vì bực mình mà quát mắng trẻ, xem đó là hành vi sai trái, cần phải la mắng để răn dạy.
Một bà mẹ có thể cảm thấy mất mặt nếu trẻ phá phách ngay khi đang có khách và vì thế la rầy con, khiến trẻ cảm thấy sợ hãi trước cơn nóng giận của mẹ. Như một trang giấy trắng, trẻ tiếp thu sự dạy dỗ đó của mẹ, cho rằng hành động khám phá của chúng đang bị mẹ định danh là hành vi sai trái, là không được, là không đúng, là không được phép làm. Hơn nữa, trẻ sợ bị la rầy, không muốn mẹ không thương trẻ nữa.
Tất cả những điều đó vô tình bóp nát tính hiếu kỳ nơi trẻ, một yếu tố tối quan trọng trong quá trình học hỏi, khám phá thế giới của trẻ và quan trọng hơn là kích thích tinh thần học hỏi sau này của trẻ. Bạn có thể hình dung một đứa trẻ tiếp thu thụ động sự giáo dục của cha mẹ, người thân xung quanh từ khi còn nhỏ sẽ trở thành một người có tính cách như thế nào khi lớn lên? Anh ta/cô ta sẽ không có khả năng tốt về phân tích đúng sai, nhìn thấy đầy đủ mặt phải, mặt trái của một vấn đề vì ngay từ nhỏ anh ta/cô ta không được người lớn khuyến khích khám phá, tìm tòi và hình thành một thói quen thụ động như thế.
Có thể nói nuôi dạy trẻ là cả một quá trình dài hơi, tốn sức, tốn thời gian và đầy “cân não” đối với các ông bố bà mẹ. Nói như vậy là bởi quá trình đó đòi hỏi sự kiên nhẫn và dụng tâm từng chút một của bố mẹ, quan sát từng hành vi học hỏi của trẻ qua hành động nghiên cứu, phá phách, tìm tòi để thỏa mãn trí tò mò của chúng.
Lấy ví dụ, một đứa trẻ có thể vô tình thấy một chiếc hộp gồm những viên nhựa nhỏ nhiều màu rất xinh đẹp. Trẻ có thể lật ngược chiếc hộp để những viên nhựa đó rớt xuống sàn nhà, vương vãi khắp nơi và cười to đầy thích thú. Trẻ khám phá ra nhiều thứ từ hành động ấy, như một chiếc hộp có thể chứa được đồ và nếu dốc ngược thì đồ trong đó sẽ rơi ra... Sau vài lần chơi đùa thỏa thích bằng cách dốc ngược hộp như vậy, người mẹ có thể dạy cho trẻ một trải nghiệm khác cũng chính trên chiếc hộp đó.
Người mẹ đó có thể tác động vào quá trình học hỏi, khám phá của con bằng cách sau khi cất các viên nhựa vào hộp, người mẹ ấy đóng kín hộp bằng chốt khóa trên mặt hộp và đưa cho trẻ lần nữa. Trẻ có thể sẽ lại dốc ngược hộp lên như ban nãy đã làm, nghĩ rằng viên nhựa sẽ rơi ra. Nhưng lần này, vì hộp đã được khóa chốt nên những viên nhựa vẫn không rơi ra. Khi đó, trẻ sẽ cảm thấy rất tò mò, rồi phát hiện ra cái chốt và thích thú với trò mở chốt, rồi lại đóng chốt để cho những viên nhựa không rơi ra. Tất cả đều là những trải nghiệm thú vị đối với trẻ.
Vì thế, đừng xem hành vi khám phá của trẻ là phá phách, ngỗ nghịch mà cần hiểu rằng trẻ đang trong quá trình học hỏi, thỏa mãn tính hiếu kỳ. Bố mẹ cần nuôi dưỡng tinh thần tích cực hành động ấy của trẻ.



Chương 1 
Cảm tính của bố mẹ nuôi lớn tinh thần tích cực hành động 
Mối quan hệ không thể tách rời giữa sự phá phách và tinh thần tích cực hành động
Phá phách chính là hoạt động nghiên cứu của trẻ nhỏ
Hơn một tuổi, lúc trẻ mới biết đi, trẻ thích vào bếp lôi xoong nồi trong tủ chén đem ra ngoài chơi, có khi còn chui vào ngồi trong tủ chén. Đó là lúc trẻ đang khám phá xem xoong nồi lớn đến mức nào và có cấu tạo ra sao. Trẻ còn muốn kiểm tra thử xem mình có chui lọt vào trong tủ chén hay không nữa.
Bên cạnh đó, trẻ còn thích dùng ngón tay chọc thủng các ô cửa giấy shouji(*), rồi lại còn dùng nguyên bàn tay chọc vào lỗ thủng khiến cánh cửa càng rách thêm. Đó là lúc trẻ đang nghiên cứu tính chất của giấy dán cửa. Có khi tay trẻ chọc đến đâu, giấy dán cửa rách bươm đến đó. Thậm chí, tại nhà một người quen của tôi, đứa trẻ còn chọc thủng cả cửa lùa fusuma(**), làm cánh cửa rách toạc từ trên xuống tận dưới chân đến nỗi người lớn cũng có thể chui vừa. Người quen ấy cũng cùng chung quan điểm với tôi nên đã để cho con thỏa sức khám phá.
(*) Shouji: loại cửa lùa gồm khung bên ngoài, các nan gỗ đan thành các ô bên trong cánh cửa và dán giấy.
(**) Fusuma: loại cửa lùa chỉ có khung bên ngoài và dán giấy, không có các nan gỗ đan thành ô bên trong cánh cửa.
Thứ nhất, những trò phá phách là biểu hiện của một tâm hồn thích nghiên cứu, tuyệt đối không phải là những hành động ác ý. Bởi vì trẻ con không hề có tâm lý muốn làm người lớn khổ sở. Thứ hai, đối với những trò phá phách như thế, chỉ tầm một, hai tháng là trẻ sẽ “tốt nghiệp”. Đó không phải là những điều trẻ sẽ làm suốt đời.
Mối quan hệ giữa sự phá phách và việc nuôi dạy trẻ
Ắt hẳn có những người mẹ sẽ thắc mắc rằng nói như thế thì không cần dạy dỗ trẻ cũng được sao. Đối với câu hỏi ấy, câu trả lời của tôi là chỉ cần chờ đến khi trẻ “tốt nghiệp” trò phá phách đó là được.
Thế nhưng, có nhiều người mẹ không chấp nhận câu trả lời này. Rất nhiều người mẹ cực kỳ khó tính trong việc dạy dỗ. Có người còn hỏi rằng không dạy cho con biết việc nào đúng việc nào sai cũng được hay sao. Đối với những người mẹ ấy, tôi muốn nói rằng phá phách không phải là việc xấu, điều quan trọng là mẹ cần hiểu rằng trẻ con không phải là những đối tượng làm điều xấu (thuyết tính thiện(***)).
(***) Thuyết tính thiện: là thuyết của Mạnh Tử, cho rằng “nhân chi sơ, tính bản thiện”.
Tuy nhiên, có những trò phá phách của con trẻ thường xuyên làm bố mẹ khổ sở, làm tổn thất nhiều đồ đạc của bố mẹ. Đối với những trường hợp như thế, cần phải nói cho con hiểu điều này. Nhưng sự khổ sở này cũng rất khác nhau ở từng bố mẹ.
Ví dụ, có những người mẹ rất khó chịu khi con giật đổ thùng rác làm rác đổ khắp phòng, nhưng cũng có những người mẹ hết sức bình thản. Nếu là một người mẹ coi trọng lễ tiết bình thường cho rằng làm đổ rác bừa bộn là điều không thể chấp nhận thì chắc chắn sẽ la mắng con.
Phòng khách nhà tôi từng bị đứa cháu làm hỏng nặng. Lần đầu tiên là lúc cháu được một tuổi rưỡi. Lúc ấy, thằng bé đang chơi ghép gỗ, nhưng rồi không biết nghĩ gì mà thằng bé vung tay ném một khối gỗ đi. Khối gỗ trúng vào cánh cửa lùa fusuma, làm cánh cửa bị rạn. Thấy thế, thằng bé liền đi về phía cánh cửa, chọc ngón tay vào chỗ rạn. Vậy là một lỗ thủng được tạo thành và thằng bé phát hiện bên trong cánh cửa là một khoảng không. Thằng bé cố đưa ngón tay lên làm cánh cửa lùa fusuma bị rách toạc.
Lúc đó, tôi đến bên cạnh, nhẹ nhàng nói với thằng bé: “Ông phải sửa cánh cửa này vất vả lắm đấy”. Tóm lại, tôi nói cho trẻ hiểu nỗi khổ sở của người lớn. Kết quả là từ đó về sau, thằng bé không bao giờ lặp lại trò phá phách đó nữa. Bởi vì thằng bé nghĩ rằng mình không nên làm điều gì khiến ông khổ sở nữa.
Cơ sở của điều này chính là mối quan hệ giữa ông và cháu mỗi ngày đều gắn kết bởi tình yêu thương. Tôi và cháu của mình chơi đùa với nhau rất vui vẻ, cháu cũng mừng rỡ gọi: “Ông ơi, ông ơi” khi gặp ông. Tôi chưa bao giờ la mắng con và đã theo đuổi việc giáo dục không la mắng suốt gần bốn mươi năm. Vấn đề này sẽ được trình bày rõ hơn ở Chương 3.
Một trò phá phách lớn nữa là khi thằng bé được ba tuổi hai tháng. Khi tôi trở về nhà, bỗng thấy trên cửa ra vào và cửa lùa bị ai đó vẽ những dấu X thật lớn bằng mực đỏ. Tôi không khỏi giật mình. Khi vợ ra đón, tôi liền hỏi: “Dấu X này là sao vậy?”. Vợ của tôi liền trả lời như chẳng có gì to tát: “Mẹ Tabe bảo mới đọc cho thằng bé nghe cuốn Nghìn lẻ một đêm”.
Câu chuyện mà thằng bé được nghe là có tên cướp muốn vào ăn cướp nhà một người giàu có nên đã làm dấu căn nhà bằng cách đánh dấu X lên cửa ra vào. Một người thông minh đã nhận ra dấu X mà tên cướp để lại nên đã đánh dấu X lên tất cả những căn nhà khác. Thế là khi đồng bọn của tên cướp kéo đến, chúng chẳng biết phải vào căn nhà nào để cướp cả, đành phải bỏ đi(****). Như vậy, cháu của tôi hoặc là muốn bảo vệ nhà mình khỏi những tên cướp, hoặc là muốn trở thành người thông minh trong truyện, hoặc là cả hai.
(****) Câu chuyện Alibaba và 40 tên cướp.
Tuy nhiên, nếu việc này tiếp diễn, hoặc giả thằng bé vẽ lên những nhà bên cạnh thì đúng là gây phiền hà cho người khác. Khi gặp thằng bé, tôi đã nói thế này: “Để chùi rửa những vết vẽ này, ông phải tốn rất nhiều tiền đấy”.
Cảm nhận được sự khổ sở của ông qua giọng nói và biểu cảm nên từ đó về sau thằng bé tuyệt đối không lặp lại trò phá phách ấy thêm lần nào nữa.
Tôi đã để mặc cánh cửa lùa bị rách và dấu X trên cửa ra vào một thời gian dài. Bởi vì tôi biết rằng những đứa cháu sẽ lần lượt chào đời. Mỗi một đứa cháu lại có vô số những trò phá phách khác nhau. Nếu cứ mỗi chút mỗi sửa thì sẽ tốn rất nhiều tiền bạc. Thêm nữa, tôi cũng muốn dùng chúng làm tài liệu để giáo dục người lớn.
Và mỗi khi khách đến chơi nhà, tôi lại giới thiệu: “Đây là tác phẩm của cháu tôi đấy”. Tất nhiên, khách sẽ rất sửng sốt với tác phẩm ở chỗ nào kia, lúc đó, tôi sẽ nói về ý nghĩa của những trò phá phách. Trong đầu của tôi hoàn toàn không có ý nghĩ: “Đây là những trò không thể chấp nhận”.
Cảm tính của bố mẹ nuôi lớn tinh thần tích cực hành động
Nếu như quan sát kỹ những trò phá phách của con trẻ, chúng ta có thể cảm nhận được trong đó có những hạt mầm sáng tạo. Và đã có những người bố, người mẹ vô cùng cảm động vì điều đó. Có thể cảm động như vậy chính là vì bố, mẹ ấy nhạy về mặt cảm tính. Nếu bố mẹ nghĩ rằng phải phạt, phải làm sao để con cái không còn làm bố mẹ khó xử thì sẽ không bao giờ cảm nhận được tính sáng tạo của con cái.
Điều quan trọng ảnh hưởng đến sự hình thành cảm xúc nơi con trẻ chính là độ nhạy về mặt cảm tính của bố mẹ. Những người bố, người mẹ nhạy về mặt cảm tính có thể cảm động trước những việc làm của con trẻ, đặc biệt là trước những trò phá phách nên có thể nhìn nhận đầy đủ các mặt của sự phá phách, có thể thấy được trong sự phá phách ấy có cả sự tìm tòi, học hỏi, khám phá và cả niềm tin của con trẻ khi được khám phá thế giới. Những người bố, người mẹ nhạy về cảm tính ấy sẵn sàng cho con mặc sức chơi đùa mà không bận tâm một chút nào về những rắc rối con để lại sau mỗi trò đùa nghịch. Và những đứa trẻ được nhìn nhận đầy đủ các mặc của sự phá phách dần dần sẽ trở thành những đứa trẻ giàu óc sáng tạo. Tức là cá tính sẽ được phát huy.
Vấn đề này đã được nhấn mạnh trong “Đề cương giáo dục mầm non” được thực hiện từ tháng Tư năm Heisei thứ hai(*****) và trong “Định hướng nuôi dạy tại nhà trẻ” đang được đề xuất thực hiện. Cả hai văn kiện này đều đề xuất chuyển đổi việc nuôi dạy trẻ từ mô hình Người nuôi dạy chỉ đạo trong quá khứ sang mô hình Lấy trẻ làm trung tâm. Tóm lại, tôi mong rằng các bố mẹ hãy xem trọng những trò chơi tự phát của trẻ và thực hiện việc giáo dục hỗ trợ những trò chơi ấy. Làm như thế, sự hăng hái hay nói cách khác là tinh thần tích cực hành động của trẻ cũng dần lớn lên. Ẩn chứa bên trong những trò chơi tự phát ấy chính là hạt mầm sáng tạo.
(*****) Năm Heisei thứ hai: năm 1990.
Để trở thành một người chủ động hành động
Để nuôi dạy một đứa trẻ tự mình làm được mọi thứ
Tính tích cực hành động, hay còn gọi là sự hăng hái, nếu được sự hỗ trợ của tính chủ động thì sẽ càng phát triển mạnh. Ở trẻ nhỏ, tính chủ động được thể hiện ở những năng lực: tự nghĩ ra trò chơi (tự suy nghĩ), tự mình quyết định xem chơi trò nào thì sẽ cảm thấy vui (tự quyết định), triển khai trò chơi mà không cần nhờ người khác (tự thực hiện).
Một đứa trẻ có năng lực như trên, nếu được trao quyền tự do “Con có thể làm mọi thứ” thì từ khi được ba tuổi trở đi, đứa trẻ ấy sẽ hăng hái triển khai rất nhiều hoạt động. Đứa trẻ sẽ có thể tự mình chơi hoặc rủ bạn bè tổ chức hết trò chơi này đến trò chơi khác. Cho nên, sẽ không bao giờ có chuyện đứa trẻ ấy ủ dột hoặc lóng nga lóng ngóng suốt ngày. Ngoài ra, trẻ cũng không nhất nhất hỏi ý thầy cô giáo, hay bố mẹ rằng: “Con làm thế này được không”. Quan trọng là những trẻ chủ động luôn có chính kiến.
Những đứa trẻ được dạy dỗ trong trường mầm non hoặc nhà trẻ theo mô hình người nuôi dạy chỉ đạo, khi được trao tự do, có bé thì ủ dột, có bé thì lóng ngóng, có bé nhút nhát. Điểm chung là những đứa trẻ này rất thụ động và không có chính kiến. Bất cứ điều gì trẻ cũng hỏi: “Con làm thế này được không?”, nếu không có sự hướng dẫn của người nuôi dạy thì trẻ không thể tự mình hành động. Nếu người nuôi dạy có thói quen la rầy trẻ mỗi khi trẻ tự ý làm (đặc biệt là hành vi đó có gây hậu quả dù nhỏ), trẻ sẽ phát sinh tâm lý sợ sai, sợ bị la mắng, dần dần triệt tiêu tính chủ động, dám thử, dám làm ở trẻ.
Vì thế, nếu bố mẹ muốn tìm cho con một trường mầm non xem trọng tính chủ động của trẻ thì hãy chọn ngôi trường xem trọng những trò chơi mà trẻ tự nghĩ ra (tự do chơi đùa). Bên cạnh đó, bố mẹ cần tránh xa những ngôi trường mà giáo viên ra lệnh “Các con hãy…” và nuôi dạy toàn bộ các bé răm rắp y như nhau. Những trường mầm non như thế không theo quan điểm của “Đề cương giáo dục mầm non” cũng như “Định hướng nuôi dạy tại nhà trẻ”, ở đó, tinh thần tích cực hành động của trẻ sẽ bị đè nén.
Sự khác biệt giữa tự do và bỏ mặc
Tinh thần tích cực hành động của trẻ sẽ lớn lên cùng với sự phát triển của tính chủ động. Để tính chủ động lớn lên, điều quan trọng nhất chính là được trao tự do. Thế nhưng hiện thực của nước Nhật là rất ít người hiểu đúng về tự do. Rất nhiều người nhầm lẫn giữa việc trao quyền tự do cho trẻ với việc bỏ mặc trẻ. Bởi vì ngay cả một học giả giáo dục nổi tiếng cũng bảo rằng cách giáo dục sau chiến tranh bỏ mặc cho trẻ tự do đang làm hư hỏng trẻ em…
Tôi muốn nhấn mạnh rằng cần phải trao tự do cho trẻ nhưng tuyệt đối không được bỏ mặc trẻ. Bởi vì trao tự do cho trẻ, tính chủ động ở trẻ sẽ phát triển; nhưng nếu bỏ mặc trẻ thì rất có thể sẽ tạo ra một đứa trẻ phóng túng, không biết phân biệt đúng sai. Khi bỏ mặc trẻ, trẻ sẽ tự hiểu đúng sai theo ý mình, từ từ trẻ sẽ hình thành những thói quen xấu khó bỏ và nhân cách xấu cũng định hình. Cũng cần nói thêm, khi hành động của trẻ trở nên quá mức, người lớn chỉ cần thể hiện một cách nhẹ nhàng cho trẻ hiểu rằng hành động của trẻ đang gây khổ sở cho người khác, như tôi đã nói với cháu mình rằng: “Cháu phá cửa như thế làm ông tốn nhiều tiền để sửa lắm đấy”. Vì tâm tính trẻ vốn dĩ là tính thiện, không bao giờ cố tình gây đau khổ cho người khác.
Thế nên, trao tự do và bỏ mặc là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, có thể nói là đối lập nhau. Vậy thì sự khác biệt giữa hai khái niệm này nằm ở đâu? Bỏ mặc trẻ là thái độ nuôi dạy để trẻ muốn ra sao thì ra, bố mẹ rũ bỏ hoàn toàn trách nhiệm đối với việc dạy dỗ con. Cho nên tinh thần trách nhiệm sẽ không được vun đắp ở đứa trẻ. Và rồi những hành động ích kỷ của trẻ sẽ ngày càng nhiều thêm.
Ngược lại, trao tự do cho con là thái độ nuôi dạy luôn luôn dõi theo con, không góp ý, không giúp đỡ, và cần phải theo sát để xem con có rèn luyện được tinh thần trách nhiệm sau khi được trao tự do hay không.
Khi dõi theo con, bố mẹ sẽ thấy tất cả những hành động của con đều chưa thuần thục, lúc làm chậm, lúc làm sai nên liền góp ý hoặc ra tay giúp đỡ con. Không ít bố mẹ xem đó là giáo dục.
Đặc biệt, nhiều bố mẹ xem việc ra tay giúp đỡ là tốt bụng nhưng thực chất, làm như thế chính là bao bọc quá mức. Bao bọc quá mức là đặc trưng trong cách giáo dục của người lớn tuổi, vì nó mà ở nhiều đứa trẻ, tính chủ động phát triển rất muộn. Có thể nói sự tốt bụng chính là con dao hai lưỡi.
Tôi gọi việc “dõi theo con, không góp ý, không giúp đỡ” bằng cụm từ “giao việc” cho con. Và tôi đề xuất rằng: bố mẹ hãy giao việc cho con.
Nói đến đây, rất nhiều phụ huynh đã trả lời: “Thế thì cứ kệ con là được nhỉ!”.
Tôi nhắc lại rằng kệ con chính là rũ bỏ trách nhiệm, vì thế tuyệt đối không được làm như thế. Giao việc chính là cho con đảm đương nhiệm vụ. Mặc dù vụng về, nhưng con trẻ cũng muốn tự mình làm thử. Khi thất bại, con cũng cố gắng khắc phục đúng không nào? Nhờ những trải nghiệm như thế, tính chủ động của con mới được nuôi dưỡng, tinh thần trách nhiệm cũng lớn dần lên.
Cần lưu ý khi giao việc, cần cho trẻ hiểu rằng trẻ đang nhận một nhiệm vụ nghiêm túc và bố mẹ trân trọng khi giao việc cho trẻ. Khi trẻ làm tốt, bố mẹ cần khen ngợi trẻ như một cách tưởng thưởng cho sự cố gắng của trẻ. Việc tưởng thưởng sẽ càng khuyến khích trẻ chủ động hơn và có ý thức trách nhiệm hơn. Nếu trẻ làm thất bại, cũng không sao cả. Thay vì la mắng, chê bai, bố mẹ cần khuyến khích để trẻ làm tốt hơn trong lần sau.
Lời khuyên đối với phương pháp im lặng
Tôi thường xuyên nhận được những lời tâm sự của phụ huynh, rằng họ vô cùng khổ sở vì con cái không có tinh thần tích cực hành động. Và câu trả lời của tôi luôn là: “Quý vị hãy giao việc cho con”, và khuyên họ dùng phương pháp im lặng.
Nhiều trường hợp có liên quan đến việc học hành, và phương pháp im lặng chính là tuyệt đối không nói những câu như “học bài đi”, “làm bài tập cho đàng hoàng vào”,… tức là những câu mệnh lệnh.
Thực hiện phương pháp im lặng không phải là tuyệt đối không trao đổi với trẻ bất cứ vấn đề gì. Bố mẹ và con cái có thể nói với nhau những chuyện vui, bố mẹ cần phải lắng nghe những điều con cái tâm sự, nhưng cần phải tránh nói với con bằng giọng điệu ra lệnh. Cần đối xử với con như một người bạn với thái độ tôn trọng và luôn trao tự do cho con. Khi bắt đầu thực hiện phương pháp im lặng, nếu trẻ đã học tiểu học thì phụ huynh có thể nhờ con mình thế này: “Từ hôm nay, mẹ sẽ cố gắng không ra lệnh ‘Con hãy…’ nữa. Nếu mẹ lỡ nói ‘Con hãy…’ gì đó thì con nhớ nhắc mẹ rằng ‘Mẹ vừa nói đấy!’, có được không con?”.
Làm như thế, nếu lỡ ra lệnh cho con, mẹ sẽ được con nhắc nhở: “Đó, mẹ vừa nói!”. Khi đó, chỉ cần nói: “Mẹ xin lỗi nhé” là được. Lời xin lỗi ấy vô cùng hữu hiệu trong việc hàn gắn mối quan hệ tin tưởng giữa bố mẹ và con cái. Bởi vì lúc đó con cảm nhận được bố mẹ đang rất cố gắng để tin tưởng mình.
Tuy nhiên, khi được con nhắc nhở, những người bố, người mẹ có tính kiêu ngạo thường hậm hừ: “Nếu mày tử tế thì mẹ đã không phải nói nhiều như thế làm gì”, và đổ lỗi cho con. Đây là một nghịch lý, rõ ràng bố mẹ đã không nhận ra đầy đủ sự thật: chính vì bố mẹ ra lệnh quá nhiều nên đã đè bẹp tinh thần “tích cực hành động” của con cái.
Nếu mẹ nhận ra được sự thật đó thì sẽ có thể chân thành nói lời xin lỗi với con, nói được lời xin lỗi với con, dần dần con sẽ cảm nhận được thế nào là trách nhiệm và chắc chắn sẽ bắt đầu tự giác học hành. Cũng cần lưu ý rằng bản thân cha mẹ cũng cần hạn chế nói lời xin lỗi ở mức thấp nhất và cũng phải tự mình giữ kỷ luật. Đó cũng là thể hiện tinh thần trách nhiệm của bố mẹ đối với bất kỳ việc làm nào. Nên nhớ trẻ con hay lấy bố mẹ làm gương.
Khi giao việc cho con, bố mẹ cũng đừng kỳ vọng con sẽ tự giác ngay. Điều đó là không thể. Khi mới thử trao trách nhiệm cho con, sẽ mất một thời gian con chẳng tự mình học hành gì, kết quả học tập ngày càng xuống dốc. Đối với tình trạng đó, nếu bố mẹ vẫn thực hiện “phương pháp im lặng” đúng như đã tuyên bố thì con cái sẽ từng chút từng chút một biết tự giác học hành, tự con sẽ cho biết mình muốn đi học thêm môn học nào. Bố mẹ có thể quan sát xem những môn hoặc những việc mà con thích nhất để giao trách nhiệm cho con, từ đó dễ dàng khơi dậy sự hứng thú, đam mê trong công việc mà trẻ làm. Khi làm một việc mà mình thích thay vì một việc mình “bị” giao, lúc nào kết quả cũng sẽ tích cực hơn. Chẳng hạn như, trẻ thích xếp đũa vào khay. Bố mẹ có thể giao cho trẻ nhiệm vụ này sau mỗi bữa ăn. Sau khi trẻ làm tốt, cần khuyến khích và khen ngợi trẻ như một cách tưởng thưởng cho một nhiệm vụ được hoàn thành.
Tóm lại, bố mẹ có thể nhận thấy quá trình lớn lên từng chút một của tính chủ động. Bởi vì tính chủ động là một năng lực ẩn chứa ở mọi đứa trẻ kể từ khi mới chào đời. Việc của bố mẹ là trao cho trẻ tự do để trẻ phát huy tính chủ động ấy một cách tốt nhất.
Những đứa trẻ chủ động rất giỏi kết bạn
Hiệu quả của phương pháp im lặng không chỉ biểu hiện ở phương diện học tập mà còn biểu hiện ở năng lực kết bạn.
Những đứa trẻ thụ động không hề muốn kết bạn với ai, nhiều trường hợp không có một người bạn nào. Nhưng nếu tính chủ động bắt đầu phát triển thì trẻ dắt bạn về nhà, đến nhà bạn chơi, hiểu được niềm vui có bạn bè.
Trong cuộc sống, niềm vui được chơi với bạn bè mang một ý nghĩa rất quan trọng đối với sự hình thành tính xã hội của trẻ. Không có bạn bè đồng nghĩa với việc tính chủ động phát triển muộn và tính xã hội cũng phát triển muộn theo.
Rất nhiều đứa trẻ tuy không thích việc học hành nhưng vẫn đến trường vì được chơi với bạn bè. Giờ ra chơi mang ý nghĩa riêng của nó. Ở điểm này, phải nói rằng giờ ra chơi tại Nhật là quá ngắn.
Tại ngôi trường tiểu học ở Anh, nơi cháu của tôi đã từng học trong một năm, giờ ra chơi dài đến mức tôi phải kinh ngạc. Tại ngôi trường ấy, mối quan hệ bạn bè hình thành, cháu của tôi khi trở về nước vẫn còn nhắc mãi, đến mức vài năm sau khi về nước, cả nhà đã cùng nhau bay sang Anh trong kỳ nghỉ hè để cháu gặp lại bạn bè.
Thể chế giáo dục của đất nước Nhật đang làm đứa bé gái mới về nước phải khổ sở. Nếu không nhanh chóng thay đổi tầm nhìn hạn hẹp của người làm giáo dục, cũng như thể chế giáo dục bó buộc trẻ con bằng rất nhiều quy tắc, thì sẽ không bao giờ nuôi dạy được lớp trẻ với tư chất của những công dân quốc tế.
Tính xã hội cực kỳ quan trọng trong các giai đoạn phát triển sau này của trẻ. Những năm đầu đời, trẻ có thể được bố mẹ chăm sóc ở nhà. Lúc đó, môi trường của trẻ hầu như chỉ gói gọn ở trong nhà, giao tiếp với ông bà, bố mẹ, anh chị em,… Trẻ chỉ được học hỏi những điều xảy ra trong mối quan hệ gia đình. Nhưng đến tuổi đi mẫu giáo, lúc lên tiểu học, trung học, đại học và sau đó là đi làm, đó là cả một quá trình rất dài trẻ phải chung đụng với những người khác – không chỉ là người thân của mình – trong một môi trường xã hội vô cùng rộng lớn với các mối quan hệ phức tạp. Vì thế, nếu không có tính xã hội thì trẻ sẽ chậm phát triển các kỹ năng giao tiếp xã hội. Đó sẽ là một bất lợi cho sự phát triển của trẻ sau này.
Hạnh phúc là khi trẻ được sống đúng như là một đứa trẻ
Những trò phá phách nuôi dưỡng tính hài hước và óc sáng tạo
Nhiệm vụ đầu tiên của giáo dục trong thế kỷ 21 chính là đào tạo ra lớp trẻ có tư chất của những công dân quốc tế. Vậy thế nào là tư chất của những công dân quốc tế?
Trước hết, cần phải có tính lạc quan. Lạc quan là luôn hành động với tâm thế hướng về phía trước. Lạc quan hành động có quan hệ mật thiết với sự hăng hái hay tinh thần tích cực hành động. Bởi vì sự hăng hái tăng lên cùng với đà phát triển của tính chủ động cho nên, khi nuôi dạy con, điều đầu tiên cần làm là suy nghĩ xem mình sẽ phải làm gì để giúp con tăng tính chủ động. Để được như thế, cần trao cho con sự tự do. Tôi sẽ trình bày cụ thể cần phải làm những gì trong Chương 6.
Ngoài ra, cần phải có tính hài hước. Để đạt được điều này, cần phải trân trọng những “trò đùa - phá bĩnh” của trẻ. Những trò đùa ấy sẽ đem đến nụ cười. Nụ cười vô cùng có ích cho trái tim cũng như sức khỏe con người, thực tế có rất nhiều bệnh nhân nhờ nụ cười mà vượt qua được bệnh tật. Nếu bố mẹ là những người hay cười thì không khí gia đình luôn tươi vui, rất hữu ích đối với sự bình ổn tâm tư, tình cảm của trẻ.
Đặc biệt, khi tiếp xúc với người phương Tây, cần phải có những câu chuyện đùa. Ở phương Tây, hài hước là một trong những phẩm chất được đòi hỏi ở người lãnh đạo. Ngoài ra, tính hài hước được gọi là con đường đi đến trái tim, gắn kết chặt chẽ với lòng thấu cảm.
Tư chất của những công dân quốc tế mà tôi đề cập trên đây chính là lạc quan kết bạn với người ngoại quốc, hiểu được những câu chuyện đùa và gu hài hước của họ, cũng như cần phải có lòng thấu cảm đối với dân tộc của họ. Như vậy sẽ tạo được mối dây tình cảm với họ.
Nhiệm vụ thứ hai của giáo dục trong thế kỷ 21 là tạo ra những con người giàu óc sáng tạo. Óc sáng tạo chính là năng lực đưa ra những suy nghĩ mới, làm ra những sản phẩm mới mà trước giờ chưa từng có.
Cuộc đời của một người có óc sáng tạo không phải chỉ có toàn niềm vui. Tất nhiên người đó phải trải qua nhiều nỗi vất vả mới sáng tạo ra được cái mới cho đời, nhưng họ sẽ có được niềm hạnh phúc khi khiến người khác cảm thấy vui vẻ. Người khác ở đây không chỉ là người Nhật mà còn có thể cống hiến sức mình cho toàn thể mọi người trên thế giới. Người có óc sáng tạo mỗi một ngày đều cảm thấy tràn đầy năng lượng, nguồn năng lượng ấy vẫn còn mãi dù tuổi già kéo đến.
Óc sáng tạo chính là năng lực tạo ra điều mới mẻ mà trước giờ chưa từng có. Vì thế, óc sáng tạo sẽ không thể phát huy nếu bị trói buộc bởi những khuôn khổ tồn tại từ trước đến giờ. Đáng tiếc là người lớn nhiều khi vô tình dập tắt mầm sống sáng tạo nơi trẻ bằng những mệnh lệnh, những câu la mắng mỗi khi trẻ làm ngược lại với những quy tắc mà không hề biết rằng trẻ đang trên đường mày mò sáng tạo những cái mới.
Ngoài ra, sự hăng hái – sức mạnh để phá vỡ khuôn khổ – cũng rất cần thiết. Đam mê, hăng hái làm một công việc mình thích sẽ kích thích óc sáng tạo của trẻ, giúp trẻ làm ra những cái mới vượt ra khỏi những khuôn khổ. Để đạt được điều đó, cần phải có chất xúc tác quan trọng: đó là sự dưỡng dục - giáo dục hỗ trợ sự phát triển tính chủ động và cần phải trao tự do cho con cái.
Những đứa trẻ luôn cố gắng sẽ lớn lên như thế nào?
Những đứa trẻ có tính chủ động phát triển tự nhiên thì bố mẹ không cần phải ra lệnh “Con phải thế này”, “Con phải thế kia”, mà trẻ cũng sẽ tự vui chơi hết mình và lớn lên. Những đứa trẻ một, hai tuổi trông có vẻ không được điềm tĩnh. Trẻ còn giàu tính hiếu kỳ nên sẽ bày đủ trò phá phách như những gì tôi đã trình bày ở trên. Thế nên thỉnh thoảng bố mẹ lại lâm vào thế khó xử.
Song, nếu nghĩ theo hướng nuôi dưỡng óc sáng tạo, bố mẹ đừng nên nghĩ phá phách là điều xấu mà la mắng trẻ. Tôi muốn nêu cao khẩu hiệu: Chúng ta hãy tạo ra những đứa trẻ tinh nghịch.
Tuy nhiên, phụ huynh cần dùng tình cảm để khuyên răn đối với những trò phá phách thực sự, tức những trò đùa làm người khác phải khó xử hoặc gây hậu quả tai hại, làm người khác tổn thương. Cần dùng tình cảm để diễn đạt cho trẻ hiểu đó là điều không nên vì sẽ làm người khác khổ sở. Làm như thế, tâm lý không muốn gây phiền hà, gây tổn thương cho người khác sẽ dần lớn lên trong trẻ. Đến một lúc nào đó, khi trẻ có thể nhận định trước rằng đùa như thế là làm phiền người khác thì cho dù “ngứa tay”, rất muốn phá phách, trẻ vẫn sẽ cố nhịn. Đây được gọi là năng lực điều khiển bản thân.
Năng lực trên không phải là một sự điều khiển từ bên ngoài, kiểu như vì bố mẹ la mắng nên trẻ mới không làm. Đứa trẻ nghĩ rằng vì bố mẹ la mắng nên không làm, thì khi đến chỗ không có ai la mắng, trẻ sẽ không biết làm sao mới là đúng. Đứa trẻ ấy sẽ chơi đùa không kiểm soát, đem lại phiền hà cho người khác, thậm chí gây thương tích cho bản thân.
Về vấn đề này, tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thông qua những học sinh tiểu học đã tham gia trại hè huấn luyện, một hoạt động diễn ra suốt ba mươi năm nay. Phương châm được đặt ra tại trại hè là trẻ con ở cùng với người lớn, không quy định công việc mỗi ngày, không có điều gì cấm cản, dù làm gì cũng không bị la mắng.
Tức là, trẻ được trao cho quyền tự do về mọi mặt. Kết quả là không ít đứa trẻ trước đây luôn nghe lời bố mẹ, thầy cô, được khen ngợi là những đứa trẻ ngoan, nhưng khi đến với trại hè thì bắt đầu có những hành vi không kiểm soát. Những ý muốn đè nén lâu ngày trong những đứa trẻ ấy được dịp bộc phát. Chúng nhiều lần dùng gậy đánh bạn bè hoặc người lớn rồi bỏ đi. Chúng thử trèo lên và đi trên nóc nhà mà không ai làm gì được.
Tóm lại, những đứa trẻ ngoan trước khi đến với trại hè chỉ giả vờ hành động ngoan ngoãn để được khen ngợi, để bố mẹ và thầy cô không trách phạt. Nếu như những đứa trẻ ấy mãi mang trên mình vỏ bọc ngoan ngoãn thì từ giai đoạn dậy thì trở đi, sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề nguy hiểm.
Vấn đề tôi muốn nói đến ở đây là nạn bỏ học đột ngột đang bùng phát ở Nhật Bản, là bệnh thần kinh, bệnh tâm lý, là việc bản thân các cháu vô cùng khổ sở, là nỗi nhức nhối của bố mẹ khi không biết phải giúp đỡ các con như thế nào.
Một cách để trẻ không hoang mang là bố mẹ, thầy cô cần giải thích lý do mỗi khi yêu cầu trẻ không được làm điều trẻ đang làm, rằng hành vi đó đang gây tổn thương cho người khác và bản thân. Mỗi khi được giải thích, trẻ sẽ dần dần hình thành một bộ quy tắc đạo đức “như thế nào là hành vi tốt”, “như thế nào là người tốt” để làm cơ sở tham chiếu khi có những tình huống mới nảy sinh.
Có một câu chuyện như thế này. Trong một lần dự tiệc sinh nhật bạn, có một bà mẹ trẻ mang theo một bé gái khoảng hai tuổi. Buổi sinh nhật hôm đó, những người khác không mang theo con mình. Vì thế, bé gái đó chỉ có thể chơi một mình. Ngồi chơi khoảng hai mươi phút, đứa trẻ bắt đầu cảm thấy buồn vì không có bạn chơi chung. Thế là bé vòi vĩnh mẹ muốn về. Điều ngạc nhiên là thay vì la rầy trẻ kiểu như “Con không thấy mẹ đang nói chuyện với bạn sao mà đòi về?”, bà mẹ ấy lại đặt một tình huống để trẻ phải suy nghĩ.
Bà mẹ ấy bảo: “Con có nhớ hôm trước sinh nhật con, các bạn trong xóm đến vui chơi ở nhà ta. Con thấy bạn đến chơi với con, con có vui không?”. Đứa trẻ trả lời: “Có ạ, thưa mẹ”. Người mẹ ấy lại hỏi tiếp: “Thế nếu các bạn mới đến mà lại đòi về thì con nghĩ con có buồn không?”. Đứa bé ấy suy nghĩ, rồi lại trả lời: “Có ạ”. Người mẹ lại hỏi: “Vậy sao hôm nay khi bạn của mẹ đang làm sinh nhật, con nói mẹ đi về, chẳng phải là sẽ làm cho bạn mẹ buồn sao? Làm cho người khác buồn có phải là việc làm đúng không?”. Đứa bé lắc đầu: “Dạ, việc đó không đúng ạ. Cô ấy sẽ buồn”.
Người mẹ vui vẻ cười khi con nhỏ đã hiểu chuyện: “Vậy chúng ta sẽ chơi với cô thêm chút nữa để cô vui, rồi mình sẽ cùng về. Con thấy sao?”. Lần này, đứa trẻ không còn đòi về nữa mà nghĩ rằng việc mình cùng mẹ ở lại đang đem lại niềm vui cho người bạn của mẹ.
Có thể thấy những lời giải thích cực kỳ quan trọng trong việc giúp trẻ nhận biết hành vi nào đang gây tổn thương người khác, để trẻ học cách biết yêu thương. Khi trẻ hiểu được những hành vi mình đang làm gây phiền hà cho người khác, trẻ sẽ tự biết điều chỉnh các hành vi sau này. Luôn nhớ rằng trẻ con luôn có tính thiện.
Thế nào là một đứa trẻ ngoan thật sự?
Vậy thế nào là một đứa trẻ ngoan thật sự? Như tôi đã trình bày, một đứa trẻ ngoan thật sự là một đứa trẻ biết phá phách, vui thú với những trò bông đùa, phản kháng lại bố mẹ, thầy cô, gây gổ với bạn bè, sống đầy năng lượng đúng như một đứa trẻ. Những đứa trẻ như thế sẽ dần thay đổi theo độ tuổi, nhưng dễ khiến những người bố, người mẹ bị bó buộc bởi hình mẫu đứa con ngoan cảm thấy giận dữ hoặc bất an.
Ở điểm này, những người bố, người mẹ có cái nhìn rộng mở đều cảm thấy bình thản khi thấy những điều con làm. Nhưng những người bố, người mẹ theo chủ nghĩa phép tắc thì sẽ cảm thấy bực bội và thường sẽ la mắng con. Những trường hợp bố mẹ gấp gáp muốn rèn con thật sớm bèn buông lời la mắng xối xả, hậu quả là trái tim con trẻ trở nên u ám và bị tổn thương.
Những đứa trẻ hay bị la mắng thường có khuynh hướng tự thu mình, luôn cảm thấy bất cứ điều gì chúng làm đều không làm bố mẹ hài lòng. Chúng có thể đổ lỗi do bản thân, dần sinh tâm chán ghét chính mình. Khi tâm hồn bị tổn thương, trẻ có xu hướng suy nghĩ bi quan trước bất cứ việc gì, dễ dẫn đến những quyết định và hành vi tiêu cực, như tự gây tổn hại cơ thể. Một số trường hợp còn dẫn đến những căn bệnh về tâm lý như chứng tự kỷ, đa nghi. Có trẻ có khuynh hướng ngược lại, như trút giận, trút sự bực bội lên những đối tượng khác (như đồ chơi và thú nuôi trong nhà, hoặc những đứa trẻ khác trong xóm),…
Có những sinh viên tâm sự rằng vì bố là người dễ nổi nóng nên từ bé đến giờ, dù cùng ở nhà hay cùng ra ngoài đều không cảm thấy một chút vui vẻ nào. Một người kể rằng mình đã từng muốn tự tử. Một người khác bảo tính đa nghi của mình quá lớn nên hầu như không có một người bạn nào, mắc phải chứng lo lắng dù chỉ với một âm thanh nhỏ nên đã tìm gặp tôi. Họ đều bảo rằng gia đình mình hầu như không có tiếng cười.
Bố mẹ nào thường xuyên lo ngại về những hành động của con thì nên đọc những cuốn sách nói về quá trình phát triển của trẻ nhỏ. Đặc biệt, tôi khuyến khích các bố mẹ nên đọc những quyển sách trình bày theo độ tuổi.



Chương 2 
Trẻ ngoan sẽ làm khó bố mẹ 
Hiểu rõ thời kỳ quá độ để giúp trẻ trưởng thành
Trẻ ngoan luôn nghe lời bố mẹ?
Đối với ba đứa con của mình, khi chúng còn rất nhỏ, tôi đã được tặng cuốn sách viết về sự phát triển hành vi của trẻ em mang tên Từ 0 đến 6 tuổi của nhà tâm lý học người Mỹ Gesell. Nhờ đó, mỗi khi định la mắng con, tôi đều giở sách này ra đọc. Thường thì những gì con làm đều trùng với những mốc phát triển của trẻ nhỏ được nêu trong sách, vì thế không ít lần tôi cảm thấy thật may mắn vì mình chưa la mắng con.
Cách nghĩ của Gesell về sự phát triển chính là lệch về bên phải, rồi lại lệch về bên trái… Tuy có giai đoạn trẻ không chịu nghe lời, làm bố mẹ khó xử nhưng sau đó sẽ là giai đoạn trẻ khá vâng lời bố mẹ, tiếp đến lại là giai đoạn trẻ không nghe lời bố mẹ… Cho nên, những đứa trẻ luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ chắc chắn có vấn đề.
Điểm nổi bật ở những đứa trẻ như vậy là chúng thiếu sự hăng hái, hay nói cách khác là tinh thần tích cực hành động. Đối với nhiều bố mẹ, thiếu tinh thần tích cực hành động chẳng phải là một việc khiến họ gặp khó khăn, ngược lại là một đứa bé dễ dạy nên rất nhiều người làm bố, làm mẹ thường lầm tưởng đó là những đứa trẻ ngoan. Trong khi đó, thực tế, những đứa trẻ cư xử như người lớn, ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, hành động chín chắn là những đứa trẻ chậm phát triển về tính chủ động, thiếu sự hăng hái.
Những đứa trẻ đó nghe lời bố mẹ vì chúng không dám làm trái ý bố mẹ, dù đó là những việc chúng không muốn làm. Chúng không hiểu vì sao chúng phải làm điều mà bố mẹ yêu cầu và các ông bố, bà mẹ cũng không giải thích vì sao chúng phải làm điều đó. Chúng chỉ tiếp nhận yêu cầu hoặc mệnh lệnh từ người lớn một cách thụ động. Đối với những ông bố bà mẹ quá nóng tính, chúng càng không dám phản kháng hay chất vấn ý muốn của người lớn. Tất cả những điều này dần dần khiến trẻ đi vào nề nếp, trở thành những đứa trẻ ngoan.
Như tôi đã đề cập ở trên, có những đứa trẻ ngoan khi đi trại hè lại có những hành động ngỗ nghịch, chọc phá, đơn giản vì chúng muốn phát tiết những điều chúng không được phép làm khi có bố mẹ ở bên cạnh.
Ở phương diện ngược lại, những đứa trẻ hăng hái, có tinh thần tích cực hành động lại thường có nhiều trò phá phách, hay phản kháng, thường đùa giỡn, trêu ghẹo, thỉnh thoảng đánh nhau với bạn bè nên đối với nhiều người bố, người mẹ, đó là những đứa trẻ khó dạy. Và các ông bố, bà mẹ trở nên hoang mang, trăn trở không biết phải làm sao cho đúng. Có thể nói, những đứa trẻ làm bố mẹ hoang mang, trăn trở lại là những đứa trẻ ngoan. Bố mẹ hoang mang như thế là vì chưa tìm hiểu về sự phát triển của trẻ nhỏ. Nếu họ tìm hiểu kỹ về sự phát triển của con thì sẽ ít hoang mang, trăn trở, từ đó biết cách hướng sự phá phách đó của trẻ thành sự phá phách tích cực, có lợi cho sự phát triển tinh thần tích cực hành động, tính chủ động, cũng như óc sáng tạo của trẻ.
Trẻ 2 – 2,5 tuổi
a) Cảm xúc và tính xã hội
(1) Vẫn chưa thể điềm tĩnh
• Trẻ vẫn hoạt động rất nhiều giống như trước đây. Trẻ chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác, di chuyển liên tục từ bên này sang bên khác. Rất ít khi trẻ chịu ngồi yên một chỗ. Có thể gọi trẻ là hiếu động.
• Vừa mới thấy chúng say mê với những loại xe đồ chơi thì thoắt cái đã không còn thích nữa, chuyển sang thích leo trèo lên ghế, rút sách tranh từ trên kệ xuống, làm căn phòng bừa bộn lên. Dù có muốn, bố mẹ cũng không thể dọn dẹp xuể.
Nói chung, trẻ dồn hết sự hăng hái cho các hoạt động thể chất. Khi được cho phép chơi những trò thể chất đó, trẻ rất mừng rỡ. Chẳng cần thiết phải lo lắng liệu con mình có phải là đứa trẻ không điềm tĩnh hay không. Nếu quan sát kỹ, chắc chắn bố mẹ sẽ nhận ra những lúc con ngồi chơi rất tập trung.
Ngược lại, chính những đứa trẻ ngoan ngoãn, chẳng hoạt động gì, lúc nào cũng ngồi yên một chỗ mới đáng lo lắng. Vì ở độ tuổi này, trẻ không thể nào luôn yên tĩnh. Thậm chí, trẻ quá yên tĩnh, luôn phản ứng thụ động với môi trường xung quanh, không muốn phá phách, không tò mò có thể là những dấu hiệu ban đầu của bệnh lý.
(2) Biết đắc ý, biết tự hào
• Khi chơi đồ chơi, nếu trẻ làm được một điều gì đó liền tỏ vẻ đắc ý, gọi mọi người “Xem con này” và trông chờ mọi người khen ngợi.
• Khi được mặc đồ mới, đội mũ hoặc mang vớ, trẻ cảm thấy tự hào và đi khoe khắp nơi, mong được mọi người khen.
Cảm xúc của trẻ sẽ bắt đầu phát triển như thế. Tóm lại, chúng ta thấy rằng, cảm xúc đắc ý ở trẻ đã được thể hiện. Thấy con mình như vậy, nhiều mẹ lo lắng không biết đó có phải là tự cao tự đại hay không nhưng đó chỉ là một mốc phát triển của trẻ mà thôi. Bố mẹ thậm chí có thể hướng dẫn trẻ tự chăm sóc bản thân (như cho trẻ tự mang vớ, mặc quần áo) để khuyến khích tính tự lập nơi trẻ và cần khen ngợi trẻ khi trẻ làm tốt. Vì ở độ tuổi này, trẻ có nhu cầu được khen ngợi và việc khen khi trẻ làm việc tốt cho người khác (như lấy sẵn giày cho bố mẹ khi bố mẹ chuẩn bị đi làm) hoặc tự chăm sóc bản thân (như tự mang vớ cho mình, đội nón cho mình khi ra ngoài) càng là chuyện đáng khích lệ.
(3) Vẫn bướng bỉnh như trước đây
• Trẻ vẫn thường xuyên nói năng bướng bỉnh khi ở nhà.
• Trẻ thích sờ vào đồ của người lớn, hay đòi ăn bánh kẹo, muốn làm theo ý mình. Một khi đã lấy được thứ gì, bố mẹ rất khó lấy lại.
Nếu được giải thích tử tế, trẻ vẫn có thể chấp nhận một đồ vật thay thế. Chúng ta thấy rằng khả năng kiềm chế ham muốn của bản thân sẽ ngày một tốt lên ở trẻ. Nhưng trong đại đa số trường hợp, trẻ vẫn sẽ la lối đòi “Cho con, cho con”. Cần lưu ý là đối với những đòi hỏi vô lý của con, cần kiên quyết không chiều chuộng theo ý trẻ nhưng phải giải thích để trẻ hiểu vì sao bố mẹ không chiều theo.
(4) Biết trân trọng những thứ mình mong chờ
• Trẻ rất quý những đồ vật của mình (như đồ chơi). Dù món đồ đó có bẩn thì trẻ vẫn giữ gìn nó y như trước.
• Trẻ không chịu cho người khác mượn hoặc chia sẻ đồ của mình. Khi có trẻ khác đồng trang lứa đến nhà chơi, trẻ sẽ ôm khư khư đồ của mình, không chịu rời xa. Hoặc trẻ sẽ đem giấu ở một nơi nào đó. Thỉnh thoảng, trẻ cũng cho người khác mượn nhưng luôn miệng nói “Cái đó là của con” một cách lo lắng.
Chớ nên nghĩ trẻ là một kẻ keo kiệt khi thấy những hành động như thế. Đó là biểu hiện chứng tỏ ý thức về sự sở hữu đang hình thành ngày một rõ ràng. Mong rằng các bố mẹ sẽ xem trọng điều này và giúp trẻ lớn lên.
(5) Chần chừ thay quần áo
• Trẻ muốn tự mình ăn uống, thay quần áo nhưng hết sức chần chừ.
• Cho dù được mẹ hoặc người khác giúp đỡ nhưng đang thay đồ thì lại có hứng thú với việc khác nên mãi vẫn chưa thay đồ xong.
Bị mất quá nhiều thời gian nên thường các bà mẹ sẽ vừa ra tay giúp vừa mắng trẻ.
Mặc dù đang rất chần chừ thay quần áo nhưng nếu mẹ nói cho trẻ nghe về hoạt động kế tiếp (ví dụ, “Nhanh lên, đến giờ đi chơi rồi”, hay “Tới giờ ăn nhẹ rồi”) thì trẻ sẽ nhanh chóng hoàn thành việc thay quần áo.
• Khi đang thay quần áo, nếu mẹ bảo “Đợi một chút nhé” thì trẻ có thể đứng đợi tại chỗ miễn là đừng quá lâu.
• Dù bảo trẻ “Con hãy dọn dẹp đi”, trẻ vẫn cứ chần chừ không chịu dọn.
Những lúc như thế, thay vì bảo con “Mình dẹp đồ chơi đi nhé” thì nên nói những câu như “Bạn gấu về nhà ngủ thôi”, trẻ sẽ vui vẻ làm theo.
(6) Giảm mút tay
• Trẻ giảm đáng kể việc mút tay. Ban ngày, khi trẻ vui chơi, chúng ta hầu như không thấy trẻ mút tay nữa. Trẻ chỉ mút tay những lúc đói, mệt mỏi hoặc những khi thất vọng, phấn khích.
• Những lúc chơi chán, trẻ sẽ mút tay hoặc khóc để được bố mẹ dỗ dành. Cũng không ít trẻ vẫn mút tay lúc ngủ y như trước đây.
Như vậy, đặc trưng của giai đoạn này là trẻ sẽ giảm đáng kể việc mút tay vào ban ngày. Vì thế, nếu thấy trẻ vẫn mút tay nhiều như trước kia thì bố mẹ cần phải xét lại xem hoạt động của con có đang gặp trở ngại gì hay không. Ví dụ, việc chơi ngoài trời là cần thiết, bố mẹ cần tìm hiểu xem phải chăng trẻ đang bị ngăn cản các hoạt động này, hoặc phải chăng trẻ bị mẹ cự tuyệt nên không thể nhõng nhẽo với mẹ.
(7) Hiểu trẻ ngoan - trẻ hư
• Trong các hoạt động hằng ngày, bố mẹ vẫn thường hay nói “Ngoan quá” mỗi khi trẻ đi vệ sinh đúng nơi, thay quần áo nhanh chóng, v.v…
• Khi trẻ làm hỏng gì đó, hoặc khi trẻ không nghe lời, làm bố mẹ khó xử, bố mẹ vẫn thường hay nói “Hư quá”.
Rất nhiều trường hợp trẻ làm giống hệt những đánh giá “trẻ ngoan - trẻ hư” mà bố mẹ thường dành cho trẻ hằng ngày. Chính vì vậy, trước khi đánh giá “ngoan” hay “hư”, bố mẹ cần suy nghĩ thận trọng, để không đánh giá tùy tiện. Cần phải hiểu rằng trẻ đang xem những lời nói, đánh giá của bố mẹ cũng như ông bà như là thước đo đúng sai cho các hành vi của mình.
Gia đình cũng cần chú ý việc thống nhất một chuẩn đánh giá chung, tránh tình trạng bà khen “ngoan”, mẹ chê “hư”, khiến trẻ bị nhiễu thông tin.
(8) Ngày càng thân thiết với bố mẹ
• Trẻ tất nhiên rất thân thiết với mẹ, bám sát mẹ và thích ngồi trên đùi mẹ.
Những lúc như thế, vừa ngồi lên đùi mẹ vừa được nghe mẹ kể chuyện là một niềm vui hết sức to lớn đối với một đứa trẻ. Hoặc trẻ sẽ tự mình kể cho mẹ nghe những việc mình đã nhìn thấy hoặc nghe được.
• Bất cứ việc gì trẻ cũng muốn mẹ làm cho, bám chặt lấy tay mẹ. Đặc biệt những lúc khó khăn, những khi mệt mỏi thì trẻ luôn gọi mẹ.
Những lúc như thế, nếu mẹ đang nói chuyện với khách đến nhà chơi hoặc mẹ đang nói chuyện với bố thì trẻ sẽ làm mọi cách để chen ngang và thu hút sự chú ý của mẹ. Ví dụ, trẻ sẽ gọi mẹ hoặc tới nói nhỏ với mẹ điều gì đó. Hiện tượng này thể hiện rõ mối quan hệ mật thiết giữa mẹ và con. Mẹ cần phải cảm thông cho cảm xúc này của con, cố gắng nói cho con hiểu và chấp nhận chờ mẹ thêm một chút nữa. Mẹ không nên xem con là đứa trẻ phiền nhiễu mà đối xử lạnh lùng hoặc la rầy. Việc đó sẽ tổn thương đến tình cảm của trẻ.
• Trẻ chơi với bố ngày càng nhiều. Trẻ xem việc chơi với bố vui hơn hết thảy những điều khác.
Bất cứ lúc nào ở cạnh bố, trẻ cũng đến rủ “Chơi với con”, đúng không nào? Bố sẽ cảm thấy rất phiền, đặc biệt vào những lúc bản thân đang mệt mỏi, nhưng đừng quên rằng đây là thời kỳ rất tốt để phát triển mối quan hệ giữa bố và con, bố nhé!
Đây là thời kỳ trẻ rất thích nhõng nhẽo với mẹ và chơi với bố. Nhưng bố mẹ nên hiểu là trẻ không thể cùng lúc chơi với cả bố và mẹ.
(9) Ít quan tâm đến anh chị em
• Thỉnh thoảng, chúng ta cũng thấy trẻ chen vào chơi chung với anh chị, nhưng vì trẻ chưa thể đảm nhận vai gì trong trò chơi của anh chị mình, nên rốt cuộc vẫn là trò của ai người nấy chơi. Bản thân trẻ cũng chẳng mặn mà gì với trò của anh chị.
• Đối với em bé (sơ sinh), trẻ có quan tâm đến những đồ vật dùng cho em bé (quần áo, bình sữa, phấn rôm, v.v…), trẻ thường nhìn ngó và sờ vào những đồ vật ấy. Tuy nhiên, trẻ rất ít quan tâm đến bản thân em bé.
Nếu bố mẹ la mắng trẻ mỗi khi trẻ chạm vào đồ của em bé thì trẻ sẽ ghét em bé, càng nhõng nhẽo với mẹ và có nhiều phản ứng khác để tranh giành tình cảm của bố mẹ với em bé. Bố mẹ cần giải thích cho trẻ hiểu tình thương bố mẹ có đủ cho tất cả, cho cả trẻ và em bé, và đứa con nào cũng là độc nhất vô nhị đối với bố mẹ. Bố mẹ cần phải nghĩ phương án cho trẻ dự phần vào những đồ vật của em và tham gia vào việc nuôi dưỡng em bé. Như vậy, sẽ khiến cho trẻ cảm thấy mình “người lớn” trước em mình và sẽ nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm của người làm anh/làm chị.
(10) Nhìn chằm chằm hành động của các bạn
• Khác với trước đây, ở độ tuổi này, khi gặp bạn đồng trang lứa, trẻ sẽ nhìn chằm chằm vào từng hành động của bạn. Tức là ở trẻ đã bắt đầu xuất hiện mối quan tâm đến bạn bè.
• Mặc dù chơi riêng nhưng trẻ vẫn ý thức về sự có mặt của bạn bè. Bạn di chuyển sang chỗ khác thì trẻ cũng di chuyển theo.
• Chạy đến ôm cho dù đó là bạn quen hay không quen.
• Sau khi trải qua giai đoạn này, trẻ sẽ cùng với bạn chơi chung một trò chơi.
Ví dụ, trẻ thấy bạn vọc cát thì cũng vọc cát theo. Ngoài ra, chúng ta có thể thấy trẻ bám theo bạn chạy lòng vòng, chạy sang bên này rồi lại chạy sang bên kia rất vui vẻ. Khi ở trong nhà, trẻ cũng có thể cùng bạn chơi tô màu trên cùng một mảnh giấy.
• Tuy nhiên, trẻ luôn giữ riêng đồ đạc, đặc biệt là đồ chơi. Trẻ không chịu cho bạn mượn đồ của mình. Nếu bạn định dùng đồ của trẻ, trẻ sẽ dang hai tay để ngăn cản. Nếu bạn vẫn tiến tới thì trẻ sẽ đánh nhau với bạn, cấu véo, cắn, v.v... Ở trẻ vẫn còn tâm lý giữ khư khư đồ của mình không cho ai mượn nhưng lại muốn giật đồ của bạn khác. Những cuộc đánh nhau giành đồ chơi diễn ra liên tục.
Những lúc đánh nhau như thế, dù bạn hiền hơn nên phải nhường đồ cho mình, trẻ cũng chẳng cảm thấy điều gì bất công ở đây cả. Tức là, dù bạn có khóc thì trẻ vẫn cứ thản nhiên giật đồ chơi và cầm chạy vòng vòng. Khi đó, mẹ của đứa bé giành được đồ sẽ cảm thấy có lỗi nên liền quay sang mắng con mình, đúng không nào? Và có lẽ mẹ của đứa bé bị giành mất đồ sẽ cảm thấy đứa bé kia thật không ngoan. Nhưng cả hai người mẹ đều đã nghĩ ngợi quá nhiều rồi. Sau khi trải qua giai đoạn này, khi trẻ khoảng ba tuổi, chúng sẽ học được cách chơi hòa đồng với bạn.
(11) Rất khó làm quen với người xa lạ
Trẻ vẫn rất khó làm quen với người xa lạ như trước đây. Khi ai đó bắt chuyện “Mời con vào”, bé sẽ ngậm tay hoặc nấp phía sau mẹ. Đó không phải là trẻ có tính rụt rè.
• Dù là người mới gặp lần đầu nhưng nếu trẻ quen với người đó thêm một chút thì trẻ vẫn có thể cho người đó mượn đồ chơi.
• Khi bố mẹ bảo “Chào tạm biệt đi con”, thì trẻ sẽ nói “Tạm biệt”. Đang chơi ở chỗ khác nhưng trẻ vẫn có thể chạy ào đến chỉ để nói “Tạm biệt”. Trong số đó, có những đứa trẻ rất tích cực, rất thích việc vừa nói lời tạm biệt, vừa giơ tay chào.
• Khi đã thân quen với một người, trẻ sẽ cảm thấy thân quen với nơi người đó ở.
Dù là phòng khám hay tiệm cắt tóc, nếu bác sĩ hay thợ cắt tóc chịu làm bạn với trẻ thì trẻ sẽ yêu mến họ. Khi đã thân với họ, trẻ sẽ không phản đối mỗi khi phải đến những nơi đó. Nếu đó là một bác sĩ mà trẻ con yêu thích thì mỗi khi cảm thấy không khỏe, trẻ sẽ nói “Con muốn đến chỗ bác sĩ”. Qua đó, chúng ta thấy được mối quan hệ dựa trên tình cảm quan trọng như thế nào đối với trẻ.
(12) Chơi đùa trở thành một phần tất yếu của cuộc sống
• Trẻ có thể tự chơi một mình trong thời gian khá dài. Trẻ có thể chơi một mình suốt hơn một giờ đồng hồ.
• Những trò chơi một mình như vậy thường là những trò có liên quan đến việc nhà, nuôi con (ví dụ, chơi đồ chơi nội trợ, cho búp bê hoặc thú bông ăn, đi vệ sinh, ủi đồ, giặt giũ v.v…).
Các bé gái thường chơi những trò ấy, nhưng các bé trai cũng thích việc cho búp bê và thú bông ăn không kém.
• Các bé trai vô cùng thích các loại xe đồ chơi. Thích xếp hàng các loại xe, thích chạy xe. Nhiều bé phát triển trò chơi của mình bằng cách chạy từ phòng này sang các phòng khác. Có trẻ nhanh chóng phân biệt được các loại xe và có thể nhớ rất lâu (như xe tải, xe buýt, xe đạp, xe lửa, xe cứu hỏa,...).
• Trẻ thường hát theo, có khi nhảy múa theo giai điệu bài hát. Khi trẻ hát, cao độ âm thanh chưa được chính xác.
Cứ như thế, những điều trẻ học được trong cuộc sống hằng ngày sẽ được triển khai trong cách chơi của trẻ. Khi xem trẻ chơi trò nội trợ, chúng ta sẽ nhận ra rằng trẻ đã quan sát kỹ và bắt chước những động tác của mẹ giống đến mức nào. Qua đó, cảm nhận được tầm quan trọng của môi trường sống quanh trẻ.
Ngoài ra, những lúc trẻ đang chơi những trò mình thích (như chơi các loại xe) là một cơ hội để bố mẹ cùng chơi với con, chỉ cho con tên các loại xe và cách sử dụng các đồ vật, vì khi đó trẻ sẽ nhớ rất nhanh với sự thích thú.
(13) Thích đi dạo, nhưng không quen đến chỗ mới
• Khi ra ngoài đi dạo, trẻ thường nắm tay người lớn.
• Ở bên ngoài, trẻ rụt rè và ngoan hơn. Nhưng trẻ rất thích đi trên những phần hẹp (như mép đường, bờ đê, v.v...). Ngoài ra, trẻ còn thích sờ vào những thứ ven đường như (cột điện, thùng rác v.v…).
• Nếu dắt trẻ đi theo hướng khác, không giống với con đường thường ngày vẫn đi thì trẻ sẽ sợ hãi và không chịu đi.
Khi dắt trẻ vào một nơi mới, trẻ chưa quen nơi này nên sẽ khóc lóc đòi về nhà. Thế nhưng, nếu có điều gì đó tạo hứng thú cho trẻ thì trẻ sẽ ngưng khóc và nhìn chằm chằm về hướng đó.
Nhiều bố mẹ bảo rằng muốn cho con vui nên mới dắt đến nơi đó chơi, nhưng con lại khóc lóc ầm ĩ. Có khi bố mẹ còn cảm thấy hết sức tức giận. Những lúc như thế, trước khi la mắng con mình, bố mẹ cần phải xem xét lại phải chăng bản thân đã chọn nhầm chỗ cho con. Đối với những địa điểm trẻ chưa từng đến (như sở thú), bố mẹ cần giải thích cho trẻ những thứ mà trẻ sẽ thấy ở nơi sắp đến, những trò thú vị mà trẻ sẽ chơi, những người bạn mới mà trẻ sẽ gặp. Như vậy, sẽ kích thích óc tò mò, sự trông đợi nơi trẻ, giảm bớt nỗi lo lắng của trẻ đối với những nơi lạ lẫm. Trẻ sẽ cảm thấy những nơi lạ lẫm không đáng sợ như trẻ vẫn nghĩ, mà ngược lại chứa đựng những điều thú vị và bất ngờ. Đây cũng là một cách nuôi dưỡng thói quen không sợ cái lạ, thích khám phá nơi trẻ, rất hữu ích cho quá trình lớn lên của trẻ.
b) Thói quen sinh hoạt
(1) Ngủ
Ngủ trưa:
• Có hôm trẻ ngủ trưa, có hôm thì không, có hôm trẻ ngủ trưa hẳn hai đến ba giờ đồng hồ. Vì thế, nhiều bố mẹ cố gắng luyện con ngủ trưa mỗi ngày nhưng đã thất bại.
Có trẻ mãi chơi không cần ngủ, cũng có trẻ phải ngủ trưa mới chịu được. Bố mẹ có thể xem đây là sự khác biệt về nhu cầu ngủ của từng trẻ.
• Ngủ trưa dậy, trẻ cứ nằm lăn lộn, mãi cũng không chịu ngồi dậy. Cũng có khi trẻ giả vờ sắp ngủ và chui vào trong chăn.
Ngủ đêm:
• Nếu ban ngày trẻ tham gia nhiều hoạt động thì tối đến, trẻ sẽ cảm thấy buồn ngủ từ khoảng bảy giờ rưỡi và trẻ có thể vào giấc một cách khá dễ dàng. Có trẻ nói “Con buồn ngủ”, cũng có những trẻ vừa ăn tối vừa ngủ.
Chúng ta có thể thấy rằng để trẻ đi ngủ sớm, những hoạt động vận động ban ngày là rất cần thiết. Những đứa trẻ ít chơi, ít vận động thì sẽ thức rất khuya. Những đứa trẻ ngủ ngày quá nhiều thì ban đêm cũng khó vào giấc. Cho nên, có những trường hợp bố mẹ nên đặt ra giới hạn thời gian ngủ ngày cho con mình. Cũng nên nghiên cứu để quy định thời gian ngủ trưa trên lớp phù hợp với tình trạng giấc ngủ của trẻ tại nhà.
• Khi đi ngủ, trẻ thích đem đồ chơi, sách tranh vào chỗ ngủ. Đó là niềm vui của trẻ. Trẻ rất thích xem sách tranh, nếu được mẹ đọc cho nghe, trẻ sẽ càng sung sướng.
• Trẻ sợ nằm ngủ trong bóng tối, nhiều trẻ yêu cầu bố mẹ để nguyên đèn sáng để ngủ.
Nếu phòng sáng quá thì sẽ rất khó ngủ, nhưng nếu bố mẹ lắp bóng đèn ngủ có ánh sáng yếu thì trẻ sẽ an tâm hơn. Và khi trẻ buồn ngủ, bố mẹ hãy đắp lại chăn cho trẻ, dém kỹ chăn để phần vai trẻ không bị lạnh, làm như thế, đa số trẻ sẽ yên tâm chìm vào giấc ngủ. Nhiều đứa trẻ lăn qua lăn lại rất lâu trước khi vào giấc.
• Có những trẻ ngủ một mạch đến sáng, không thức dậy lần nào, nhưng cũng có những trẻ đêm dậy mấy lần đòi đi tè. Cũng có những đứa trẻ vừa ngủ vừa đi tè nên cần phải mặc bỉm.
Ở giai đoạn này, sự khác biệt cá nhân giữa những đứa trẻ là rất lớn. Nếu con bạn chưa thể bỏ bỉm thì chẳng cần phải lo lắng. Cũng chẳng cần phải sốt ruột. Ngoài ra, cũng có những bé dễ dàng thức giấc bởi những tiếng động rất nhỏ.
Buổi sáng:
• Rất nhiều bé thức dậy trong khoảng thời gian từ sáu giờ rưỡi đến bảy giờ rưỡi sáng. Và sau đó, trẻ chơi một mình cho đến giờ ăn sáng.
Thời gian ngủ của trẻ như trình bày ở trên được tuân thủ khá tốt ở phương Tây. Bởi lẽ, trẻ em có phòng ngủ riêng và các gia đình đều cùng tuân thủ giờ giấc nên cũng rất dễ tuân thủ giờ đi ngủ và giờ thức dậy của trẻ. Ở Nhật Bản, có một số ngành nghề (nhất là thương mại) kết thúc công việc trong ngày rất muộn, người bố đi làm về muộn nên giờ đi ngủ của trẻ cũng muộn theo, ảnh hưởng đến giờ thức dậy của trẻ.
(2) Ăn
• Răng sữa của trẻ hầu như mọc đủ, trẻ có thể dùng lưỡi và cằm để nhai, nuốt thức ăn thành thạo.
• Trẻ thích ăn riêng từng loại thức ăn chứ không thích trộn chung.
• Trẻ nhớ tên gọi món ăn mình yêu thích và nói “Con muốn ăn…”. Hoặc trẻ sẽ nói “Không thích” để từ chối những món mình không muốn ăn.
Đừng ép buộc trẻ ăn những món trẻ không thích vì về lâu dài, sẽ khiến trẻ sợ mỗi khi đến bữa ăn. Một cách làm là hãy thỏa hiệp với trẻ để trẻ chịu ăn một ít món trẻ không thích, đổi lại trẻ sẽ được ăn một ít món mà trẻ thích. Bởi thực tế là không phải món ăn nào trẻ thích cũng bổ dưỡng (như mì gói), nhưng nếu ăn một ít và lâu lâu mới ăn thì cũng không vấn đề gì. Quan trọng là tạo cảm giác vui vẻ khi ăn.
• Trẻ ăn ngon miệng nhất vào bữa trưa. Vì thế, đừng mong trẻ có thể ăn ngon miệng ở tất cả các bữa ăn trong ngày.
Cũng có những lúc trẻ không khỏe trong người, hoặc chơi quá nhiều và mệt, trẻ có thể sẽ ăn ít hơn thường ngày. Đó là chuyện bình thường vì ngay cả người lớn cũng vậy, sẽ không có cảm giác muốn ăn khi trong người không khỏe. Do đó, bố mẹ không cần phải khăng khăng buộc trẻ phải ăn hết khẩu phần ăn mỗi ngày, cần tránh tạo áp lực khi ăn cho trẻ. Các bác sĩ dinh dưỡng cũng khuyên rằng nên cho ăn theo nhu cầu của trẻ.
• Có những bé có thể tự xúc ăn mà không rơi vãi, nhưng đa số các bé vẫn làm rơi vãi thức ăn. Ngoài ra, có những bé thấy thức ăn bị rơi vãi liền không ăn nữa. Những lúc như thế, nếu đút cho trẻ thì trẻ sẽ ăn tiếp.
• Trẻ dùng muỗng thành thạo hơn, biết dùng ngón cái và ngón trỏ để cầm muỗng và đưa đồ ăn vào miệng mà không bị rơi vãi.
• Trẻ thường cầm ly hoặc tách bằng một tay, tay kia giữ thăng bằng. Trẻ có thể uống nước trong ly và nhả ly ra. Lúc đó, nước cũng ít bị đổ ra từ hai bên khóe miệng.
Tuy nhiên, nhiều bé muốn tự mình ăn nên bảo mẹ đi sang chỗ khác. Sau khi ăn xong, trẻ sẽ gọi mẹ tới.
Các bà mẹ nên khuyến khích trẻ tự ăn, dù sau khi trẻ ăn xong là cả một bãi chiến trường phải dọn dẹp, nhưng sẽ rất tốt cho việc phát triển tính chủ động và tự chăm sóc bản thân của trẻ.
• Trẻ rất thích ăn nhẹ. Nếu muốn thêm, trẻ sẽ xin “Cho con”, nhưng nếu bố mẹ bảo “Hết rồi” thì trẻ sẽ hiểu.
Ở độ tuổi này, nếu trẻ vẫn cứ đòi “Cho con thêm” một cách dữ dội thì bố mẹ cần xem lại phải chăng từ trước đến giờ luôn chiều theo mọi yêu cầu của con. Và bố mẹ cần định ra một giới hạn và hướng dẫn để con hiểu.
• Trẻ có thể hào hứng chờ mẹ dọn thức ăn lên, cũng có khi đến bưng giúp mẹ.
Cho phép trẻ giúp đỡ những việc vừa sức cũng rất quan trọng.
(3) Tiểu tiện - Đại tiện
Đại tiện:
Hầu như luôn thành công, trẻ biết gọi báo “Con ị”. Nhưng thỉnh thoảng cũng có những lần thất bại, đó thường là những trường hợp không đại tiện sau bữa ăn.
Vì thế, ở độ tuổi này, nếu trẻ hoàn toàn không gọi báo cho bố mẹ hoặc lén mẹ chui vào chỗ khuất rồi đại tiện trong quần là những trường hợp bất bình thường. Nguyên nhân thường là vì ở những giai đoạn trước, bố mẹ nôn nóng rèn con quá sớm, khi thất bại lại đánh con. Người lớn cần chuẩn bị tâm lý để tự con thực hiện việc này.
• Thường trẻ nhờ mẹ cởi quần nhưng bé cũng có thể tự cởi.
Sau khi được mẹ cởi quần giúp, trẻ thường muốn tự mình ngồi lên bồn cầu nên bảo mẹ “Ra ngoài”, nhưng khi đại tiện xong, trẻ gọi “Vào đi” để mẹ vào giúp mình. Để trẻ cởi truồng hoàn toàn thì sẽ dễ đại tiện hơn. Một số trẻ còn đòi cởi cả áo.
Tiểu tiện:
• Có thể dạy trẻ phân biệt “đi ị” và “đi tè”.
• Trẻ có thể báo khi mắc tiểu và nhịn cho đến khi mẹ chuẩn bị xong.
• Nếu bảo trẻ “Đi tè nhé” vào một thời gian cố định trong buổi sáng, hoặc buổi chiều, hoặc trước khi đi ngủ, trẻ sẽ làm theo. Thế nên rất ít khi thất bại.
• Tuy nhiên, có khi trẻ đang mải chơi, mắc tiểu nhưng lại tập trung hết vào trò chơi nên không kịp đi. Dù trẻ tự mình cởi quần nhưng vẫn không kịp. Hoặc trẻ thất bại một lần thì sẽ thất bại liên tục nhiều lần sau đó.
Sau khi tè dầm, rất khó di chuyển nên có trẻ ngồi khóc, có trẻ lại tự mình dọn dẹp chiếc quần ướt. Thậm chí có trẻ nghịch ngợm lấy tay trây vũng nước vừa mới đi tè xong. Vì thế, người lớn cần chú ý không đổ lỗi, la mắng hoặc trêu chọc mỗi khi trẻ tè dầm.
Tiểu đêm:
• Có những trường hợp đánh thức trẻ trong đêm nên trẻ không tè dầm, nhưng cũng có trường hợp đến sáng trẻ mới tè dầm, song đa số trường hợp là hoàn toàn chưa thể bỏ bỉm vào ban đêm.
Khi bị đánh thức trong đêm, có trẻ chịu làm theo nhưng cũng có không ít trẻ rất ghét bị đánh thức và phải vào nhà xí trong đêm. Trong nhiều trường hợp, bố mẹ nên đặt một cái bô trong phòng thay vì bắt trẻ vào nhà xí, một phần để tránh làm trẻ mất giấc ngủ.
(4) Thay quần áo
• Trẻ cố gắng tự mình mặc quần áo đơn giản, đội mũ và đeo găng tay loại không xỏ ngón.
• Kết quả là trẻ xỏ hai chân vào cùng một ống quần, đội ngược nón từ trước ra sau. Nhưng trẻ không bận tâm điều đó.
Ngoài ra, khi mẹ sắp mặc cho trẻ những bộ đồ phức tạp, trẻ liền áp áo vào ngực mình, giơ quần lên, vừa được mẹ mặc quần áo cho, trẻ vừa thể hiện thái độ muốn tự mình mặc. Bố mẹ cần trân trọng và vun đắp thái độ này. Bố mẹ không nên thấy trẻ mặc không đúng mà la rầy, rồi tự mình thay quần áo cho trẻ, vì như vậy bố mẹ không chỉ tước đi cơ hội học hỏi để trưởng thành của trẻ mà còn khiến trẻ cảm thấy bị tổn thương. Thay vào đó, hãy hướng dẫn trẻ cách mặc đúng và khen ngợi nếu trẻ làm tốt.
• Trẻ có thể tự mình cởi vớ cao cổ và quần. Ngoài ra, những lúc sắp ra ngoài, trẻ sẽ lấy áo khoác và mũ.
Bố mẹ cần để những vật dụng nêu trên trong tầm tay trẻ để dễ dàng cho trẻ khi tự chăm sóc bản thân.
(5) Đi tắm
• Không khó chịu mỗi khi đi tắm sau giờ chơi, giờ cơm tối.
• Khi đang được bố mẹ kỳ cọ, trẻ có khuynh hướng muốn tự mình làm (ví dụ, chà xà bông, cầm khăn tay cọ rửa cơ thể, v.v…).
Tất nhiên là trẻ chưa làm thành thạo. Nhưng bố mẹ hãy cố gắng để trẻ tự làm nhiều nhất có thể.
(6) Thói quen vệ sinh
• Mỗi sáng thức dậy, trẻ rất thích đến bên chậu rửa mặt, cùng bố mẹ đứng chải răng và rửa mặt.
Những lúc như thế, tôi muốn các bố mẹ hãy rèn luyện thói quen vệ sinh cho trẻ thông qua hoạt động mà trẻ yêu thích.
• Sau khi chơi xong, trẻ chịu để bố mẹ dắt đi rửa tay.
Những lúc như thế, trẻ rất hào hứng nghịch nước.
c) Di chuyển - Vận động - Cảm xúc
(1) Vận động
• Trẻ có thể chạy rất giỏi mà không bị ngã. Khi chạy, cơ thể trẻ có thể rướn về phía trước, cảm giác rất vững chắc.
• Khi đi, khuỷu chân và khuỷu tay của trẻ hơi gập lại, vai hơi dô lên, đánh hông rõ rệt.
• Khi nhặt đồ vật dưới sàn, khớp hông và khớp gối gập lại cùng lúc. Và khi đứng lên, đầu tiên, trẻ rướn người về phía trước, nâng hông lên, sau đó mới nâng đầu lên.
Hầu như các cử động đều giống người lớn.
• Khi nhảy, đầu gối sẽ gập lại.
Nhìn chung, trẻ sử dụng các khớp khéo léo hơn nên các cử động cũng tăng lên.
• Khi muốn ngồi lên ghế cao, trẻ sẽ đu ghế trèo lên hoặc là quay lưng lại ghế và trèo ngược lên, đặt mông lên ghế và cuối cùng cũng ngồi được đàng hoàng trên ghế.
• Khi lên xuống cầu thang, trẻ có thể tự mình leo cầu thang theo kiểu hai chân dừng lại ở từng bậc thang.
Khi đến độ tuổi này, nếu bố mẹ chú ý quan sát thì sẽ thấy có rất nhiều hoạt động bố mẹ không cần giúp đỡ trẻ nữa.
• Có thể tự mình đá banh.
• Bắt chước cầu thủ bóng chày, hai tay có thể huơ vòng vòng, trẻ còn có thể xoay tay vòng vòng từ trước ra sau. Ngoài ra, nếu cho trẻ xem các hoạt động tập thể dục thì trẻ có thể tập theo y như vậy.
• Trẻ thích chơi xích đu nhưng vẫn phải nhờ bố mẹ đặt lên, trẻ chưa thể tự mình ngồi lên và cũng chưa thể lắc mình đung đưa xích đu được.
• Trẻ có thể thực hiện các động tác có giai điệu, hoặc chạy nhảy theo nhạc, theo bài hát mà trẻ tự hát.
Vì thế, tôi mong các bố mẹ có thể cho trẻ đủ cơ hội được chạy nhảy vui đùa trong âm nhạc. Ở độ tuổi này, nếu đóng cửa nhốt trẻ suốt ngày trong nhà, hoặc bế cõng quá nhiều, không cho trẻ đủ cơ hội để vận động thì có nhiều khả năng là về sau, năng lực vận động của trẻ bị phát triển chậm.
• Nhãn cầu của trẻ có thể tự do vận động. Trẻ có thể trợn lên và liếc ngang.
Như thế, vận động mắt của trẻ đã phát triển hơn.
(2) Cảm xúc và vận động tay
• Mắt và tay trẻ phối hợp khá tốt, mắt thấy và với tay ra gần như đồng thời.
• Rất hứng thú với trò xếp gỗ. Có khi trẻ ném các khối gỗ, có khi xếp hai khối gỗ trở lên theo chiều ngang, tạo thành các loại xe và chơi với chúng.
• Biết chất sáu, bảy khối gỗ lên nhau tạo thành tháp. Nếu cho trẻ thả các khối gỗ vào trong ly thì trẻ chỉ chọn những khối gỗ lọt vừa ly để thả vào.
• Nếu nhặt được những đồ vật nhỏ, trẻ sẽ nắm chặt trong tay và chơi với chúng. Vì vậy, trẻ rất quý những viên đá, hạt thủy tinh, luôn cầm chơi bên mình hoặc là cất giữ chúng.
• Khi xem sách, trẻ có thể lật từng trang một.
Trẻ trở nên khéo léo hơn. Nói cách khác, khả năng vận động của đầu ngón tay đã phát triển thêm.
• Khả năng vẽ tranh phát triển thêm một bước.
Nét vẽ phong phú hơn. Trẻ có thể bắt chước vẽ hình tứ giác, hình tròn và vẽ điểm. Những lúc ấy, cổ tay trẻ cố định chắc. Một số trẻ còn vẽ sáp màu bằng hai tay một lúc. Nhưng nhìn chung, trẻ không quan tâm đến màu sắc, đa số trẻ chỉ dùng mỗi một màu để vẽ. Và trẻ chọn màu cũng rất ngẫu nhiên. Trẻ vẽ tranh không tập trung, đang vẽ thì đứng dậy một chút, sau đó lại quay về vẽ tiếp. Trẻ có thể ngồi bàn để vẽ, có trẻ lại nằm bệt dưới đất để vẽ.
• Trẻ bắt đầu biết dùng đất sét nên bố mẹ có thể mua đất sét cho con.
Tuy nhiên, đối với toàn bộ số đất sét nhận được, trẻ chỉ biết vỗ, vo tròn hoặc bóp bằng cả hai tay. Cũng có trẻ cắt nhỏ cục đất sét và vo tròn.
• Trẻ tỏ ra rất thích bãi cát. Trẻ có thể xúc cát cho vào xô, đổ nước vào và úp tất cả ra, tạo hình cát thành những chiếc bánh nếp. Có những trẻ có thể chơi trò này hơn một giờ đồng hồ.
• Trẻ rất thích nhét đồ vật này để vào trong đồ vật khác.
Ví dụ, nhét bánh khoai tây nghiền hoặc giấy vào miệng chai. Hễ thấy có lỗ hở nào trẻ đều dùng giấy hoặc bùn để nhét đầy vào, không ít lần làm mẹ nổi giận. Ở độ tuổi này, trẻ tỏ ra có hứng thú với trò chơi ghép hình đơn giản. Bố mẹ có thể cho trẻ chơi bộ xếp hình đơn giản.
d) Ngôn ngữ
• Lượng từ mà trẻ nói được tăng lên nhanh chóng, trẻ có thể nói được năm trăm từ trở lên.
• Vừa xem sách tranh, trẻ vừa gọi tên những gì xuất hiện trong sách, trẻ rất vui khi được hỏi về những bức tranh trong sách.
• Trẻ biết nói từ có ba âm tiết trở lên, bắt đầu biết nói thành câu hoàn chỉnh.
Cần lưu ý khả năng ngôn ngữ của mỗi bé mỗi khác nhau. Có những bé mới một tuổi chín tháng đã nói được từ có ba âm tiết; nhưng ở độ tuổi đó, cũng có những bé mới nói được từ có một âm tiết mà thôi. Sự phát triển ngôn ngữ nhanh hay chậm này có trường hợp liên quan đến sự phát triển trí năng, nhưng cũng có nhiều trường hợp chẳng hề liên quan, vì thế không thể tùy tiện phán đoán.
Tuy nhiên, có những trường hợp lại là lỗi của người lớn khi làm cho trẻ không có… nhu cầu nói. Chẳng hạn như, khi trẻ muốn uống nước, trẻ chỉ cần phát ra âm thanh “Ư, ư”, hay chỉ trỏ vào bình nước là bố mẹ hoặc ông bà đã vội chạy đi lấy nước cho trẻ uống. Ở trường hợp này, trẻ chưa hề nói từ “nước” mà bố mẹ đã lấy cốc nước cho trẻ rồi. Hành động đó khiến cho trẻ không có nhu cầu diễn đạt điều mình muốn nói bằng ngôn ngữ. Đó cũng là lý do khiến trẻ chậm nói. Vì thế, cần dạy trẻ nói từ “nước” khi trẻ muốn uống nước.
• Nói chuyện một mình là đặc trưng của giai đoạn này.
Trẻ vừa chơi vừa nói chuyện một mình và việc này cứ lặp đi lặp lại, hoặc một mình nói về những trải nghiệm của bản thân. Trẻ rất thích ở một mình trong phòng. Dường như trẻ đang luyện ngôn ngữ vậy.
• Trẻ tự gọi tên mình và xưng tên mình với người khác.
Ví dụ, khi bị lấy đồ chơi, trẻ sẽ nói “Cái đó của Acchan”, “Acchan đang đọc sách”. Ngoài ra, đối với anh chị hoặc bạn bè, trẻ sẽ gọi bằng tên. Tức là trẻ đã bắt đầu biết gọi tên - danh từ riêng.
• Trẻ biết nói “Cho con” để bày tỏ nhu cầu bản thân bằng lời.
Và khi một cái chưa đủ thỏa mãn thì trẻ sẽ xin thêm bằng cách sử dụng ngôn ngữ như “Cái nữa” hoặc là “Lần nữa”. Những câu nói của trẻ rất đáng yêu nên bố mẹ thường không nỡ từ chối.
• Trẻ biết cách dùng trợ từ chính xác hơn.
Trẻ biết dùng trợ từ chỉ nơi chốn “trong đó”, “bên kia” v.v…, biết dùng trợ từ chỉ thời gian “chút nữa”, “sắp” v.v… Trẻ bắt đầu biết thể hiện rõ ý của mình.
• Khi ta nói những từ chỉ thời gian như “bây giờ”, “hôm nay”, trẻ đều có thể hiểu được. Và trẻ cũng dùng những từ đó để nói chuyện.
Tuy nhiên, thường trẻ sẽ dùng sai những trợ từ trong thì quá khứ.
Trẻ 2,5 – 3 tuổi
a) Cảm xúc và tính xã hội
(1) Thường có những hành động khó điều khiển
• Có thể gọi đây là thời kỳ bão tố. Cứ tưởng con sẽ nghe lời nhưng đột nhiên lại trở nên phá bĩnh, có khi bướng bỉnh đến mức không thể làm gì được.
Đang nghe theo lời bố mẹ, nhưng đồng thời làm ngược lại một cách thản nhiên. Khi bố mẹ rủ “Chơi xếp gỗ nhé”, trẻ đồng ý “Cùng chơi nào” nhưng ngay lập tức bảo rằng “Không chơi”. Dưới mắt nhìn của người lớn, trẻ có rất nhiều hành động kỳ cục.
• Nhìn chung, trẻ có nhiều yêu cầu bướng bỉnh. Trẻ có thái độ tự cao tự đại, nhiều lúc rất bướng bỉnh, bị nói gì cũng dễ nổi nóng và không phục tùng.
• Khi hành động của mình bị ngăn cản, hoặc khi bị người khác động vào đồ của mình, trẻ sẽ vô cùng giận dữ. Khi giận dữ, trẻ sẽ trở nên hỗn hào, gào khóc. Hoặc trẻ sẽ xé rách cửa shouji, cửa fusuma, kéo ngã ghế.
Những lúc như thế, dù bố mẹ có dỗ dành hay la mắng cứng rắn thì vẫn không hề có tác dụng. Tuy nhiên, những lúc trẻ nói năng bướng bỉnh, nếu bố mẹ nói chuyện một cách hài hước thì trẻ sẽ dịu lại.
Tại sao trẻ lại có những cảm xúc mãnh liệt như thế? Người ta thường gọi chung đây là thời kỳ phản kháng, nhưng không nhất thiết chỉ có toàn những hành động phản kháng. Đôi khi, ở trẻ còn có khuynh hướng tự chống đối bản thân.
Mỗi khi trẻ nổi nóng hoặc giận dữ, không còn cách nào tốt hơn là yên lặng và không làm gì cả. Và làm như thế trẻ cũng sẽ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nếu bố mẹ bắt chuyện với trẻ ngay lúc đó, trẻ sẽ lại bắt đầu một cơn nóng giận mới. Nếu cho trẻ đủ thời gian, trạng thái cuồng nộ này sẽ dần được giải tỏa. Nếu luôn luôn chiều theo những gì trẻ đòi hỏi thì sẽ dễ hình thành tính bướng bỉnh.
Kinh nghiệm của một số người làm cha, làm mẹ cho thấy, đối với một trận đòi khóc ầm ĩ của trẻ, bố mẹ chỉ cần để trẻ… khóc cho đã thì một lúc sau trẻ sẽ không còn khóc nữa. Khi trẻ thấy mình khóc mà vẫn không gây sự chú ý của bố mẹ hoặc không có được cái mình muốn, trẻ sẽ thôi khóc. Dần dần trẻ sẽ hiểu được rằng những yêu cầu vô lý sẽ không được đáp ứng dù có làm nũng, nhõng nhẽo,… Cần lưu ý, bố mẹ cũng như những người thân trong gia đình phải kiên quyết trong việc không nuông chiều trẻ vô lối. Tránh trường hợp bố mẹ không chiều con nhưng ông bà lại chiều cháu thì phương pháp nói trên không có mấy tác dụng.
(2) Giảm mút tay
• Trẻ chỉ bú tay những lúc đói hoặc buồn ngủ mà thôi.
Nếu trong giai đoạn này mà trẻ vẫn mút tay nhiều, bố mẹ cần nghĩ lại xem liệu trẻ có nhu cầu gì đó vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ hay không. Ví dụ, phải chăng trẻ đang bị ngăn cản chơi những trò chơi ban ngày, phải chăng trẻ ít chơi một mình, phải chăng trẻ bị bỏ mặc vì mẹ sinh thêm em bé,…
• Có những trẻ luôn mang theo bên mình món đồ yêu thích (như thú bông hoặc khăn tắm v.v…).
Đặc biệt, điều này dễ thấy ở những trẻ bị bất an vì một điều gì đó. Bố mẹ cần phải nghiên cứu kỹ môi trường sống của con để tìm ra những điều khiến trẻ bất an. Đó cũng là nguyên nhân khiến trẻ mút tay nhiều.
(3) Sợ những thứ khác với trước đây
• Ở những giai đoạn trước, trẻ thường rất sợ bóng tối, nhưng khi bước vào giai đoạn này, trẻ lại trở nên sợ hãi những điều mà trẻ nhìn thấy. Ví dụ, người có màu da khác với trẻ, người có nhiều nếp nhăn, người trông có vẻ đáng sợ, v.v…
• Khi bố mẹ kể cho trẻ nghe những câu chuyện có các nhân vật ức hiếp người khác, ức hiếp động vật thì trẻ sẽ lộ rõ vẻ sợ hãi đối với những nhân vật ấy.
Như thế, bố mẹ cần hiểu rằng cùng với sự phát triển của hệ thần kinh, đối tượng làm cho trẻ sợ hãi cũng thay đổi, trở nên phức tạp hơn. Thậm chí trẻ tỏ ra sợ hãi đối với một số người mà trước giờ vẫn thân thiết với trẻ, làm bố mẹ ngạc nhiên, lo lắng.
• Trẻ sợ bố mẹ ra khỏi nhà vào ban đêm, khóc rất dữ dội.
Đáng tiếc, một số ông bà, cha mẹ lại thường đem những nhân vật đáng sợ ra để hù dọa cho trẻ ăn cơm hoặc để trẻ trở nên ngoan hơn mà không hiểu rằng điều đó sẽ khiến trẻ thêm bất an, lo sợ vô cớ. Ví dụ, bố mẹ chỉ nên giải thích vì sao trẻ phải ăn cơm chứ không nên dùng “ông kẹ”, “bà kẹ” nào đó để dọa trẻ.
(4) Không cho mượn đồ chơi
• Người lớn nhìn vào thì thấy trẻ có vẻ rất keo kiệt. Trẻ cho người khác xem món đồ chơi yêu thích của mình nhưng lại không chịu cho ai mượn. Ngoài ra, trẻ cũng biết dọn dẹp cẩn thận đồ chơi của mình. Trẻ luôn dõi mắt trông chừng để không ai có thể động vào đồ chơi của mình.
• Vậy mà có khi trẻ lại giật đồ chơi trong tay bạn khác. Tuy nhiên, không phải lúc nào trẻ cũng chơi món đồ mà mình giật được.
Nhìn thấy hình ảnh những đứa trẻ như thế, nếu ai không hiểu về các giai đoạn phát triển của trẻ thì sẽ cho rằng trẻ thật keo kiệt, bủn xỉn. Hoặc họ sẽ nghĩ rằng đứa trẻ ấy thật tham lam. Thế nhưng, đây lại là một nét đặc trưng của lứa tuổi này. Đây là một hiện tượng sinh ra từ việc trẻ đã biết nhận thức mạnh mẽ về sự sở hữu cá nhân. Khi bước vào giai đoạn kế tiếp, trẻ sẽ biết cho bạn mượn đồ chơi của mình.
Điều cha mẹ cần làm trong giai đoạn này là dạy trẻ biết chia sẻ khi trẻ có dấu hiệu chiếm hữu quá mạnh, chứ không khuyến khích cho tính chiếm hữu ngày càng mạnh lên. Nhiều bố mẹ còn tự hào nói “Thằng bé mới nhỏ mà biết giữ của rồi đấy, thật giỏi”. Điều đó sẽ khiến tính chiếm hữu của trẻ càng mạnh. Trẻ hình thành tính sở hữu là chuyện bình thường nhưng đừng để tính sở hữu ấy biến thành tính chiếm hữu quá mạnh.
(5) Tỏ vẻ kiêu căng, tự mãn
• Trẻ vô cùng tự mãn. Khi trẻ xếp được các khối gỗ, hoặc khi tô sáp màu dù màu sắc loang lổ nhưng trẻ vẫn rất mãn nguyện, gọi bố mẹ “Xem con này! Xem này!” và tỏ vẻ đắc ý “Giỏi lắm đúng không!?”.
• Thích lấy đồ của bố mẹ (như mắt kính, tẩu thuốc, sổ tay, đồng hồ, dụng cụ trang điểm, v.v…) và tự ý chơi với chúng. Trẻ còn bắt chước bố, bỏ tiền vào túi, thỉnh thoảng còn cho người khác xem và tỏ vẻ tự hào.
Trẻ làm thế chỉ vì trẻ thích khoe với người khác những thứ mình đang có, đa số trẻ không biết cách sử dụng.
• Trẻ thích mặc những quần áo mà trước giờ vẫn mặc, không thích mặc quần áo mới.
(6) Thay đổi thái độ với bố mẹ
• Trẻ thích tập trung sự quan tâm từ cả gia đình nên thường xuyên đến bắt chuyện và nói rất nhiều, cực kỳ nhõng nhẽo với bố mẹ, có khi nổi nóng, tuy nhiên không còn bám mẹ và dựa dẫm mẹ nhiều như trước đây.
• Khi mẹ định làm gì đó chăm sóc trẻ, có khi trẻ sẽ cự tuyệt bảo rằng muốn tự làm.
Nhưng khi đến giờ ngủ hoặc khi đến gia đình khác, trẻ muốn có bố hoặc mẹ ở bên, có người bên cạnh thì trẻ sẽ an tâm hơn.
• Có một điều thú vị là trong những gia đình mà bố mẹ hòa thuận, con cái có biểu hiện e dè đối với bố.
Ví dụ, lúc đi ngủ hoặc lúc chợt thức giấc lúc nửa đêm, mặc dù trẻ muốn mẹ vào với mình nhưng lại e dè bố nên bảo rằng “Mẹ không vào cũng được”. Bên cạnh đó, mặc dù trẻ nói rõ ràng “Con yêu bố”, “Con yêu mẹ” nhưng suy nghĩ đó của trẻ thay đổi theo từng thời kỳ, có khi trẻ nói điều ngược với suy nghĩ.
Chúng ta thấy rằng trẻ bắt đầu hiểu vai trò của từng thành viên trong gia đình. Vì thế, tôi mong các thành viên trong gia đình hãy làm tròn vai trò vốn dĩ của mình.
Mặc dù đây là thời kỳ khó khăn nhưng nhờ có thời kỳ này mà chúng ta biết rằng trẻ đã có một bước phát triển vượt bậc về mặt tinh thần. Ở giai đoạn này, bố mẹ và người thân trong gia đình cần đặc biệt chú ý đến sự phát triển tinh thần của trẻ, cần hành xử tế nhị và khôn khéo với trẻ để trẻ phát triển một cách thuận lợi nhất.
(7) Hay ganh tỵ với em
• Trẻ thường xuyên ganh tỵ đối với em nhỏ.
Mặc dù trẻ có những hành động âu yếm em bé nhưng đó là để được khen, được công nhận, ít khi xuất phát từ tình cảm thật sự.
• Khi mẹ tất bật chăm sóc em thì trẻ lại hành động như thể mình là một bé sơ sinh.
Ví dụ, trẻ bò, thích bú bình, khóc lên, ọ ẹ như bé sơ sinh. Ngoài ra, những lúc chơi một mình, trẻ hay đóng vai em bé sơ sinh.
Bố mẹ không thể đòi hỏi trẻ hành động ra dáng một người anh, người chị ở độ tuổi này được. Ngược lại, bố mẹ cần thấu hiểu và chăm sóc trẻ, khi trẻ đòi bú bình thì bố mẹ nên đáp ứng, sẽ khiến tâm lý trẻ ổn định hơn. Nếu bố mẹ đối xử hà khắc hoặc làm cho trẻ xấu hổ, thì thời kỳ nhút nhát của trẻ sẽ kéo dài hơn.
Tuy nhiên, đây là thời kỳ trẻ đối xử với búp bê như một em bé và chăm sóc khá thành thục, ví dụ như cho ngồi lên đùi, đút sữa, v.v…
Khi trẻ tỵ nạnh với em, bố mẹ cần khéo léo giải thích cho trẻ hiểu em bé là để cả nhà cùng yêu thương và trẻ cũng có một vai trò quan trọng trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng em.
(8) Bắt đầu muốn kết bạn
• Trẻ rất vui khi được dắt đến những nơi như công viên. Nếu nơi đó đông trẻ nhỏ, trẻ sẽ rất phấn khích. Nhưng thường là trẻ chưa thể kết thân với những bạn khác.
• Dần dà, trẻ sẽ chạy theo các bạn, bắt chước hành động của những đứa trẻ khác.
Nhìn chung, thường là trẻ chơi song song nhau nhưng cũng có khi chơi chung với bạn một cách thân thiện. Hoặc khi muốn đồ chơi của bạn, có khi trẻ sẽ đem đồ chơi của mình ra cho bạn mượn và mình thì mượn đồ chơi của bạn. Và khi bạn đưa đồ chơi, trẻ sẽ đón lấy, nhìn ngắm và chơi với món đồ chơi ấy. Như vậy, ta thấy ý thức về bạn bè đang phát triển từng chút một ở trẻ. So với chơi ở trong nhà thì khi chơi ngoài trời, trẻ có thể chơi với bạn lâu và tốt hơn.
Khuynh hướng trên có thể được nhận thấy trong giai đoạn này, song đa số trẻ không muốn cho mượn đồ chơi của mình. Rất khó thuyết phục trẻ chia bánh của mình cho bạn. Ngoài ra, trẻ cũng chưa biết lần lượt thay phiên nhau chơi, thường giành chơi trước, đánh nhau, gây gổ.
• Có thể nói đây là độ tuổi trẻ thường gây gổ đánh nhau nhất. Đặc biệt, trẻ rất hay giành giật đồ chơi với nhau.
Trong giai đoạn này, trẻ cũng đã biết cãi nhau bằng lời nhưng đa phần vẫn là đánh nhau. Kết quả là bên yếu hơn sẽ chịu thua và khóc. Một khi nhận ra mình yếu hơn, chỉ cần đứa trẻ mạnh đến gần là đứa trẻ yếu liền khóc lên. Đứa trẻ mạnh nhận ra điều đó thì lại càng tỏ ra ngạo mạn.
Những ai hiểu về vấn đề này thì sẽ không can thiệp vào. Họ sẽ luôn dõi theo quan sát, chỉ vào can thiệp tách hai đứa trẻ ra khi chúng có những hành động gây nguy hiểm mà thôi. Nếu bố mẹ thường xuyên dùng lời can thiệp, phán đoán tốt xấu một cách khinh suất rồi la mắng trẻ, đứa trẻ bị la mắng có thể sẽ xem đứa trẻ kia là kẻ thù.
Mặt khác, những đứa trẻ không có bạn, dù chỉ tưởng tượng ra một người bạn và chơi một mình đi nữa thì trẻ cũng đang học cách đối xử với người bạn ấy. Vì thế, cho dù các bạn nhỏ có đánh nhau, bố mẹ cũng cần phải để cho con luyện dần cách kết bạn.
(9) Chơi một mình thường xuyên hơn
• Trẻ thường xuyên chơi một mình hơn, ví dụ như ngoan ngoãn ngồi đọc sách tranh một mình, xếp các món đồ chơi của mình thành hàng,…
Giống như trước đây, trẻ đang chơi món đồ chơi này thì lại chuyển sang món đồ chơi khác. Tuy nhiên, trẻ thường quay lại với món đồ chơi ban đầu chứ không bỏ luôn món đồ chơi ấy. Như vậy, đây là bước đầu báo hiệu trẻ đã có thể cùng mẹ dọn dẹp các món đồ chơi vương vãi khắp phòng.
• Trẻ có thể hát từng đoạn rời rạc, thậm chí là trọn vẹn một bài hát.
(10) Thích tự đi khi đi dạo
• Khi được dắt đi dạo, trẻ đi nhanh về phía trước, đi lùi ra sau, chạy tới hoặc là đi thật chậm, cố tìm cách tránh bàn tay bố mẹ.
• Trẻ nhớ rõ con đường vẫn thường cùng bố mẹ đi qua, khi đi trên con đường đó, trẻ có thể reo lên đúng tên nơi mà con đường ấy dẫn đến.
• Khi cùng bố mẹ đi mua sắm, trẻ có thể giúp cầm và chuyển đồ ở cự ly ngắn, cho dù đó là những món đồ dễ vỡ.
(11) Bắt đầu nhận thức về sự khác biệt giới tính
• Bé trai bắt đầu biết rằng mình thuộc phái nam, giống bố, không giống mẹ và các bé gái. Bé gái thì bắt đầu biết điều ngược lại.
Đối với những câu hỏi như “Cháu là con trai phải không?”, “Cháu là con gái phải không?”, đầu tiên, bé trai sẽ trả lời “Cháu không phải con gái”, bé gái thì sẽ trả lời “Cháu không phải con trai”, tức là các bé dùng cách nói phủ định khi được hỏi về giới tính của mình.
• Trẻ bắt đầu hiểu rằng bé trai và bố có cơ quan sinh dục đặc biệt, đứng khi đi tiểu, còn bé gái và mẹ thì không như thế. Ngoài ra, các bé còn cảm thấy rất kỳ lạ khi ngực của mẹ lại to như thế, có khi bé sẽ hỏi vì sao lại thế.
• Khi thay quần áo, trẻ sẽ chú ý đến cơ quan sinh dục của bản thân, đôi khi thử chạm vào.
• Có những bé trai tỏ ra thích thú với những món đồ chơi dành cho con gái.
Nếu hiểu về tình trạng này, bố mẹ không cần phải lo lắng dù cho con nhìn chằm chằm vào một bộ phận nào đó trên cơ thể mình để học hỏi sự khác biệt giữa nam và nữ. Ngoài ra, khi con tự chạm vào bộ phận sinh dục những lúc con không mặc quần áo, bố mẹ đừng nên cảm thấy có ý nghĩa đặc biệt gì ở đây. Chỉ cần bảo con thế này là được: “Chỗ đó rất quan trọng, tay bẩn lắm đừng chạm vào đó”. Nếu như bố mẹ nghĩ đây là một hành động mang tính giới tính, la mắng con thì trái tim đứa trẻ sẽ bị tổn thương.
b) Thói quen sinh hoạt
(1) Ngủ
Ngủ trưa:
• Có những trẻ tự mình đi ngủ trưa. Dù vậy, trẻ cũng nằm chơi một lúc trong chăn rồi mới chịu ngủ.
• Đa số trẻ sẽ ngủ trưa trong khoảng một giờ đồng hồ. Khi thức dậy, có trẻ cảm thấy khó chịu, khóc lóc. Hoặc có những bé đi ngủ lúc hoàng hôn, đến mười giờ tối lại thức dậy, thường thì giấc ngủ trưa của trẻ bị chi phối bởi các hoạt động trong ngày.
Nếu trẻ ngủ trưa nhiều, buổi tối sẽ đi ngủ muộn. Chính vì vậy, cần phải tính toán thời gian ngủ trưa của trẻ thật hợp lý. Tất nhiên, cũng có những bé không hề ngủ trưa.
Ngủ đêm:
• Khi đi ngủ, trẻ thường cầm theo đồ chơi hoặc sách tranh vào chăn cùng với mình. Rồi trẻ nhờ bố mẹ đọc sách cho nghe, có bé ca hát hoặc nói chuyện một mình.
• Trẻ rất xem trọng trình tự các việc phải làm trước khi đi ngủ, nếu không có món đồ chơi thường lệ, trẻ sẽ chạy đi tìm.
• Đa số trẻ ngủ mười hai tiếng đồng hồ, nhưng sự khác biệt ở mỗi trẻ là khá lớn.
Nửa đêm:
• Có trẻ thức dậy đòi đi tè, có trẻ thức dậy đòi uống nước, hoặc khóc lóc.
Buổi sáng:
• Đa số trẻ thức dậy lúc tám giờ rưỡi đến chín giờ, nhưng điều này phụ thuộc vào nếp sống ở từng gia đình.
• Dù thức dậy sớm nhưng nếu cả nhà vẫn chưa thức dậy thì trẻ vẫn ngoan ngoãn chơi một mình.
(2) Ăn
• Sự thèm ăn của trẻ không ổn định. Ngoài ra, trẻ thích ăn vặt hơn là ăn bữa chính, thường thích ăn các loại bánh kẹo.
Nếu cứ chiều theo ý trẻ, cho nhiều bánh kẹo thì dần dần, trẻ sẽ ngày càng chán ăn. Lượng thức ăn chính mà trẻ ăn tỷ lệ nghịch với lượng bánh kẹo. Vì thế, bố mẹ cần tính toán cân bằng thời gian ăn bữa chính với ăn vặt, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc về thời gian và cho trẻ ăn vặt đúng với quy tắc đó. Ở Nhật Bản, quy tắc này rất dễ bị xáo trộn.
• Trẻ thích kết hợp các món trong bữa ăn như người lớn. Tuy nhiên, thường là trẻ sẽ ăn món mình thích trước, nhiều trẻ ghét ăn rau, có trẻ lại ghét ăn cá, hoặc ghét thịt và sẽ cố chừa lại món mà mình ghét.
• Đột nhiên ghét những dụng cụ ăn uống hoặc những cách nấu ăn mà trước đây trẻ từng rất thích. Nếu là dụng cụ ăn uống mà trẻ thích, trẻ sẽ tự mình ăn, nhưng nếu đó là món trẻ không thích lắm, trẻ sẽ để người lớn đút ăn. Nếu là món mà trẻ ghét, trẻ sẽ quay mặt đi, dù có nói thế nào trẻ cũng không chịu ăn.
Những lúc như thế, tùy vào thái độ của bố mẹ như thế nào mà sự ăn uống mất cân bằng của trẻ sẽ tăng lên hay giảm dần. Vì thế, người lớn cần phải tạo cảm giác cho trẻ thấy rằng ăn uống là chuyện rất thú vị, tuyệt đối không ép trẻ ăn vì sẽ khiến trẻ chán ăn, thậm chí sợ ăn. Ngoài ra, không khí buổi ăn trong gia đình cần phải ấm áp và kích thích ăn uống ở trẻ. Nếu như mọi người trong gia đình ăn một cách ngon lành, múc muỗng đầy đưa vào miệng và để trẻ nhìn thấy, dần dà, không biết tự khi nào trẻ cũng sẽ thích món ăn đó. Nếu trong gia đình có thành viên nào đó luôn thể hiện rõ sự ưa thích và ghét đối với từng món ăn, hoặc là có thành viên nào đó chiều theo ý thích ăn uống của trẻ, sự ăn uống mất cân bằng của trẻ sẽ ngày một trầm trọng thêm. Đây chính là thời kỳ khá quan trọng hình thành thói quen ăn uống mất cân bằng của một đứa trẻ.
• Nếu để một mình trẻ ăn thì trẻ sẽ tự ăn từ đầu đến cuối bữa, nhưng nếu có mặt thành viên nào đó trong gia đình, trẻ sẽ đòi đút ăn.
Về việc này, gia đình cần phải dụng công sao cho vừa tiếp nhận sự nhõng nhẽo vừa giúp trẻ tự lập. Ngoài ra, có những đứa trẻ chỉ muốn cố định đúng một cách bày chén bát hoặc đúng một chỗ ngồi ăn mà thôi. Có thể bố mẹ cảm thấy trẻ rất rộn chuyện, nhưng thật ra, điều này chứng tỏ bản thân trẻ đã phát triển thêm một bước.
(3) Tiểu tiện - Đại tiện
Đại tiện:
• Có trẻ ngày đi đại tiện một lần. Cũng có trẻ bị táo bón, khoảng hai ngày mới đi một lần.
• Hầu như không còn trường hợp đại tiện trong quần.
• Nếu bảo trẻ “Ráng nhịn một xíu nha” thì trẻ có thể chịu đựng thêm một khoảng thời gian ngắn.
• Trẻ thích tự mình vào nhà vệ sinh.
Tiểu tiện:
• Hầu như trẻ có thể tự mình cởi quần, tự mình đi tiểu. Những lúc như thế, có trẻ đến báo với mẹ rằng “Con tè rồi”. Tuy nhiên, trẻ rất khó đi tiểu ở một nơi xa lạ, không phải là nhà mình.
Ví dụ, khi đến nhà vệ sinh tại nhà ga, hoặc nhà vệ sinh tại trung tâm thương mại, dù đã đến giờ trẻ đi tiểu và dù trẻ đã kêu mắc tè nhưng mãi vẫn không tiểu tiện được. Trẻ khó tiểu và làm thế nào cũng không giúp trẻ tiểu tiện được. Những lúc như thế, nếu làm trẻ hoảng lên, trẻ lại càng không thể đi tiểu, kết quả là có khi trẻ sẽ đi tiểu trong quần. Trừ những trường hợp như thế, hầu như trẻ không còn tè dầm trong lúc ngủ trưa nữa.
• Nhiều trẻ đòi thay quần ngay lập tức khi quần vừa bẩn.
Tuy nhiên, có những bé tiểu són khiến quần luôn ướt. Những trường hợp như thế, bố mẹ cần tìm hiểu xem con mình có phải thiếu cảm giác cơ thể không, hoặc có phải đang bị ức chế vì việc gì không.
• Khi đi tiểu, trẻ thể hiện rõ hứng thú đối với việc bé trai, bé gái đi tiểu khác nhau, thấy ai đi tiểu là chạy đến bên cạnh nhìn chăm chăm. Những lúc như thế, bố mẹ cần tế nhị dạy con những vấn đề liên quan đến sự khác biệt giữa bé trai và bé gái.
(4) Thay quần áo
• Trẻ để quần áo đúng chỗ quy định. Ban đêm, trẻ sẽ để quần áo ở đầu giường. Ban ngày, trẻ sẽ cho quần áo vào giỏ đã quy định hoặc cho vào tủ. Ngoài ra, trẻ còn tự mình mặc quần áo.
• Trẻ có thể tự mình mặc quần áo theo đúng trình tự: quần, áo, áo khoác, tất. Chính vì thế, bố mẹ cần chuẩn bị đầy đủ chỗ và giỏ đựng quần áo cho trẻ. Để nuôi dưỡng tính tự lập cho trẻ, bố mẹ cũng cần phải đè nén ý muốn làm thay cho trẻ, sợ trẻ thao tác chậm rồi nhiễm lạnh,... Hãy để cho trẻ được tự mình thực hiện.
Ở độ tuổi này, những đứa trẻ có bố mẹ làm giúp mọi việc sẽ luôn ỷ lại vào người lớn, sau này, dù bố mẹ có muốn để trẻ tự làm, trẻ cũng sẽ không tự giác làm gì cả. Những đứa trẻ như thế thường xuất hiện ở những gia đình có người lớn tuổi hoặc đông người lớn. Tâm lý chung là ông bà thường hay xót cháu nên luôn làm sẵn mọi việc cho cháu. Điều này sẽ không có lợi cho quá trình lớn lên của trẻ. Vì thế, bố mẹ cần thống nhất quy tắc dạy con với những người lớn tuổi trong gia đình (như ông bà) để trẻ có thể tự chăm sóc bản thân, và thậm chí có thể phụ giúp ông bà và bố mẹ những việc vừa sức mình.
• Ở độ tuổi này, trẻ rất thích thú với việc cởi quần áo, loại quần áo nào trẻ cũng cởi ra được.
Ở điểm này, bố mẹ cũng đừng nên can thiệp vào. Hãy để trẻ thỏa mãn óc tò mò vì suy cho cùng cũng không có hại gì, đúng không nào?
• Tuy nhiên, có khi trẻ tự mình làm được, nhưng có mặt người lớn, trẻ lại muốn nhờ người lớn giúp.
Bố mẹ có thể giúp trẻ một tay vì cảm thấy đáng yêu, nhưng vì đây là khoảng thời gian quý báu nuôi dưỡng khả năng tự mình thực hiện nên bố mẹ hãy bảo với trẻ rằng “Con tự làm được rồi kia mà” và dùng những lời lẽ công nhận khả năng của trẻ.
(5) Thói quen vệ sinh
• Trẻ khá thích tắm. Có những bé thích chơi đồ chơi trong khi tắm nhưng khuynh hướng chung là trẻ thích tự mình kỳ cọ cơ thể. Tất nhiên trẻ làm chưa thạo.
• Khi rửa tay, trẻ có thể chắp hai tay lại chà chà nhưng chưa thể rửa mu bàn tay. Vì thế, thường là trẻ không thể rửa sạch tay hoàn toàn. Tuy trẻ rửa chưa sạch, bố mẹ cũng đừng vì thế mà mắng trẻ, chỉ cần chỉ cho trẻ thấy chỗ còn bẩn và dạy trẻ cách rửa sạch là được.
• Trẻ vừa rửa tay vừa bắt đầu nghịch nước. Trẻ rất quan tâm đến vòi nước hoặc các bộ phận khác của đường ống nước, cứ xem hết bên này đến bên kia. Vì thế, nước vương vãi, làm bẩn ống tay áo, làm ướt cả vạt áo phía trước.
Đây là hiện tượng thường thấy trong độ tuổi này. Bố mẹ nên để con chơi thỏa thích, thậm chí bố mẹ có thể chơi nước cùng con để nuôi dưỡng tình cảm.
Quan trọng là hãy để con học cách tự chăm sóc bản thân. Đừng vì con tắm quá lâu, quá bẩn mà la rầy hoặc tự tắm cho con, như vậy con trẻ sẽ cảm thấy bị tổn thương và không khuyến khích tinh thần chủ động của trẻ. Kỹ năng tắm rửa của con sẽ tốt lên qua thời gian, nếu người lớn chỉ dẫn con tắm đúng cách.
c) Di chuyển - Vận động - Cảm xúc
(1) Vận động
• Trẻ có thể đi chậm, có thể chạy lon ton và cũng có thể kết hợp xen kẽ cả hai.
• Trẻ cũng có thể đi nhón chân (cố để gót chân không chạm sàn).
• Cố gắng đứng bằng một chân nhưng loạng choạng ngay lập tức.
• Trẻ có thể nhảy về phía trước bằng hai chân.
• Chạy, nhảy múa, lắc lư theo điệu nhạc.
(2) Cảm xúc và vận động tay
• Rất hay chơi xếp gỗ. Những lúc ấy, trẻ rất thích tưởng tượng những khối gỗ là đầu máy xe lửa hoặc tàu điện.
Trẻ xếp ngang những khối gỗ để tạo thành đầu máy xe lửa và đầu máy xe lửa ấy có ống khói.
• Trẻ có thể dùng các khối gỗ xếp thành vật có hình đối xứng. Khi xây tháp, trẻ chỉ dùng khoảng sáu khối gỗ xếp chồng lên nhau là xong. Ngoài ra, trẻ rất thích dùng những khối gỗ nhiều màu sắc và các khối gỗ to.
• Trẻ bắt đầu chơi xếp các khối gỗ có màu lại với nhau.
Bố mẹ nên hiểu rằng các khối gỗ chính là món đồ chơi được các bạn nhỏ chơi nhiều nhất, có thể nói là chơi mãi không chán. Sẽ rất tuyệt nếu bố mẹ chuẩn bị cho trẻ thật nhiều khối gỗ lớn bé khác nhau.
• Trẻ có thể dùng các đầu ngón tay cầm bút sáp màu để vẽ. Các bé bắt chước người lớn vẽ nét ngang hoặc vẽ hình chữ thập.
• Ngoài ra, khi có mục tiêu để vẽ, trẻ sẽ nói tên đối tượng trước khi vẽ, ví dụ như “Vẽ xe đạp nào”, “Vẽ bố nào”… và trẻ sẽ tô màu, chìm đắm vào không gian đó, nhưng đôi khi trẻ lại rời khỏi trang giấy và vẽ dây bẩn khắp bàn ghế…
• Trẻ đặc biệt thích những quyển sách có hình động vật và phương tiện đi lại, đôi khi trẻ cố tóm lấy vật được vẽ trong sách và giả vờ lôi ra.
• Trẻ biết dùng đất sét để chơi nặn bánh nếp. Trẻ cũng có thể thổi bong bóng xà phòng.
Ở độ tuổi này, trẻ rất thích vận động và say mê khám phá thế giới xung quanh. Vì thế, cho dù trẻ có vẽ dây ra tường hay bàn ghế, bố mẹ cũng đừng la rầy con mà hãy để con được thỏa mãn trí tò mò và phát huy óc sáng tạo. Đối với những trẻ thích vẽ vời, thích trang trí, có thể bố mẹ làm riêng cho con một căn phòng “sáng tạo”, ở nơi đó trẻ có thể tự do “sáng tác” theo ý thích. Bố mẹ có lẽ sẽ bất ngờ với những “tác phẩm nghệ thuật” của con đấy.
d) Ngôn ngữ
• Lượng từ vựng của trẻ gia tăng nhanh chóng. Trẻ nói chuyện khá lưu loát, có thể nói chuyện một mình thật lâu, vừa chơi vừa nói chuyện không ngớt. Trẻ cũng thường lặp đi lặp lại khi nói chuyện.
Có thể thấy rằng trẻ rèn luyện ngôn ngữ không ngừng nghỉ.
• Nghe mãi không chán những câu chuyện yêu thích trong sách tranh hoặc những câu chuyện cổ tích mẹ kể.
Cho dù là kể mãi cùng một câu chuyện, trẻ vẫn không hề phản đối. Người lớn thường cảm thấy nhàm chán đối với cùng một câu chuyện kể nhưng đối với trẻ con, kể đi kể lại một câu chuyện, trẻ vẫn không cảm thấy phiền lòng. Kể chuyện bé nghe ở thời kỳ này là một việc làm vô cùng quan trọng. Đứa trẻ sẽ ghi nhớ những gì được kể và tập nói. Tuy nhiên, vẫn có những bé chưa thấy hứng thú đối với sách tranh.
• Trẻ có thể tự nói họ và tên mình. Trẻ hiểu tên đó gắn với bản thân.
• Có thể phân biệt giới tính của những người xung quanh. Đối với người lớn, trẻ phân biệt được “nam” và “nữ”; đối với trẻ con, trẻ phân biệt được “bé trai” và “bé gái”.
• Xuất hiện những từ vựng chỉ số đếm. Nếu người lớn đọc hai con số, trẻ sẽ bắt chước và nói theo.
• Trẻ sẽ đếm “một cái”, “hai cái”, “nhiều cái”.
Tuy nhiên, đó chỉ là sự phát triển về từ vựng, bản thân trẻ chưa hiểu ý nghĩa của các con số. Tóm lại, điều này chỉ mang ý nghĩa: trẻ đã biết trên đời có những từ vựng chỉ số đếm.
• Trẻ nói khá nhiều trạng từ chỉ thời gian.
Khi bố mẹ nói “Sau khi làm xong thì mình chơi nhé” hoặc “Đã hết giờ rồi con ạ” thì trẻ đều hiểu được, trẻ còn dùng các từ vựng “hôm nay”, “buổi sáng”, “ăn trưa”. Thậm chí, có trẻ còn dùng những từ chỉ tương lai như “lúc nào đó”, “ngày mai”, “sau này”. Trẻ cũng biết dùng những từ chỉ quá khứ như “đêm qua”.
• Trẻ nhớ được một chút về các ngày thứ trong tuần nhưng chưa biết sử dụng đúng từ.
• Về không gian, trẻ biết dùng những từ chỉ địa điểm như “bên dưới”, “xung quanh”. Ngoài ra, khi được hỏi “Mẹ con đâu?”, trẻ biết trả lời “Ở nhà”; hỏi “Bố con đâu?”, trẻ trả lời “Công ty”.
• Trẻ biết nói những câu chào hỏi như “Xin chào”, “Tạm biệt”, “Cảm ơn”.
Trong thời kỳ này, trẻ sẽ học cách sử dụng từ “Cảm ơn” trong trường hợp nào khi nghe người lớn nói chuyện với nhau. Có một vấn đề là người lớn ở Nhật Bản rất ít nói lời cảm ơn so với ở các nước phương Tây.
Điều khiến tôi chú ý về ngôn ngữ của trẻ chính là một số trẻ vẫn dùng ngôn ngữ trẻ sơ sinh và một số trẻ nói lắp. Trẻ thường dùng ngôn ngữ trẻ sơ sinh cũng không có gì phải lo lắng, còn việc nói lắp thường chỉ là hiện tượng nhất thời. Bố mẹ không cần phải sốt ruột chỉnh sửa lời nói của trẻ làm gì, chỉ cần chú ý theo dõi quá trình để điều chỉnh một cách nhẹ nhàng. Trẻ sẽ không sửa ngay được nhưng dần dần với sự kiên trì, trẻ sẽ phát âm đúng. Điều quan trọng là người lớn cần phải nói đúng từ, phát âm chính xác thì trẻ mới học phát âm đúng được.
Một số người lớn tự nói sai vì cảm thấy cách nói như vậy dễ thương, thể hiện sự cưng chiều với trẻ, nhưng điều đó sẽ không tốt cho quá trình học ngôn ngữ của trẻ. Ví dụ, có những bà mẹ hay nói “Mẹ xương, mẹ xương” thay vì nói “Mẹ thương, mẹ thương”, vô tình khiến trẻ học cách… nói đớt vì trẻ sẽ bắt chước giống mẹ. Thực tế cho thấy có những đứa trẻ nói đớt quá nhiều, đến tuổi đi học mẫu giáo, hoặc tiểu học, các thầy cô rất khó khăn khi sửa lại phát âm đúng cho trẻ.
Ngoài ra, có những bé vốn đã có thể nói chuyện rành rọt bỗng thích dùng ngôn ngữ trẻ sơ sinh. Thường trường hợp này xảy ra khi mẹ mới sinh em bé hoặc khi các em giành hết sự quan tâm của bố mẹ. Khi ấy, bố mẹ cần ôm ấp, tiếp xúc với trẻ nhiều hơn để trẻ cảm thấy an tâm rằng mình vẫn quan trọng đối với bố mẹ, rằng em bé không phải là “mối đe dọa” lấy mất tình thương của bố mẹ. Ngược lại, bố mẹ có thể dạy con cách thương yêu và chăm sóc em.
Trên đây là quá trình phát triển của một đứa trẻ từ hai tuổi đến ba tuổi. Sau khi đọc xong phần này, bố mẹ cảm thấy như thế nào? Trên đây chính là sự phát triển suôn sẻ của tính tự phát, là hình ảnh của một đứa trẻ ngoan biểu hiện đầy đủ sự hăng hái, hay tinh thần tích cực hành động. Vì thế, phải chăng bố mẹ cũng nên nhìn lại xem mình đã suy nghĩ chưa đúng ở những điểm nào? Các ông bố bà mẹ đang có con ở lứa tuổi này, sau khi đọc xong hẳn là có thể an tâm rằng cứ ngỡ con là trẻ hư nhưng thật ra lại là trẻ ngoan, đúng không nào?
Trẻ 3 – 3,5 tuổi
a) Cảm xúc và tính xã hội
(1) Đã điềm tĩnh lại
• Những cảm xúc tựa cơn gió của thời kỳ từ hai đến ba tuổi sẽ thay đổi từng chút một. Càng lớn, trẻ sẽ càng điềm tĩnh hơn. Sẽ rất ít khi con khóc nhè, cáu kỉnh.
Tất nhiên, nếu bị can thiệp vào việc trẻ định làm, hoặc bị can thiệp đối với những đồ vật của mình, trẻ sẽ nổi giận. Tuy nhiên, trẻ sẽ ít khi cáu kỉnh, dù cho trẻ có nói những lời bướng bỉnh, chỉ cần dùng lời lẽ để giải thích, đa số trẻ đều chấp nhận. Nhưng bố mẹ cần phải cố gắng dùng lời lẽ dịu dàng khi giải thích cho con.
• Đa số trẻ sẽ ngoan ngoãn làm theo khi được sai bảo. Khi được bảo “Con hãy dọn dẹp đi”, trẻ sẽ dọn dẹp lại đồ chơi của mình.
Hẳn là bố mẹ sẽ cảm thấy con mình đột nhiên trở nên dễ dạy, cảm thấy con đã lớn và hăng hái hơn, đúng không nào?
• Trẻ hăng hái làm những việc khiến người khác vui lòng.
Chiều tối, khi người lớn kéo cửa chớp lại thì trẻ đột nhiên lao đến giúp. Hoặc khi mẹ làm việc nhà, trẻ cũng đòi phụ giúp. Nếu người lớn tỏ ra vui vẻ, cảm kích thì sẽ trở thành niềm khích lệ đối với trẻ, trẻ sẽ càng nhiệt tình phụ giúp hơn. Tuy nhiên, thao tác của trẻ chưa thành thạo nên không phải lúc nào kết quả phụ giúp cũng tốt đẹp. Những lúc ấy, điều quan trọng là bố mẹ không được trách mắng, hãy khuyến khích để trẻ ngày một thành thạo hơn. Hãy để trẻ từ chỗ biết học cách tự chăm sóc bản thân cũng biết học cách phụ giúp người khác, nhất là người lớn tuổi. Quan trọng là trẻ cảm thấy vui vẻ khi được giúp người khác, được khen ngợi vì mình làm được việc có ích. Bố mẹ cần khích lệ trẻ nhiều hơn để trẻ thấy mình là “người lớn”, cũng có vai trò nhất định trong gia đình.
(2) Nắm rõ các thói quen sinh hoạt hằng ngày
• Vì trẻ đã biết làm đúng những gì bố mẹ bảo nên cũng nắm được các tập quán sinh hoạt. Trẻ tuân theo các tập quán ấy và biết làm theo lời đã hứa. Ví dụ, khi bố mẹ bảo “Chơi với bạn xong thì sẽ dọn dẹp”, hoặc “Khi ai đó cho mình vật gì hay làm giúp mình điều gì thì mình phải cảm ơn”. Nếu đã hứa, trẻ sẽ cố gắng giữ lời.
Tuy nhiên, nếu bố mẹ nóng vội bắt trẻ thực hiện lời hứa, trách mắng trẻ khi trẻ không giữ lời thì trẻ sẽ trở nên ghét điều đã hứa. Bố mẹ cần phải chú ý điểm này. Cần từng bước, từng bước một hướng dẫn cho trẻ một cách nhẫn nại. Cần cho trẻ hiểu rằng một khi đã hứa mà không làm thì sẽ không ai tin mình nữa. Bố mẹ có thể kể cho trẻ nghe những câu chuyện ngụ ngôn, truyện cổ tích về hậu quả của những kẻ hay thất hứa.
Quan trọng là bố mẹ và những người lớn trong nhà cần phải biết giữ uy tín, một khi đã hứa với con trẻ thì phải giữ lời. Đối với trẻ, khi bố mẹ hứa điều gì, cần đưa ra thời hạn thực hiện lời hứa và nghiêm túc thực hiện. Bởi vì trẻ có khả năng nhớ vanh vách những gì bố mẹ hứa với trẻ mà không làm được và khi trẻ thất hứa, bị bố mẹ la mắng, trẻ sẽ nói ngược lại rằng: “Lúc trước bố mẹ hứa với con thế mà có làm đâu?”. Như vậy, sẽ phản tác dụng trong việc dạy con giữ lời hứa. Lưu ý là không chỉ bố mẹ phải để tâm giữ lời hứa với con, mà còn phải giữ lời hứa với những người xung quanh vì trẻ có óc quan sát rất tốt đấy!
Hơn nữa, khi trẻ đã hứa việc gì, phải cho trẻ ý thức được lời hứa là rất quan trọng, để trẻ suy nghĩ xem mình có thể thực hiện lời hứa hay không vì có những việc vượt ngoài khả năng của con trẻ. Điều này là nhằm dạy con tính nghiêm túc, chứ không phải hứa cho có. Con có thể học điều này qua tấm gương của bố mẹ. Ví dụ, trẻ muốn được bố mẹ đưa đi du lịch, nhưng khả năng đi được vào ngày đó không cao, bố mẹ có thể nói: “Bố mẹ chưa thể hứa vào ngày đó cả nhà có thể đi du lịch, nhưng bố mẹ sẽ cố gắng sắp xếp, con nhé!”. Trẻ sẽ hiểu rằng bố mẹ rất nghiêm túc mỗi khi thực hiện một lời hứa. Trẻ sẽ học được cách không hứa một cách dễ dãi.
Ở lứa tuổi này, trẻ cũng rất nhạy cảm với việc được khen và bị chê. Vì thế, bố mẹ cần suy nghĩ thật kỹ xem khi nào nên khen, khi nào nên chê và thực hiện theo. Cần nhớ rằng khen chê phải đúng chỗ, đúng cách, đừng khen quá dễ dãi và cũng đừng chê vô tội vạ.
(3) Giảm mút tay
• Trẻ chỉ mút tay khi buồn ngủ. Dù trẻ có mút tay lúc mới lên giường, nhưng khi trẻ đã ngủ say, kéo ngón tay ra khỏi miệng, trẻ vẫn có thể tiếp tục ngủ ngon.
Có trẻ ngủ một mạch đến sáng, cũng có trẻ thức dậy lúc nửa đêm và lại cho tay vào miệng lần nữa.
Bố mẹ đừng quá sốt ruột trước những cử chỉ này, hay lấy việc trẻ mút tay ban đêm để ghẹo trẻ khi có mặt những người khác – như “Thằng bé nhà tôi lớn thế mà vẫn còn mút tay đấy các cô ạ”. Nhiều bà mẹ hay kể tật xấu của con khi gặp gỡ các bà mẹ khác mà không hiểu rằng trẻ rất để ý hình tượng của mình, nhất là khi có các bạn nhỏ khác chơi xung quanh. Trẻ biết mắc cỡ sớm đấy, các mẹ ạ!
(4) Biết quan tâm để ý
• Ví dụ, khi nhìn lại ngôi nhà hoặc chiếc xe mà bản thân vừa xếp được từ những khối gỗ, trẻ liền vỗ tay mừng rỡ reo lên: “Giỏi quá” một cách đầy tự hào và tất nhiên trẻ sẽ muốn được khen ngợi cho “chiến công” này của mình. Tưởng rằng trẻ sẽ xem trọng và nhớ kỹ, nhưng rồi trẻ cũng sẽ quên sau đó không lâu.
Nhiều phụ huynh lo lắng không biết có phải con mình hay quên không, không biết có phải khả năng tập trung của con mình kém không. Tuy nhiên, đó chỉ là một đặc điểm của giai đoạn này.
• Dẫu là việc trẻ không thể tự mình làm được, bố mẹ cũng đã giải thích rõ nhưng trẻ vẫn thích tự làm.
Điều này dễ bị hiểu rằng trẻ ngoan cố, nhưng ngược lại, bố mẹ cần phải xem đây là một bước phát triển suôn sẻ của tính tự chủ. Ngược lại, với khuynh hướng trên, trẻ lại thích nhờ bố mẹ làm giúp những việc mà mình có thể tự làm. Trẻ hay bảo: “Bố/mẹ làm đi”. Dù bố mẹ có bảo: “Việc này con tự làm được kia mà”, trẻ vẫn cứ chần chừ. Trẻ thường có khuynh hướng như thế với mẹ. Đó là vì ở trẻ đã hình thành mối liên hệ mật thiết về mặt tình cảm với mẹ. Những lúc như vậy, mẹ cần nhẹ nhàng khi ứng xử với con, đừng tỏ ra bực tức khi con trẻ cứ quấn mẹ hay bắt mẹ làm những việc mà trẻ có thể tự làm. Trong một số trường hợp, mẹ có thể cùng làm với trẻ vì suy cho cùng, trẻ cũng chỉ muốn nhõng nhẽo một tí với mẹ, muốn được gần gũi mẹ. Trẻ cũng thường có xu hướng này với mẹ nhất là khi gia đình có thêm một em bé nữa. Đây là cách trẻ thu hút sự quan tâm của mẹ.
(5) Thích mẹ hơn bố
• Khi được hỏi: “Con thích bố hơn hay thích mẹ hơn?”, nhiều bé lộ rõ vẻ lúng túng, nhưng nhìn chung các bé vẫn thích mẹ hơn. Bởi vì các hoạt động hằng ngày của trẻ thường có sự hiện diện của người mẹ nhiều hơn nên mối dây tình cảm cũng tốt hơn so với bố.
• Trẻ thường hợp tác với mẹ, giúp đỡ mẹ.
• Trẻ thường hay hỏi mẹ: “Lúc bé con như thế nào?” và rất thích thú khi được nghe mẹ kể lại.
Những lúc như vậy, mẹ nên kể những lúc trẻ rất ngoan khi còn nhỏ. Và trẻ sẽ ý thức được rằng mẹ rất vui khi trẻ ngoan và sẽ càng cố gắng ngoan hơn để vui lòng mẹ.
• Khi đi mua sắm, trẻ thích bám theo mẹ.
Đây là lúc người mẹ sẽ cảm thấy thích thú hơn bội phần, cảm thấy con mình ngày một đáng yêu. Đi mua sắm cũng là thời điểm có thể dạy con nhiều thứ và trẻ sẽ thường hay hỏi lung tung, chỉ trỏ đủ thứ mà trẻ thấy lạ mắt, tò mò. Những lúc ấy, mẹ cần kiên nhẫn giải thích và trả lời những câu hỏi của con, xem đó là một buổi học dã ngoại cho trẻ, mẹ nhé!
• Ban đêm, trẻ thường thích vào giường ngủ cùng bố mẹ.
Hãy để trẻ được ngủ cùng. Điều đó không sao cả, nhưng đừng để duy trì thành một thói quen khiến trẻ không có bố mẹ là không ngủ được. Vì ở độ tuổi này, bố mẹ đã có thể cho trẻ học cách ngủ riêng được rồi.
(6) Tích cực kết nối với anh chị em
• Trẻ có thể chơi đùa thân thiết với anh, chị trong khoảng thời gian ngắn. Và nếu được anh, chị cưng yêu, trẻ sẽ rất sung sướng, làm theo những gì được anh chị bảo.
Trong những trò chơi như trò nội trợ, trẻ có thể hóa thân tốt vào vai một em bé. Tuy nhiên, trẻ hay chơi xấu anh chị, phá hỏng những thứ mà anh chị đang có. Vì thế, giai đoạn này, trẻ thường chọc cho anh chị phát khóc.
Cách xử lý trong tình huống này là im lặng quan sát, hoặc cùng ôm cả hai và đặt trên đùi mình là được. Cho dù là anh em đánh nhau, nhưng sự thân thiết cũng sẽ theo đó mà lớn dần lên. Nếu bố mẹ đứng ra phân xử ai đúng ai sai thì ngược lại, chỉ làm tình cảm anh em thêm xấu đi mà thôi.
• Trẻ tỏ ra thích thú trước những em bé, bảo rằng ước gì nhà mình cũng có em bé.
• Khi có em bé, trẻ sẽ thể hiện rõ sự thích thú của mình, thường hay tới xem, chạm vào em bé. Trẻ tự hào bảo rằng: “Nhà mình có em bé”. Thế nhưng, trẻ chưa thực sự biết thương yêu em bé.
Khi được bảo: “Con đã làm anh rồi”, có trẻ tỏ ra tự hào nhưng cũng có trẻ cảm thấy phiền phức. Khi mẹ bỏ nhiều thời gian chăm sóc em bé hơn, nhiều trẻ thể hiện rõ sự ghen tỵ với em bé. Do đó, bố mẹ cần hết sức tế nhị để giải thích cho trẻ hiểu tại sao em bé cần phải được chăm sóc, như nói với con rằng: “Em bé mới sinh, chưa thể tự chăm sóc bản thân được con ạ. Lúc nhỏ, bố mẹ vẫn phải chăm sóc con như thế đấy thôi” và có thể kéo trẻ vào công việc chăm sóc em, để trẻ cảm thấy đây cũng là một việc thú vị.
(7) Có bạn thân
• Trẻ có bạn thân, bắt đầu đi chơi và về cùng nhau. Với người bạn thân này, trẻ có thể chơi cùng một cách hòa thuận trong khoảng ba mươi phút.
• Trẻ mượn đồ chơi của người bạn ấy và không chê món đồ chơi nào. Ngoài ra, trẻ biết chia sẻ đồ của mình với bạn, trẻ cũng biết trao đổi đồ chơi cho nhau. Tuy nhiên, trẻ không muốn cho bạn mượn quần áo của mình.
• Trẻ tuân theo trình tự, trẻ biết cách chơi kết hợp cầu tuột và những đồ chơi khác.
• Tất nhiên trẻ vẫn cãi nhau. Có khi trẻ giơ tay lên đánh, có khi lao vào xáp lá cà, nhưng đa phần vẫn là chửi nhau. Hoặc trong lúc tranh cãi, trẻ có thể tự giải quyết được mâu thuẫn.
Ta thấy mối quan hệ bạn bè của trẻ đột nhiên phát triển thêm một bước. Chính vì vậy, trong giai đoạn này, bố mẹ cần tạo điều kiện cho con kết bạn. Nhà trẻ là một nơi vô cùng thích hợp cho việc này. Khi cô giáo bảo, trẻ sẽ chăm sóc cho các em nhỏ hơn hoặc các bạn nhút nhát trong lớp.
Ở giai đoạn này, bố mẹ đừng thấy trẻ đánh nhau hay chửi nhau mà sốt ruột, lo sợ trẻ sẽ trở nên lỗ mãng, thích bạo lực, vì đó chỉ là cách trẻ giải quyết vấn đề bất đồng với bạn bè mà thôi. Sau khi đánh nhau, trẻ lại vẫn chơi với các bạn như trước. Việc của bố mẹ là im lặng quan sát và chỉ can thiệp trong những trường hợp có dấu hiệu nghiêm trọng, như gây thương tích cho bạn.
(8) Các trò chơi ngày càng phong phú
• Trẻ rất hay chơi các trò chơi đóng vai.
Trẻ rất thích cùng nhau chơi trò đóng vai trên tàu điện, đóng vai ở nhà, đóng vai tại cửa hàng, bắt chước các con vật.
• Trẻ chăm chú xem người lớn làm các công việc liên quan đến nghề mộc, nghề sơn, rất thích xem người lớn sửa xe đạp, sửa ô tô. Khi về nhà, trẻ sẽ bắt chước chơi y như thế.
Trẻ bắt đầu thể hiện sự quan tâm đối với các sự việc trong xã hội. Bố mẹ hãy cứ để con thoải mái trải nghiệm. Thậm chí bố mẹ có thể mua về các bộ đồ chơi làm mộc, làm sơn, bộ đồ nghề lắp ráp ô tô… dành cho trẻ em để trẻ có công cụ trải nghiệm tốt hơn. Bố có thể tham gia cùng với con để nuôi dưỡng tình cảm giữa bố và con.
• Trẻ thích những nơi như nhà ga, vườn thú, thích nhìn ra ngoài khi ngồi xe điện, đặc biệt trẻ rất thích đến gần chỗ ngồi của tài xế trên xe buýt.
Trẻ có thể líu lo chỉ trỏ và đặt câu hỏi khi nhìn thấy những con vật ở vườn thú hay những thứ lạ mắt khi ngồi trên xe buýt, xe điện. Bố mẹ hãy kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của con vì đây là cơ hội để gia tăng kiến thức, khơi dậy niềm ham thích học hỏi của trẻ. Trường hợp bố mẹ không trả lời được, có thể nói với trẻ rằng bố mẹ sẽ tìm hiểu và trả lời sau, hoặc có thể yêu cầu trẻ xem sách tranh để tự tìm câu trả lời cho mình nhằm khuyến khích thói quen đọc sách của trẻ.
Có một câu chuyện vui. Một đứa trẻ ngồi trên xe buýt cùng bố, sau khi nhìn ánh nắng chiếu chói chang ở bên ngoài khung cửa sổ, trẻ đã quay sang hỏi bố: “Buổi sáng sớm, mặt trời mọc ở hướng Đông, chiều về lặn ở hướng Tây. Thế buổi trưa, mặt trời đi đâu bố nhỉ?”. Ông bố ngớ người vì bản thân người bố này cũng chưa từng nghĩ đến. Những kiến thức này đôi khi người lớn chúng ta không để ý, nhưng trẻ con thì thường hay đặt những câu hỏi rất bất ngờ và thú vị.
Có những lúc trẻ đặt những câu hỏi mà người lớn cho rằng “vô duyên”, “lãng xẹt”, nhưng bố mẹ cũng đừng tỏ ra bực tức mà hãy nghiêm túc trả lời con vì khi đặt câu hỏi, trẻ không hề nghĩ chúng là “vô duyên” đâu, nhất là ở độ tuổi này. Trẻ đơn thuần chỉ là thỏa mãn óc tò mò đối với thế giới xung quanh. Nếu thường bị bố mẹ la mắng: “Hỏi gì vô duyên”, trẻ sẽ càng ngại hỏi. Điều đó sẽ không khuyến khích trẻ học hỏi. Do đó, hãy dùng thái độ cởi mở và trả lời nghiêm túc những câu hỏi “vô duyên” nhất của trẻ nhé!
(9) Đi nhà trẻ
• Trẻ thích đi nhà trẻ. Bên cạnh đó, trẻ cảm thấy rất vui khi được trò chuyện và giúp đỡ giáo viên.
• Dù đó là việc trẻ không thích làm, nhưng nếu giáo viên giải thích rõ lý do và nhờ vả thì trẻ cũng sẽ làm giúp.
Lúc đó, nếu giáo viên chỉ dẫn: “Con cần chú ý chỗ này, chỗ này nè” thì trẻ sẽ nghiêm túc nghe theo. Tuy nhiên, trẻ ít khi nhờ vả giáo viên. Chính vì vậy, đôi khi trẻ không vào nhà vệ sinh mà tè dầm.
• Nếu giáo viên nói: “Con không được như vậy” thì đa phần, từ đó về sau trẻ không làm như vậy nữa.
Cảm xúc muốn làm đứa trẻ ngoan ngày càng trở nên mạnh mẽ. Theo đó, chúng ta nên hạn chế những điều cấm đoán đối với trẻ mà nên để trẻ được khám phá quá trình trở thành trẻ ngoan. Vì trong quá trình đó, trẻ sẽ học hỏi được những điều thú vị, phát huy được tinh thần tích cực hành động và tính sáng tạo, chủ động của mình.
• Trẻ có vẻ rất thích hát, và chơi các trò chơi có nhịp điệu cùng với những đứa trẻ khác.
• Nếu là một bài hát dễ thì trẻ có thể hát từ đầu cho đến hết bài. Tuy nhiên, thường là trẻ hát không đúng cao độ bài hát.
Đây là độ tuổi mà trẻ rất thích hát, vì thế bố mẹ không nên quá xem trọng chuyện trẻ cứ “rống” lên vì âm nhạc làm nên những điều kỳ diệu cho sự phát triển của trẻ. Bên cạnh đó, tôi mong bố mẹ giúp trẻ thường xuyên nghe được cách hát đúng. Trẻ phát âm tốt cũng nhờ hát đấy!
(10) Quan tâm đến tiền bạc
• Trẻ biết đến sự tồn tại của tiền, và trẻ rất vui khi được cho tiền.
Tuy nhiên, không cho tiền thật, chỉ cho tiền đồ chơi thì trẻ cũng vui rồi. Trẻ hiểu rằng tiền là thứ được dùng khi đi mua đồ và trẻ muốn thử dùng tiền.
• Trẻ thích thú với việc nhận tiền thừa từ người bán hàng và việc lấy tiền ra để mua một món đồ gì đó. Ngoài ra, trẻ cũng rất thích bỏ tiền vào hộp tiết kiệm, hay ống heo/lợn đất.
Ở giai đoạn này, bố mẹ có thể dạy trẻ cách sử dụng tiền, tất nhiên cho những mục đích hợp lý và dạy trẻ hiểu rằng tiền không dễ kiếm, bố mẹ rất cực khổ khi làm ra đồng tiền. Có những trẻ biết được bố mẹ kiếm tiền rất cực nên tự giác không đòi hỏi bố mẹ mua những đồ chơi quá đắt tiền và biết bỏ ống heo để dành tiền mua những món đồ cần thiết.
(11) Bắt đầu nhận thức về sự khác biệt giới tính
• Khi được hỏi về giới tính của mình, trẻ sẽ trả lời khẳng định: “Cháu là con trai”.
• Một điều rõ ràng có thể nhận thấy là cách chọn lựa đồ chơi: bé trai muốn có đồ chơi con trai, bé gái muốn có đồ chơi con gái. Tuy nhiên, trong lúc chơi, đồ chơi nào trẻ cũng chơi.
• Có khi trẻ bảo lớn lên muốn kết hôn với bố hoặc mẹ, nhưng trẻ vẫn nghĩ là có thể kết hôn với người thuộc bất kỳ giới tính nào.
• Trẻ bắt đầu nêu câu hỏi: “Em bé từ đâu đến?”.
Dù bố mẹ có giải thích rằng em bé được sinh ra từ bụng mẹ thì trẻ cũng chưa thể hiểu được.
• Trẻ thích xem và sờ ti mẹ. Dù bị mẹ từ chối: “Con đã lớn rồi, không được như thế”, trẻ vẫn liên tục đòi.
(12) Thích thú với những điều hóm hỉnh đã thuộc làu
• Nếu bố hoặc mẹ biết các câu chuyện hóm hỉnh và áp dụng vào cuộc sống hằng ngày, trẻ sẽ rất vui vẻ, cười thích thú và cứ muốn được nghe nhiều lần.
Vì vậy, sự hóm hỉnh rất cần thiết trong một gia đình. Về điểm này, phải nói rằng các gia đình Nhật Bản đang còn thiếu.
Trên đây là sự phát triển về mặt cảm xúc và tính xã hội của trẻ từ ba tuổi rưỡi trở xuống. Tôi nghĩ rằng bố mẹ đã hiểu được những điểm đặc sắc của trẻ ở từng độ tuổi. Chắc hẳn bố mẹ đã nhận ra rằng hiện nay có quá nhiều người lớn không hề chú ý đến sự phát triển của trẻ mà tùy tiện phán xét trẻ ngoan, trẻ hư rồi trách phạt. Tôi mong rằng mọi người, nhất là các bà mẹ, hãy chú ý điều đó. Đừng làm tổn thương tâm hồn trẻ nhỏ.
b) Thói quen sinh hoạt
(1) Ngủ
Ngủ trưa:
• Thời gian ngủ trưa ít đi, còn khoảng một - hai tiếng đồng hồ. Tất nhiên cũng có những trẻ không ngủ trưa, thời gian ngủ trưa khác biệt khá lớn ở từng đứa trẻ. Thỉnh thoảng, trẻ sẽ ngủ trưa giấc dài. Thường là trẻ ngủ rất ngon giấc.
• Thức dậy từ từ, thức dậy rồi cũng không còn hiện tượng cau có, khóc nhè nữa. Một số trẻ có vẻ mặt thẫn thờ cứ như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ.
Ngủ đêm:
• Khi ngủ, có khi trẻ mang theo món đồ chơi yêu thích (như búp bê, gấu bông, v.v…) vào giường ngủ, nhưng trẻ không còn quá xem trọng trình tự từng chi tiết nhỏ trước khi đi ngủ như giai đoạn trước kia. Vì thế, việc dỗ trẻ ngủ cũng đỡ phiền phức hơn lúc trước.
• Có một điều tôi cảm thấy thú vị là trẻ thường buồn ngủ nhanh hơn nếu người bên cạnh trẻ không phải là mẹ. Bên cạnh đó, một số trẻ nửa đêm lại chui vào giường của mẹ.
• Sau khi vào giường ngủ, một số trẻ thích tự nói chuyện một mình.
Nếu chú ý nghe kỹ, sẽ thấy đó là những lời đối thoại khi chơi với bạn hoặc là kế hoạch sắp xếp đồ chơi như thế nào, v.v…
• Có khi trẻ tỉnh giấc vào khoảng mười giờ tối, hoặc là trẻ thường nằm mơ, đột nhiên khóc, đột nhiên cười hoặc kêu lớn tiếng. Có trẻ còn đi vòng quanh khắp nhà.
Đó là hiện tượng mê ngủ. Nếu hiện tượng đi vòng quanh khắp nhà diễn ra liên tục trong thời gian dài thì mới cần phải đo sóng não, nhưng nếu chỉ diễn ra trong một - hai tháng thì cứ để yên quan sát trẻ là được.
Buổi sáng:
• Đa phần trẻ thức giấc vào khoảng sáu - bảy giờ sáng, nhưng tất nhiên điều này còn tùy thuộc vào nghề nghiệp của gia đình, hoặc giờ đi học mẫu giáo của trẻ, khoảng cách từ nhà đến trường mẫu giáo.
• Lúc vừa mở mắt tỉnh dậy, đa số trẻ khóc lóc, khó chịu. Và trẻ còn khóc đòi: “Đỡ con dậy”, “Ẵm con”.
Điều này không có nguyên nhân rõ ràng. Nếu bố mẹ dịu dàng dỗ dành trẻ thì hiện tượng này sẽ mất đi lúc nào không hay. Có những trẻ rất thích đi học mẫu giáo để được chơi cùng bạn, nên những đứa trẻ này sẽ không có hiện tượng quấy khóc mà còn hưng phấn tỉnh dậy ngay khi được mẹ bảo: “Dậy đi học nhé con”. Có một số trường hợp trẻ hay nhõng nhẽo, nhưng sau khi được mẹ cho đi học thì tình trạng nhõng nhẽo cũng vơi bớt vì trẻ cho rằng: “Đi học đã là người lớn rồi”. Tuy nhiên, cũng có trẻ vào mỗi sáng vẫn nhõng nhẽo, không muốn dậy đi học, bố mẹ cần tìm hiểu tại sao con như vậy vì có thể ở trường có những thứ làm trẻ không thích, hoặc môi trường giáo dục ở trường không phù hợp với trẻ như các cô giữ trẻ dạy theo kiểu huấn luyện, ra lệnh. Nếu vậy, cần đổi trường cho con.
(2) Ăn
• Trẻ thèm ăn hơn. Điều này có liên quan đến mức độ vận động của trẻ. Trẻ càng vận động nhiều thì sức ăn cũng tốt hơn.
• Trẻ chống lại những điều mà mẹ ép buộc.
• Độ thèm ăn của trẻ trong ngày không có nhiều biến động. Tuy nhiên, đa số trẻ thèm ăn hơn vào bữa ăn sáng và bữa ăn tối.
• Trẻ thích uống sữa, trẻ uống lượng sữa nhiều nhất từ trước đến giờ.
• Khi mẹ làm đồ ăn, trẻ hay bảo mẹ: “Nấu món A đi!”, tức là món mà trẻ muốn ăn. Tuy nhiên, trẻ ít khi bảo trẻ thích hay ghét món nào.
Sự tăng trưởng vượt trội của cơ thể chính là một nguyên nhân của hiện tượng này. Thêm một nguyên nhân nữa chính là mức độ vận động của trẻ đã tăng lên. Vì thế, trẻ nào ít vận động thì cũng ít thèm ăn. Tôi mong bố mẹ hãy tạo cơ hội và nơi chốn để trẻ được vận động, được hoạt động thật nhiều. Đây là thời kỳ phù hợp để bố mẹ sửa chữa thói quen ăn uống thiếu cần bằng trước nay của trẻ. Dù chiều theo yêu cầu của trẻ thì cũng nên khuyến khích trẻ: “Không thích ăn nhưng con nếm thử một chút nhé”. Đôi khi trẻ thích ăn những món không bổ ích cho trẻ như mì gói chẳng hạn. Điều này cũng dễ hiểu vì những món không bổ dưỡng thì bố mẹ ít cho trẻ ăn nên sẽ khiến trẻ thèm, cứ muốn ăn hoài. Bố mẹ có thể lâu lâu cho trẻ ăn một chút nhưng cũng khuyến khích trẻ ăn thêm món mới. Quan trọng là đa dạng hóa thực đơn để trẻ không chán ăn và kích thích sự thèm ăn ở trẻ. Như đã nói ở phần trước, tạo không khí bữa ăn vui vẻ trong gia đình là một cách khuyến khích trẻ ăn ngon, nhất là khi trẻ được ngồi cùng bàn ăn với người lớn và tự mình xúc cơm.
• Độ khéo léo của bàn tay tăng lên đáng kể nên trẻ có thể tự ăn mà không rơi vãi.
• Trẻ cầm muỗng tốt hơn, thường kẹp muỗng ở giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ, hoặc là cầm muỗng trong cả lòng bàn tay.
Vì thế, trẻ có thể múc đồ ăn lên dễ dàng, kề cạnh muỗng hoặc đầu muỗng lên miệng và đưa thức ăn vào.
• Trẻ có thể cầm tách trà bằng một tay, có thể rót nước từ bình vào cốc.
• Trẻ rất vui khi được ăn bốc những món như cơm nắm…
Nói tóm lại, trẻ có thể tự mình ăn. Nếu đến thời điểm này mà có trẻ nào chưa thể tự mình ăn thì đó chính là kết quả của quá trình bảo bọc quá mức từ trước đến giờ.
Trẻ tự xúc ăn rất giỏi khi chỉ có một mình, nhưng khi ăn chung với cả nhà hoặc khi có người khác bên cạnh, trẻ lại làm rơi vãi thức ăn. Nói cách khác, nếu trẻ không tập trung chú ý thì dễ thất bại khi tự xúc ăn. Bên cạnh đó, có những trẻ tự ăn từ đầu đến cuối một cách chậm rãi. Chúng ta có thể nhận thấy những đứa trẻ như thế ở các trường mẫu giáo, nhà trẻ.
(3) Tiểu tiện - Đại tiện
Đại tiện:
• Đa số trẻ đại tiện một - hai lần mỗi ngày. Cũng có trẻ bị táo bón. Bố mẹ không cần quá lo lắng.
• Sau khi đại tiện xong, trẻ sẽ gọi người lớn đến giúp trẻ lau chùi.
Tiểu tiện:
• Trẻ có xu hướng nhịn tiểu, cố kéo dài thời gian, đến lúc sắp tiểu thì mới chạy vào nhà vệ sinh. Những lúc như thế, thỉnh thoảng trẻ bị tiểu són trong quần, nhưng khoảng cách giữa các lần đi tiểu vào ban ngày là khá lâu nên bố mẹ cũng không cần lo ngại trẻ sẽ tè dầm.
• Ban đêm, thường trẻ sẽ tự thức dậy, gọi bố mẹ, bảo: “Con mắc tiểu” và nhờ bố mẹ đưa vào nhà vệ sinh.
Như thế, đa phần trẻ không còn tè dầm vào ban đêm nữa, nhưng cũng có một số trẻ vẫn tiếp tục tè dầm như trước kia. Sau khi tè dầm, trẻ sẽ nhờ bố mẹ thay quần. Từ độ tuổi này trở đi, nếu trẻ tiểu tiện thất bại thì thường được xếp vào chứng bệnh đái dầm đêm. Tuy nhiên, độ tuổi chấm dứt tè dầm ở mỗi trẻ là khác nhau, nếu trẻ tè dầm một - hai lần trong tuần, hay một - hai lần trong tháng thì bố mẹ không cần lo lắng.
• Trẻ nhận ra sự khác biệt trong tư thế lúc đi tiểu giữa bé trai và bé gái, trẻ cảm thấy điều đó rất kỳ lạ và đặt câu hỏi với người lớn. Có những bé gái cố đứng khi đi tiểu và thất bại.
(4) Thay quần áo
• Trẻ cởi quần áo nhanh và thành thục hơn trước. Vì thế, có thể giao cho trẻ tự làm. Trẻ có thể tự mặc áo len và âu phục, và có thể cởi nút ở những vị trí mà tay có thể với tới.
• Trẻ có thể tự mình đeo tất, mặc quần. Tuy nhiên, trẻ vẫn nhầm lẫn mặt trước mặt sau của quần áo.
Trẻ có thể tự thay quần áo nhưng khi bảo trẻ: “Con thay quần áo đi” thì trẻ không muốn tự làm. Những lúc như thế, nên để trẻ tự làm hay là giúp trẻ một tay? Tôi cho rằng vừa dỗ dành trẻ vừa để trẻ tự làm là tốt hơn cả.
Chính những đứa trẻ không có tật xấu gì mới là có vấn đề
Khi lên ba, trẻ thay đổi rất nhiều so với lúc hai tuổi, dáng vẻ cũng điềm đạm hơn, bố mẹ cũng dạy bảo trẻ dễ dàng hơn. Có thể gọi đây là “trạng thái dao động về phía phải” mà nhà tâm lý học Gesell có đề cập. Cho nên, bố mẹ cần xác định là có lúc trẻ sẽ lại dao động về phía trái. Một số nhà nghiên cứu còn phải lên tiếng rằng chính những đứa trẻ luôn phát triển thẳng thớm không có tật xấu gì mới là có vấn đề.
Có những vị phụ huynh hiểu rõ về sự dao động trong quá trình phát triển của con trẻ và cảm thấy an tâm. Bên cạnh đó, cũng có những bậc cha mẹ không hiểu, đã mắng con, đánh con và cảm thấy vô cùng có lỗi.
Chỉ cần tìm hiểu đầy đủ đặc điểm các giai đoạn phát triển của trẻ, bố mẹ sẽ thấy không cần phải trách phạt con. Về điểm này, cả bố và mẹ đều là người giữ vai trò dưỡng dục con cái nên tôi mong cả hai cùng tìm hiểu đầy đủ những đặc điểm phát triển này của trẻ.
Nếu bố mẹ không tìm hiểu đặc điểm phát triển của trẻ, quy kết con mình là “trẻ hư” rồi trách mắng, đánh đập con thì sẽ gây ra tổn thương lớn trong tim con, khiến tâm hồn con chai sạn, làm biến dạng nhân cách của con sau này, khiến con trở thành những đứa trẻ có vấn đề trong xã hội. Đã xảy ra rất nhiều trường hợp như vậy trong thực tế.
Trong quyển sách này, tôi lấy ví dụ về đặc điểm phát triển của trẻ từ hai đến ba tuổi rưỡi, đặc điểm của trẻ ở những lứa tuổi khác cũng đã được Gesell viết rõ với độ dài tương tự.



Chương 3 
Lời khuyên dành cho phương pháp giáo dục không la mắng 
TIÊU CHUẨN TRẺ NGOAN TRẺ HƯ
Thế nào là một đứa trẻ hồn nhiên thật sự?
Tôi đã trải qua bốn mươi lăm năm làm bạn với trẻ con, liên tục nghiên cứu và kết quả là rút ra được kết luận: Những đứa trẻ được nuôi dưỡng “sự hăng hái” và “sự cảm thông” thì lớn lên sẽ trở thành những thanh niên ưu tú.
Làm bạn với con chính là cùng chơi thật vui vẻ với trẻ, cùng trẻ tham gia các hoạt động trong cuộc sống hằng ngày. Trong quá trình chơi và tham gia các hoạt động trong cuộc sống hằng ngày, những đứa trẻ đã dạy cho tôi rất nhiều điều. Những điều tôi học được từ bọn trẻ là những điều mà trước nay chưa từng được thể hiện qua các cuộc nghiên cứu. Vì thế, đối với một nhà nghiên cứu trẻ em, thật không có gì hạnh phúc bằng. Tôi đã làm được điều mà người xưa truyền lại: “Học tập từ trẻ nhỏ”.
Một người đã già như tôi giờ không còn nhiều cơ hội được chơi đùa vui vẻ với lũ trẻ. Bởi vì tôi không còn chạy nổi nữa. Có thể nói trẻ con luôn luôn chạy nhảy. Vì vậy, muốn chơi đùa vui vẻ với trẻ con, chúng ta phải chạy nhảy như chúng, nhưng giờ thì tôi không còn đủ sức khỏe để chạy nhảy như thế.
Tuy vậy, thật may mắn là tôi có đến tám đứa cháu, chúng thực hiện rất nhiều hoạt động xung quanh tôi. Từ đứa cháu lớn nhất học lớp chín đến đứa bé nhất học lớp hai, tất cả tám đứa cháu này gần như là những đứa trẻ sinh năm một. Chúng cho tôi thấy hình ảnh của trẻ con ứng với từng độ tuổi. Tôi không bao giờ la mắng trẻ con nên khi ở bên tôi, bọn trẻ luôn thể hiện hình ảnh thật của mình. Tôi gọi những đứa trẻ thể hiện tình cảm thật, hình ảnh thật của mình là những đứa trẻ hồn nhiên, bởi vì chúng không lừa dối trái tim của chính mình.
Ở điểm này, người đời thường bảo rằng những đứa trẻ luôn làm đúng theo lời bố mẹ là những đứa trẻ hồn nhiên. Ắt hẳn trong số các ông bố bà mẹ cũng có người nghĩ vậy, nhưng những đứa trẻ như thế hầu hết đều lừa dối cảm xúc thật của bản thân.
Thực tế thể hiện rõ ràng: Một đứa trẻ bị trách phạt càng nhiều thì sẽ mang trên mình sự lừa dối càng lớn, và khi đứa trẻ ấy bước vào tuổi vị thành niên sẽ chất chứa nhiều âu lo, gây ra rất nhiều vấn đề. Đứa trẻ cảm thấy khúc mắc giữa con người thật sự và con người mà trẻ cố thể hiện. Vì vậy, trong lòng luôn cảm thấy khổ sở. Nghĩ đến điều này, nên giả dụ những hành động thật tình không che giấu bản thân của tám đứa cháu có làm cho tôi khó xử, thì tôi cũng cảm thấy vui lòng.
Có điều, khi bản thân cảm thấy khó xử, tôi không la mắng bọn trẻ mà thành thật bày tỏ cảm xúc của bản thân: “Thế là làm khó ông đấy!”. Giữa tôi và những đứa cháu hình thành một mối dây tình cảm. Vì thế, chúng sẽ thấu hiểu cảm xúc của tôi và nghĩ rằng bản thân không muốn làm điều gì khiến ông khó xử. Điều này phát triển từ lòng cảm thông, là cảm xúc không muốn làm điều gì khiến người khác khốn khổ. Điểm này sẽ được tôi nói rõ ở Chương 5.
Các ông bố, bà mẹ cũng nên chân thật và cảm thông trong cách đối xử với trẻ. Những cảm xúc chân thật giữa bố mẹ và con cái sẽ giúp gắn kết mối dây tình cảm khi trẻ lớn lên. Có những ông bố, bà mẹ ngạc nhiên khi bỗng một ngày phát hiện con cái có quá nhiều điều giấu bố mẹ mà không chịu chia sẻ. Đó là bởi vì từ nhỏ các ông bố, bà mẹ không thường xuyên tạo mối dây liên kết thực sự với con trẻ. Vì thế, khi có việc khó xử, con cái sẽ không tìm đến bố mẹ để tâm sự hay xin ý kiến. Một khi có sự cảm thông, yêu thương giữa bố mẹ và con cái, mọi gút mắc đều có thể giải quyết bởi con trẻ sẽ không muốn bố mẹ đau lòng, khó xử vì mình.
Dạy phép tắc trước ba tuổi sẽ phản tác dụng đối với tinh thần tích cực hành động
Động lực, hay tinh thần tích cực hành động, đã được tôi trình bày tóm tắt ở phần lời nói đầu. Ở đây, tôi sẽ trình bày rõ hơn qua ví dụ về đứa cháu của mình.
Bố mẹ của đứa cháu (tức là vợ chồng con trai trưởng của tôi) đều đi làm. Khi biết mình sắp có con, vợ chồng con trai trưởng không hề có ý định nhờ vả tôi. Như thế có nghĩa là hai vợ chồng sẽ gửi con vào nhà trẻ. Khi biết chuyện, tôi đã phản đối.
Từ năm Chiêu Hòa thứ 22 (1947), tôi đã giúp việc và góp sức vào việc nghiên cứu các nhà trẻ ở Tokyo nhưng tôi không hài lòng về cách nuôi dạy trẻ dưới ba tuổi tại các nhà trẻ.
Thứ nhất là vì có rất ít cơ hội để trẻ được phá phách, vốn là điều vô cùng quan trọng để nuôi dưỡng tinh thần tích cực hành động. Dù ở trường có nhiều loại đồ chơi khác nhau nhưng vẫn là quá ít so với những đồ dùng trong nhà, vốn là đối tượng phá phách của những trẻ không đến lớp. Những đứa trẻ ở nhà vừa phá phách hết đồ dùng này đến đồ dùng khác, vừa tự nuôi dưỡng tinh thần tích cực hành động của mình, cùng lúc đó, trẻ sẽ trải nghiệm được những đồ dùng trong nhà hoạt động như thế nào. Tức là học tập thông qua trải nghiệm. Trong những giờ học như thế, trẻ sẽ dần hiểu được hình thái, bản chất thực sự của sự vật.
Thứ hai là vì trường học luôn bố trí giỏ rác và khăn giấy ở chỗ trẻ không thể với tới. Người ta nghĩ rằng để trẻ kéo ngã thùng rác thì sẽ khiến các cô trông trẻ phải tốn công dọn dẹp, để trẻ nghịch khăn giấy là điều lãng phí.
Thứ ba là vì đương thời có một nhóm những người giữ trẻ theo chủ nghĩa huấn luyện xuất sắc. Có vẻ như họ muốn nhào nặn mọi mặt của cái gọi là giáo dục. Điều họ muốn ở một đứa trẻ một tuổi là “Hãy ăn mà không rơi vãi”. Khi trẻ ăn, họ cho trẻ đeo một cái tạp dề lớn, đặt một cái khay đồ ăn trước mặt trẻ, để trẻ chống tay ngồi ăn. Nếu để những cô giữ trẻ như thế chăm lo cho trẻ, trẻ sẽ bị ép buộc phải hành động theo đúng một kiểu, tinh thần tích cực hành động sẽ không được nuôi dưỡng. Nếu trẻ làm rơi vãi thức ăn trong lúc ăn, chắc hẳn sẽ bị la mắng. Dần dần, tinh thần tích cực hành động sẽ ngày càng bị áp chế.
Việc ăn uống của trẻ con luôn phải trải qua quá trình làm rơi vãi, kéo đổ, rồi càng ngày càng trở nên thành thục hơn. Đặc biệt, trải nghiệm về sự thất bại mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự trưởng thành của một đứa trẻ. Trẻ sẽ có được quyết tâm lần sau không thất bại nữa, và trẻ cũng cố gắng nâng cao kỹ thuật để đạt được điều đó.
Trẻ thất bại sẽ gây ra nhiều phiền toái, vì thế nhiều bà mẹ không thích điều đó nhưng nếu không cho trẻ thất bại, thể nào mẹ cũng phải ra tay giúp trẻ, lại trở thành bảo bọc quá mức. Tinh thần tích cực hành động bị mất đi, trẻ có tâm lý ỷ lại vào người lớn. Mỗi khi trẻ thất bại, tuyệt đối không la mắng trẻ, chỉ cần ít nhiều dạy cho trẻ cách dọn dẹp là được. Ấy vậy mà đáng tiếc là đa số các bà mẹ lại nổi giận vì trẻ gây ra điều phiền phức, sau đó mẹ lại lập tức lao vào dọn dẹp hết mọi thứ. Như vậy, trẻ sẽ không học được gì trong giai đoạn “vàng” của độ tuổi này mà trẻ còn trở nên e ngại, sợ phạm lỗi và sợ thất bại.
Thực tiễn giáo dục không la mắng
Dù thế nào đi nữa, nếu trong những năm đầu đời, trẻ được dạy dỗ bởi những người giữ trẻ theo chủ nghĩa huấn luyện, tinh thần tích cực hành động của trẻ sẽ không được nuôi dưỡng. Vì vậy, tôi đã phản đối việc đưa cháu đến nhà trẻ.
Lúc đó, vợ của tôi đã lên tiếng nhận trông cháu vào ban ngày. Bà ấy từng bảo các con đã lớn lên ở căn nhà của chúng tôi, dù chúng sinh bao nhiêu đứa cháu, bà ấy cũng sẵn lòng nhận trông coi và nuôi dạy. Thế nhưng, tôi chưa từng nghĩ rằng vợ chồng tôi sẽ thực hiện được điều đó.
Vợ của tôi được học thầy Kurahashi Souzou (nhà tâm lý học nhi đồng), lại luôn cùng tôi thực hiện phương châm “nuôi dạy trẻ không la mắng”, có tư chất của một bà vú trông trẻ tốt. Tôi và vợ đã nghĩ ra rất nhiều hoạt động tìm niềm vui lúc tuổi già, nếu nhận trông cháu thì phải gác tất cả những điều đó lại. Tuy nhiên, cả hai đều là người yêu trẻ con nên cũng có thể tìm thấy niềm vui tuổi già thông qua việc chăm sóc các cháu.
Khi quyết định như thế, điều đầu tiên mà tôi và vợ bàn với nhau chính là để cho cháu phá phách thật nhiều. Theo tâm lý học nhi đồng, sự phá phách được định nghĩa là “hành động dựa trên sự ham muốn tìm tòi”. Sự ham muốn tìm tòi này, nếu là ở người lớn thì chính là thích nghiên cứu và thích khám phá. Vì thế, muốn trở thành một người lớn yêu thích nghiên cứu thì khi còn bé phải được tạo điều kiện để thỏa sức phá phách.
Ngoài ra, sự ham muốn tìm tòi này là sẵn có ở mỗi đứa trẻ khi chào đời. Vì thế, trước khi một đứa trẻ đủ lớn để phá phách, khi hãy còn là một em bé chỉ biết nằm ngủ, trẻ đã biết tự chơi một mình những trò như nhìn ngắm nắm tay của chính mình, nhìn theo những cử động xoay tròn của hộp âm nhạc, chăm chú quan sát những hình bóng hiện lên trên trần nhà. Bố mẹ cần phải tạo điều kiện để những trò chơi này không bị cản trở.
Có nhiều ông bà vì quá yêu cháu nên khi em bé tự chơi một mình, ông bà lại đến bồng bế, cưng nựng. Trong khả năng có thể, ông bà nên tránh làm như thế.
Khi trẻ có thể di chuyển (như khi biết bò), đó chính là lúc trẻ bắt đầu những trò phá phách. Thế là tôi liền đặt tên cho phòng khách nhà mình là “phòng giữ trẻ”, thu dọn hết tất cả những đồ đạc trang trí có giá trị quan trọng đối với ông bà, cất gọn hết những thứ có thể nguy hiểm, tạo ra một không gian mời gọi phá phách bao nhiêu cũng được. Tôi cùng vợ đã thống nhất với nhau dù trẻ phá phách bao nhiêu cũng không trách phạt.
Kết quả là gặp phải một số thiệt hại y như những gì tôi đã trình bày ở phần đầu: làm rách bươm cửa lùa fusuma, đánh dấu X lên cửa lùa và cửa ra vào. Đó là những hành động xuất phát từ suy nghĩ ngây thơ nên tôi đã không hề trách phạt. Nhưng tôi đã nói một cách tình cảm với cháu, rằng trò phá phách này của cháu làm cho ông rất khổ sở đấy.
TÀI NĂNG HÓM HỈNH LÀ BÁU VẬT CẢ ĐỜI
Hãy thử vui đùa cùng với trẻ
Điều tiếp theo tôi muốn nói đến là sự hài hước, sự bông đùa. Bản thân tôi rất thích làm trò hài hước, bông đùa, nên khi chơi với các cháu, tôi cũng thường hài hước, bông đùa. Bọn trẻ rất thích như thế. Các cháu cũng thích chơi những trò chơi nghiêm túc, nhưng chúng còn thích những trò bông lơn, đùa cợt gấp nhiều lần. Cho nên những trò vui đùa như thế cứ tăng lên.
Từ năm Chiêu Hòa thứ 22, tôi đã giúp việc cho các trường mầm non, nhà trẻ và rút ra kinh nghiệm là ở độ tuổi trên dưới bốn tuổi, những trò bông lơn đùa giỡn của trẻ sẽ đột ngột tăng lên.
Đặc biệt, lúc ăn trưa, nghe tiếng xì hơi thì chúng lập tức kêu lên: “Cái đít, cái rốn”, rồi cười vui vẻ. Tôi luôn muốn cùng vui tất cả các trò vui với lũ trẻ, khi cùng tham gia vào trò đùa của lũ trẻ, chúng rất vui và tôi trở thành người mà chúng yêu thích.
Trong tình huống như thế, nếu là cô giữ trẻ ở trường, hẳn cô sẽ đến và nghiêm khắc bảo với chúng rằng: “Chúng ta có được phép dùng những từ như thế không nhỉ?”. Tôi đã thầm nhủ trong lòng: “Ngày bé cô cũng thế thôi, sao lại ngăn bọn trẻ?”. Tôi không làm như thế đối với những đứa trẻ mà mình nghiên cứu.
Khi đứa cháu ở cùng nhà với tôi được ba tuổi tám tháng, khi cả nhà đang ăn cơm thì cháu liền reo lên: “Cái đít”, “Cục phân” rồi cười ha hả. Tôi thầm nghĩ thằng bé sắp bắt đầu giai đoạn đùa bỡn rồi và cảm thấy rất phấn khởi. Một ngày nọ, sau khi đến trường mầm non về, thằng bé nhìn thẳng vào tôi và dõng dạc hô to: “Xúc xích phân treo lủng lẳng”. Tôi cảm thấy rất buồn cười và hô to cùng với cháu, thằng bé rất sung sướng. Cả hai cùng reo lên như thế mấy lần trong ngày.
Nhưng một tháng rưỡi sau, thằng bé không còn nhắc lại những lời ấy thêm lần nào nữa. Theo đó, tôi cũng không còn reo lên những lời đấy cùng thằng bé nữa. Tức là thằng bé đã tốt nghiệp khóa này rồi.
Khi đứa cháu ấy sắp lên lớp một, khoảng hai tháng nữa là nhập học, nhân lúc thằng bé vào phòng ông chơi, tôi đột nhiên muốn kiểm tra thử xem trong thằng bé, ký ức về cụm từ “phân treo lủng lẳng” được lưu giữ như thế nào. Tôi bèn kêu to: “Phân treo lủng lẳng”. Lúc ấy, thằng bé liếc nhìn mặt tôi một cái, vẻ mặt như muốn bảo ông đùa chán quá, thằng bé hoàn toàn không có chút hưởng ứng nào. Tóm lại, thằng bé đã thực sự tốt nghiệp.
Tôi nhận ra rằng cần phải nghiên cứu nhiều hơn nữa về những lần tốt nghiệp như thế này trong quá trình phát triển tâm lý trẻ em, nên đã nghiên cứu nhiều về những trò bông lơn, đùa cợt. Năm Heisei thứ nhất (1989), tôi đã cùng trợ lý Yamada Mariko xuất bản cuốn sách mang tên Sự hóm hỉnh của trẻ nhỏ. Đó là công trình nghiên cứu đầu tiên ở Nhật về đề tài này.
Hài hước là con đường dẫn đến tình yêu thương
Trong quá trình nghiên cứu đề tài nói trên, tôi cũng biết được rằng khiếu hài hước rất được xem trọng ở các nước phương Tây, đó được xem là một tố chất quan trọng của người lãnh đạo, tôi cũng đọc được rằng ở Anh và một số nước khác, khi giáo dục con cái trong gia đình, người ta rất chú trọng nuôi dưỡng khiếu hài hước của những đứa trẻ. Ngoài ra, tôi từng nghe những phụ huynh mang tinh thần Âu Mỹ góp ý rằng đến một độ tuổi nào đó, nên tìm cho trẻ những người có tính hài hước để chơi cùng. Linh mục Deeken, giáo sư của trường Đại học Sophia, từng nói: “Hài hước là con đường dẫn đến tình yêu thương”.
Tôi cũng đã từng sống trong môi trường nói tiếng Đức (như ở Tây Đức, Áo,...) nên đã trải nghiệm được cuộc sống hằng ngày đầy ắp những câu chuyện đùa vui. Đặc biệt, khi mời khách đến dự một buổi tiệc, nếu như buổi tiệc không có nhiều trò đùa, không có những câu chuyện hóm hỉnh khiến mọi người vui vẻ, thì buổi tiệc đó bị xem là thất bại. Nói cách khác, trong quan hệ giữa người với người, tiếng cười cực kỳ được xem trọng.
Vậy mà, ở đất nước Nhật Bản, chẳng những tiếng cười không được xem trọng, mà còn có khuynh hướng đè nén tiếng cười. Tôi nhận thấy, khuynh hướng này xuất hiện nhiều nhất ở phái nam thuộc độ tuổi trên năm mươi. Điều này được tôi cảm nhận rõ rệt nhất là khi tham gia vào chương trình “Câu lạc bộ chuyên gia” của đài NHK. Tại chương trình đó, tôi đã diễn thuyết khoảng hai mươi phút trước đông đảo những người già trên dưới bảy mươi tuổi.
Lúc ấy, nhà sản xuất đã dặn dò tôi cố gắng nói một cách thú vị nhất có thể, nếu diễn thuyết nhàm chán thì người già dễ ngủ gật, đừng để có hình ảnh người ngủ gật xuất hiện trên tivi.
Tôi đã trình bày đề tài “Trẻ con là những người vui vẻ biết nhường nào”. Nghe phần trình bày của tôi, có đến khoảng 80% các bà cụ đã cười rất vui vẻ. Thế nhưng có đến 3/4 các ông cụ hầu như không cười, luôn khoanh tay nghe một cách nghiêm túc. Thế mà, sau phần diễn thuyết, trong phần tọa đàm thì một ông cụ đã bảo rằng: “Bài nói chuyện hôm nay thú vị thật đấy”, rồi một số ông cụ khác cũng gật đầu tán thành. Thế thì cười lên có phải hay không, tại sao các ông cụ lại không cười nhỉ?
Xét ra nguồn gốc của hiện tượng này nằm ở xã hội võ sĩ xưa kia. Có câu “Võ sĩ ba năm mới có một lần nhoẻn cười bằng một bên gò má”. Là võ sĩ thì phải như thế! Một phần là vì, với cuộc Minh Trị Duy Tân, các võ sĩ đã tiếp quản vai trò quân nhân. Trong các bức ảnh chụp hình quân nhân, hầu như không thấy ai cười hết, đúng không nào? Bởi vì khi cười thì có liên quan đến việc làm giảm sự uy nghiêm. Thế nên họ đều nghiêm nghị, khuôn miệng luôn thẳng một đường ngang như chữ “nhất” (一). Hoặc cũng có thể họ không cười để thể hiện sự nghiêm túc. Một phần khác là vì, giới võ sĩ cấp thấp được bắt đầu đi học ở các Terakoya(*), từ đó mới dần tiếp tục con đường giáo dục. Điểm dễ dàng nhận thấy là giáo viên thường rất ít khi cười.
(*) Terakoya là các cơ sở giáo dục tư nhân thời Edo. (ND)
Tôi từng được hội nghiên cứu của các trưởng phòng giáo vụ mời đến diễn giảng. Có đến 90% là nam giới. Tôi đã trình bày một cách hết sức phong phú về đề tài “Trẻ con là những người vui vẻ biết nhường nào”. Vậy mà suốt phần diễn giảng, không một tiếng cười nào cất lên. Cũng có thể là họ đã tiếp nhận những lời giảng với một thái độ quá nghiêm túc. Tôi chỉ nhớ rằng lúc đó thật mệt mỏi.
Và tôi cũng cảm thấy nền giáo dục này đang vướng phải một vấn đề lớn đến thế nào. Đó là giáo viên bắt buộc phải nghiêm túc. Khi giáo viên luôn trưng bộ mặt nghiêm túc, trẻ sợ nói sai sẽ bị la rầy, từ đó trẻ ngày càng không dám nói mà tiếp thu thụ động sự giáo dục từ thầy cô. Môi trường như vậy không giúp ích gì cho sự phát triển tinh thần tích cực hành động ở trẻ mà còn triệt tiêu nó. Ngược lại, một môi trường giáo dục cởi mở, vui vẻ, hài hước sẽ tạo cho trẻ cảm giác ấm áp và thoải mái, khiến trẻ cảm thấy muốn nói, muốn làm gì cũng được và sẽ không ai la mắng mình. Khi đó, tinh thần tích cực hành động và óc sáng tạo sẽ được phát triển một cách tốt nhất.
Những đứa trẻ hóm hỉnh, thích đùa luôn đầy ắp tinh thần tích cực hành động
Nghiêm túc là một tính cách được đánh giá cao ở Nhật Bản, nhưng ở phương Tây, người nghiêm túc được xem là người có tính cách nhàm chán. Đó là vì người nghiêm túc nghèo khiếu hài hước nên không bao giờ biết nói đùa.
Nếu chiếu theo câu nói của linh mục Deeken thì có thể gọi đây là sự nghèo nàn tình yêu thương. Hoặc có lẽ họ cũng mang tính cách thích cười đùa vui vẻ như loài người vốn dĩ, nhưng họ lại muốn che giấu điều đó để được đánh giá cao. Nếu vậy thì họ giống hệt những đứa trẻ giả vờ ngoan.
Khi cháu của tôi vào học lớp một được sáu tháng, mẹ của cháu bị giáo viên chủ nhiệm mời vào họp và nhắc nhở rằng thằng bé quá nghịch ngợm. Về nhà, mẹ của cháu báo lại mọi chuyện với tôi và hỏi: “Con nên làm sao hở bố?”. Lúc đó, tôi liền bảo: “Tuyệt vời! Con cứ bảo với giáo viên là tính cách cháu nó được di truyền từ ông nội nên gia đình cũng hết cách rồi”. Người giáo viên ấy rất nhiệt tình với giáo dục, nhưng lại nghiêm túc đến mức “b-ố-c m-ù-i”. Tôi phải viết như thế, vì nếu viết kiểu bình thường thì cảm giác như ngửi thấy mùi hôi thối.
Thỉnh thoảng, tôi lại nhận được bản in báo cáo nghiên cứu đầu tiên về đề tài Bông lơn, đùa cợt của tôi và cộng sự. Vì thế, tôi đã tặng cho vị giáo viên ấy một bản. Kết quả là, cháu của tôi đã không còn bị vị giáo viên ấy nhắc nhở thêm lần nào nữa. Tôi đau đớn nhận ra rằng vị giáo viên ấy đánh giá đứa trẻ quá nghịch ngợm chính là vì đã dựa trên quy chuẩn nghiêm túc đến mức “b-ố-c m-ù-i”; sự đánh giá của giáo viên dành cho trẻ nhỏ cần phải là điều gì đó mang tính quốc tế hơn.
Trong nghiên cứu về Bông lơn, đùa cợt của tôi và cộng sự, tôi đã nhận ra rằng ở những đứa trẻ thường xuyên bông lơn, đùa cợt, tinh thần tự giác phát triển rất thuận lợi, trẻ luôn đầy ắp tinh thần tích cực hành động.
Điều quan trọng chính là một người mẹ dễ tính
Sự ngốc nghếch rất cần thiết cho việc nuôi dạy con
Qua nghiên cứu của tôi và cộng sự, tôi nhận ra rằng trong gia đình của những đứa trẻ thích bông lơn, đùa cợt, bố hoặc mẹ của trẻ cũng là một người như thế, hoặc là trẻ có anh trai nên những trò bông lơn, đùa cợt của trẻ luôn được thông cảm.
Như thế, cần phải xóa bỏ sự nghiêm túc. Trong một buổi giảng dành cho học sinh nữ, tôi đã bảo các học sinh nữ rằng trước khi kết hôn, nếu trong giai đoạn hẹn hò biết được bạn trai mình là thanh niên nghiêm túc thì tốt hơn hết, hãy nói lời từ biệt dù cho anh ta có học giỏi, làm công ty lớn hay là đẹp trai đến cỡ nào.
Bởi vì, tôi đã từng chứng kiến nhiều trường hợp thực tế, dù người mẹ là một người lạc quan vui vẻ, nhưng đang trong bữa ăn vui vẻ náo nhiệt, bố vừa đi làm về nhà là lập tức mọi thứ im lặng như tờ, trẻ con trong những gia đình như thế hay gây ra những hành vi có vấn đề. Một gia đình đầy ắp tiếng cười có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự ổn định tình cảm của trẻ con. Ngoài ra, điều đó cũng giúp mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái thêm bền chặt. Hãy đọc những lời viết sau đây của con trẻ để hiểu rõ hơn nhé!
“Mẹ tớ là một người mẹ ngốc nghếch”
Đây chính là phần trò chuyện qua điện thoại mà tôi đảm nhận trong lần phát sóng đầu tiên qua radio của đài NHK. Cộng sự của tôi trong chương trình là phát thanh viên Aikawa Hiroshi, và cũng đã được đăng trên tạp chí Bố mẹ và con. Câu chuyện dưới đây xảy ra vào ngày tôi đến dự cuộc thi viết văn dành cho học sinh tiểu học được tổ chức bởi Ủy ban Giáo dục của khu phố. Đề tài viết là “Mẹ của tớ”.
“… Một cô bé học lớp năm vừa định lên phát biểu thì lập tức, người mẹ đang ngồi bên cạnh cô bé trở nên bồn chồn lo lắng:
- Ôi, không! Không! Xấu hổ quá đi!
Rồi đưa hai tay lên che mặt, co rúm người trên chiếc ghế.
Thế nhưng cô bé học sinh lớp năm dáng cao gầy trong chiếc áo len màu đỏ với hai bím tóc đung đưa vẫn ung dung mỉm cười và bước lên bục phát biểu.
Trước micro, cô bé mở bài viết của mình ra bằng cả hai tay và đọc cho mọi người cùng nghe với giọng thật rõ ràng, tràn đầy năng lượng.
Tớ tên là Jinko, học sinh tiểu học, lớp X.
Mẹ tớ là một người mẹ ngốc nghếch! (Cả khán phòng cười lớn)
Mẹ tớ ngốc lắm! (Cả khán phòng lại cười lớn)
Mẹ tớ vừa hầm rau củ vừa ra vườn phơi đồ. Nồi nước hầm rau củ sôi tràn ra ngoài, liền bị bố tớ mắng: “Ê này, nồi nước hầm sôi tràn kìa, đồ ngốc ạ!”. Mẹ tớ hoảng hốt đánh rơi cả sào phơi đồ chạy vào trong bếp. Quần áo vừa giặt xong dính đầy bùn đất! (Cả khán phòng cười lớn) Bị bố tớ mắng là ngốc, mẹ tớ lại còn đùa nhăn nhở: “Xin lỗi bố nó nhá, bỏ qua nhá!”.
Tuy nhiên, bố tớ, người mắng mẹ tớ ngốc ấy, thật ra cũng ngốc luôn! (Cả khán phòng cười lớn)
Một sáng nọ, đang ngủ thì bố tớ hoảng hốt ngồi bật dậy, lao ra khỏi phòng, mặc đồ Tây, ôm cặp, gào lên: “Không ăn sáng đâu nhá”, rồi phi ra cửa chạy mất. Lúc đó, mẹ tớ bèn bảo:
- Bố ngốc thật! Hôm nay là Chủ nhật mà. Lại mơ ngủ rồi... (Cả khán phòng cười lớn)
Được sinh ra bởi người mẹ ngốc và người bố ngốc ấy, tớ chắc chắn không phải là đứa lanh lợi rồi! (Cả khán phòng cười rất lớn) Còn em trai tớ cũng ngốc nốt! (Có tiếng cười) Cả một gia đình ngốc! (Cả khán phòng cười lớn)
Tuy nhiên... (Cả khán phòng im lặng) Tớ muốn sau này lớn lên trở thành một người phụ nữ ngốc nghếch như mẹ tớ, muốn kết hôn với một người đàn ông ngốc nghếch như bố tớ, muốn sinh ra những đứa con ngốc nghếch như chị em tớ bây giờ, muốn sống một cuộc sống mà trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười vui vẻ. Đó là người mẹ mà tớ thích nhất trên đời!”… (Mọi người đều rơi nước mắt)
Mỗi lần tôi đọc lại bài viết trên đều rưng rưng nước mắt. Và tôi nghĩ, trước giờ mọi người đều cho rằng làm mẹ thì cần phải làm người mẹ thông thái, nhưng chúng ta cũng cần phải quý trọng điểm tốt ở những người mẹ ngốc nghếch. Đó chính là những người mẹ có thể tươi cười và bỏ qua những thất bại của bản thân. Điều này có liên hệ mật thiết với khiếu hài hước. Nếu ngày càng có nhiều người mẹ, người bố như thế, tình cảm, cảm xúc của trẻ nhỏ sẽ ngày một ổn định. Và trẻ sẽ trở thành người lạc quan, vui vẻ, luôn nghĩ về phía trước cho dù gặp thất bại như thế nào vì trẻ được sống trong một ngôi nhà mà thất bại không là gì ghê gớm cả, một ngôi nhà luôn đầy ắp tiếng cười vì những điều ngốc nghếch.
Tôi hiện đang bắt đầu nghiên cứu điểm tốt của sự ngốc nghếch. Về điểm này, thiền sư Ryoukan chính là một đại diện tiêu biểu. Dù tuổi già, thiền sư Ryoukan vẫn vui chơi cùng đám trẻ con, được lũ trẻ hâm mộ. Khi chơi trốn tìm với lũ trẻ, đến chiều tối, khi lũ trẻ đã trở về nhà hết rồi, thiền sư vẫn trốn kỹ trong lán. Thiền sư luôn giữ một trái tim hồn nhiên như thế.
Câu chuyện về gỉ mũi trong buổi tiệc trà thể hiện rất rõ tính cách của thiền sư Ryoukan. Chuyện kể rằng, khi thiền sư Ryoukan ngoáy mũi, gỉ mũi bám vào đầu ngón tay. Thiền sư định bỏ gỉ mũi vào khoảng giữa chỗ ngồi của mình với người bên tay phải, người ấy liền tỏ vẻ mặt kinh tởm, nhà sư định bỏ gỉ mũi vào khoảng giữa chỗ ngồi của mình với người bên tay trái, người ấy cũng tỏ vẻ mặt kinh tởm, thế là thiền sư bèn đưa mảnh gỉ mũi về chỗ cũ, nhét kỹ vào trong lỗ mũi. Có thể nói nhà sư đã có một cuộc đời không vướng mắc. Biệt danh “Đại Ngu” của thiền sư Ryoukan chính là một điều thú vị.
Trở lại tuổi thơ
Người đầu tiên trên thế giới tạo ra khái niệm trường mẫu giáo chính là Froebel. Từ “kindergarten”, “kinder” trong tiếng Đức có nghĩa là “trẻ em”, “garten” có nghĩa là “khu vườn”, người ta bảo rằng Froebel đã hình dung ra một vườn hoa. Người dịch cụm từ này ra tiếng Nhật là “trường mẫu giáo”(*) hồi năm Meiji thứ nhất, có lẽ khi dịch đã không đặt chút tình cảm nào trong đó.
(*) “Trường mẫu giáo” theo nguyên văn tiếng Nhật là “youchien”, nghĩa là “ấu trĩ viên”. Tôi cảm thấy cụm từ này không thể hiện tình cảm đối với con trẻ. (ND)
Bởi vì dù Froebel đã nhiều tuổi, nhưng vẫn có cuộc sống vui vẻ hằng ngày đùa giỡn cùng trẻ con nên đã bị những người lớn trong vùng gọi là “lão ngốc”. Tôi nghĩ rằng những người lớn ấy dùng cụm từ “lão ngốc” bởi vì họ đã nhìn bằng một trái tim vấy bẩn.
Trái tim của những em bé, hay “tâm hồn con trẻ”, là một trái tim hết sức thuần khiết. Người lớn nhìn và cho rằng đó là điều dở hơi, những người lớn có cách nhìn như thế là những người đã đánh mất trái tim hồn nhiên. Tôi đang suy nghĩ về việc làm sao để có một hướng giáo dục cả đời có thể bảo toàn trái tim hồn nhiên, “trái tim con trẻ”.
Với ý nghĩa như thế, tôi quan tâm đến “ông đồng luận”(**). Cụm từ này do Kamata Touji, một học giả nghiên cứu tôn giáo, đề xướng. Thuyết tôn giáo ấy quá khó, tôi không thể lý giải trọn vẹn. Tuy nhiên, nói một cách đơn giản, thuyết này được phát triển dựa trên quan điểm: trong tâm hồn của người già chứa đựng tâm hồn của đứa trẻ. Tức là dù đã thành người già nhưng không đánh mất trái tim hồn nhiên.
(**) “Ông” chỉ người già, “đồng” chỉ trẻ nhỏ. (ND)
Điều này có mối liên kết với khiếu hài hước. Và có lẽ, đó là điều đi ngược lại cách nghĩ cố gắng làm cho đầu óc trẻ con thông minh hơn theo định hướng ưu tú. Bởi vì ngành giáo dục trẻ em luôn hướng đến những đứa trẻ thông minh, phủ định mặt tốt của sự ngốc nghếch...
Hãy chỉ ra những điểm tốt của con
Nhờ việc công nhận mặt tốt của sự ngốc nghếch, tinh thần tích cực hành động của trẻ sẽ đầy ắp. Nếu một đứa trẻ luôn được người lớn nhìn thấy điểm tốt đẹp nơi chúng như thế, dù chúng có làm điều ngốc nghếch đi chăng nữa thì chắc chắn sẽ trở thành một đứa trẻ hạnh phúc. Bởi đứa trẻ ấy sẽ luôn lạc quan, vui vẻ và chúng sẽ luôn muốn sống tốt để mãi là đứa trẻ ngoan trong mắt người thương yêu chúng, để làm người lớn luôn vui vẻ.
Tôi vô cùng kính trọng một giáo viên cấp một, đó là một người thầy không xem trọng việc học giỏi bằng những việc như nhanh nhẹn phát cơm trưa cho các bạn, quét lớp giỏi, chuốt bút chì khéo,... luôn luôn nhìn nhận điểm tốt riêng ở từng đứa trẻ và khen ngợi chúng.
Được thầy cô giáo khen thì dù là khen về bất cứ điều gì, trẻ cũng đều cảm thấy rất sung sướng. Chúng sẽ cảm thấy ngưỡng mộ những thầy cô như thế. Giáo viên được trẻ ngưỡng mộ thì mới có thể thực hiện công việc giáo dục thực sự, và có thể khơi dậy tinh thần tích cực hành động nơi con trẻ.
Người giáo viên ấy rất tích cực nhận vào lớp mình những học sinh khuyết tật. Bởi vì khi trong lớp có bạn khuyết tật, những học sinh khác sẽ trưởng thành hơn.
Trưởng thành ở đây là trưởng thành về phương diện nào? Thứ nhất là sự cảm thông. Tấm lòng cảm thông mà giáo viên dành cho học sinh khuyết tật sẽ truyền đến những học sinh khác. Thứ hai, tấm lòng của người giáo viên luôn phát hiện điểm tốt, và thói quen công nhận điểm tốt đẹp ấy truyền đến các học sinh, các em có thể tự mình nhận ra thầy cô đã phát hiện mặt tốt của mình và công nhận nó. Giáo dục trẻ em đầu tiên chính là phát hiện ra điểm tốt.
Tuy nhiên, có rất nhiều phụ huynh lẫn giáo viên chỉ toàn nhìn thấy điểm xấu của trẻ, họ muốn uốn nắn lại trẻ nên thường trách phạt, la mắng. Những phụ huynh và giáo viên như thế không được trẻ yêu thích, dần dần trẻ sẽ cảm thấy chán ghét. Thêm vào đó, cảm giác thấp kém ngày một mạnh mẽ, dần dần trẻ sẽ trở thành một đứa trẻ không có tinh thần tích cực hành động. Có lẽ chính vì hành vi của những phụ huynh và giáo viên như thế mà ngày càng nhiều trẻ em đánh mất tinh thần tích cực hành động.
Trở lại với sự bông lơn, đùa cợt, đây cũng chính là biểu hiện của điểm tốt. Nhiều phụ huynh và giáo viên gọi đây là những trò đùa xấu, xem đó là điều xấu xa, rồi la mắng trẻ. Đó là do họ nghèo nàn khả năng cảm nhận điểm tốt của những trò bông lơn, đùa cợt.
Tôi luôn mong muốn trở thành một người có khiếu hài hước bằng cách công nhận mặt tốt của những trò bông lơn, đùa cợt và phát triển chúng, và tôi cũng đã tiến hành nghiên cứu điều này. Hài hước là con đường dẫn đến tình yêu thương, vì thế nó trở thành một phẩm chất vô cùng quan trọng của con người.
Bố mẹ, thầy cô cần phải giữ tâm trạng vui vẻ, cùng trẻ thực hiện những trò bông lơn, đùa cợt. Nếu như trẻ hiểu rằng cha mẹ, thầy cô luôn chấp nhận trẻ, trẻ sẽ nỗ lực để những trò bông lơn, đùa cợt của mình trở thành thứ làm người khác vui vẻ. Vì thế, những điều trông có vẻ “xấu” dần dần sẽ trở thành “mặt tốt”. Chỉ cần được bố mẹ, thầy cô chấp nhận mình, năng lực đó của trẻ sẽ ngày càng lớn.
Tôi đã thấm nhuần thuyết tính thiện, tức là tất cả những điều trẻ con làm không có điều gì xấu cả, tôi nghĩ rằng đó là một cách nhìn nhận về trẻ con đáng để ghi nhớ.
Bố mẹ hãy bỏ công tạo ra nhiều tiếng cười hơn trong gia đình. Tìm đề tài vui vẻ để trò chuyện chính là một trong những điểm then chốt. Nếu như giữa hai vợ chồng có thể trò chuyện vui vẻ như thế, gia đình mà bố mẹ cùng gầy dựng sẽ trở thành một môi trường lạc quan, là cơ sở hình thành sự ổn định tình cảm của con trẻ.



Chương 4 
Phản kháng là dấu hiệu của tinh thần tích cực hành động 
Nên tiếp nhận sự phản kháng như thế nào?
Phản kháng là gì?
Thời thơ ấu của tôi trải qua từ những năm cuối thời Đại Chính đến những năm đầu thời Chiêu Hòa. Thời đó, tôi luôn được dạy đi dạy lại rằng: “Bố mẹ nói gì thì con cũng phải vâng dạ”. Nếu như đứa trẻ nào dám phản kháng lại bố mẹ thì lập tức sẽ bị gắn cho cái mác bất hiếu. Trẻ con được dạy bảo phải hiếu thảo với bố mẹ, công ơn bố mẹ luôn được nhấn mạnh. Vì thế, bất hiếu bị xem là đại tội.
Ngoài ra, bất hiếu còn được gắn với bất trung. Tư tưởng đó có từ thời phong kiến (xã hội theo chiều dọc).
Bố của tôi là một người có tư tưởng phong kiến, luôn xem trọng tư tưởng Nho giáo. Dù là đối với mẹ của tôi hay là đối với anh chị em của tôi, bố luôn nói theo kiểu ra lệnh. Chỉ cần làm trái ý bố một chút thôi là bố lập tức đùng đùng nổi giận. Mẹ của tôi lại là một người không bao giờ la mắng con cái. Tôi đã lớn lên giữa người bố và người mẹ có tính cách đối lập nhau như thế.
Ngoài ra, mỗi khi ở bên cạnh mẹ, tôi luôn cảm thấy tâm trạng yên bình, có thể vui vẻ chơi đùa, nhưng những lúc bố có mặt ở nhà, trạng thái căng thẳng luôn kéo dài không dứt, tôi không thể thích bố mình, có những lúc trong lòng thầm nghĩ: “Phải chi bố chết đi cho rồi”. Thật may là bố của tôi chỉ về nhà vào chiều tối thứ Bảy, ở nhà suốt ngày Chủ nhật, đến thứ Hai thì bố đi làm xa nên những ngày trong tuần bố không có ở nhà. Vì thế, những ngày trong tuần, tôi đã có thể chơi đùa vui vẻ, rất đông bạn bè cũng tới nhà chơi với tôi. Các bạn ngày ấy ắt hẳn cũng thích vui chơi thoải mái ở nhà tôi.
Vào khoảng năm lớp năm, lớp sáu, tôi đã quyết chí không bao giờ trở thành một người bố như bố của mình. Điều này liên quan đến “giáo dục không la mắng” mà tôi đã nêu ở phần trước. Mặc dù không thể trực tiếp phản kháng nhưng trong khả năng có thể, tôi không giúp đỡ bố (ví dụ, những sở thích của bố), cất công làm lòng vòng để cuối cùng không làm theo nguyện vọng của bố (ví dụ, chuyện chọn trường đại học, chuyện đi làm, v.v…). Đường đời như thế đã được tôi đưa vào chi tiết trong cuốn tự truyện Thời thơ ấu và lúc tuổi già.
Sau chiến tranh, đất nước cần phải học tập về tâm lý và giáo dục trẻ em. Giữa bạt ngàn sách vở của Mỹ, tôi đã đọc được sách của Gesell, từ đó biết đến ý nghĩa của sự phản kháng ở con trẻ.
Kết quả là tôi đã hiểu ra rằng có “thời kỳ phản kháng thứ nhất” kéo dài từ hai đến ba tuổi và “thời kỳ phản kháng thứ hai” khi dậy thì. Nhờ hai thời kỳ phản kháng nói trên mà trẻ con phát triển bản ngã của mình.
Ngoài ra, tôi đã hiểu cảm xúc và những suy nghĩ phủ định của mình đối với bố hồi những năm cuối tiểu học lên đến trung học mang ý nghĩa là tôi đã phát triển một cách thuận lợi.
Nhờ vậy, khi ba đứa con của tôi bước vào giai đoạn từ hai đến ba tuổi, dù chúng có những biểu hiện phản kháng, tôi cũng cảm thấy đó là điều tốt. Các con phản kháng ít là do tôi ít dùng mệnh lệnh với chúng và lúc ấy tôi cũng đã bắt đầu giáo dục không la mắng.
Hãy trân trọng hạt mầm bản ngã
Đặc trưng của “thời kỳ phản kháng thứ nhất” là dù nói câu mệnh lệnh một chút thôi, trẻ cũng trả lời: “Không” và làm điều ngược lại. Lúc trẻ định tự mình làm gì đó, nếu bố mẹ nhúng tay vào thì trẻ liền hất tay ra, ném đồ,… Thế nên, một người mẹ nóng vội sẽ lập tức nổi giận. Và người mẹ sẽ ngay lập tức nói y như câu nói mà ngày thơ ấu mẹ của mình từng nói: “Con phải nghe lời mẹ”.
Đứa cháu thứ tám của tôi rất thích ở trần, cứ đến nhà tôi là lập tức cởi trần. Từng là một bác sĩ nhi khoa, tôi rất hoan nghênh việc để trẻ con ở trần, dù trời lạnh tôi cũng có thể mỉm cười chấp nhận. Tuy nhiên, bà của cháu vẫn còn tin vào cái điều hễ lạnh là sẽ bị cảm (thật ra đó là bệnh do virus gây ra), bèn bảo cháu: “Cháu đến đây mặc đồ vào nhanh lên!” và định đến mặc đồ vào cho thằng bé. Lập tức, thằng bé phản kháng lại và hét lên: “Bà đi chỗ khác đi!”. Tôi cảm nhận được tinh thần tích cực hành động của thằng bé, nó muốn việc của nó thì để nó tự làm, nên tôi thấy rất vui. Lúc đó, bà của thằng bé cũng nhận ra bèn rụt tay lại, bảo nó: “Vậy thì cháu tự làm lấy nhé”, rồi đưa mắt nhìn tôi. Vì vợ của tôi đã nhận ra sai lầm của mình trong cách cư xử với thằng bé.
Nếu là một người mẹ hoặc người bố không có kiến thức về thời kỳ phản kháng, có lẽ đã lao vào đánh thằng bé và mắng nó: “Mày ăn nói kiểu gì thế hả”. Làm như thế, đứa trẻ bị đẩy vào trạng thái không thể phản kháng, dần dần sẽ ngoan, hiền nhưng lại đánh mất tinh thần tích cực hành động. Tôi muốn cảnh báo một điều: đứa trẻ ngoan hiền mà đa số các bậc phụ huynh, các vị cao niên của đất nước Nhật Bản luôn kỳ vọng, nếu xét trên phương diện tinh thần tích cực hành động thì đó là đứa trẻ nguy hiểm.
Ở điểm này, các bậc phụ huynh Âu Mỹ luôn kỳ vọng con mình là một đứa trẻ có thể thể hiện rõ ràng cảm xúc và suy nghĩ của bản thân, có thể nói là trái ngược với cái nhìn của người Nhật. Thể hiện rõ ràng cảm xúc và suy nghĩ của bản thân bao gồm cả việc có thể nói “Không”. Điều này cũng đúng đối với người lớn. Hết giờ làm, nếu cấp trên rủ: “Đi uống vài ly nhé”, cùng lúc đó nếu như vợ đã chuẩn bị bữa tối ở nhà chờ chồng về ăn thì người chồng sẽ từ chối một cách rõ ràng: “Tôi không đi được”. Nếu như tình huống bắt buộc phải đi ăn cùng cấp trên thì người chồng chắc chắn sẽ gọi điện thoại báo với vợ. Nếu người chồng bỏ bữa tối mà không thèm báo với vợ thì vợ có thể đệ đơn ly hôn.
Xét ở tầm quốc tế, việc phát biểu rõ ràng “Có” hoặc “Không” tại các buổi hội nghị đóng vai trò hết sức quan trọng đối với vấn đề tín nhiệm. Không thể làm gì cho đối phương mà lại dùng những cách nói như “Tôi sẽ cố hết sức” thì sẽ khiến đối phương kỳ vọng. Nếu như đối phương hiểu được đó là lời nói dối thì họ sẽ cảm thấy như bị phản bội, cảm giác thiếu tin cậy ngày càng mạnh mẽ. Để nâng cao phẩm chất một công dân quốc tế, ngay từ nhỏ nhất định phải cho trẻ được nói lên cảm xúc và ý kiến của mình.
Trẻ sẽ tự mình trưởng thành
Tuyệt đối tôn trọng mỗi khi trẻ nói “Con muốn tự làm”
Ngoài ra, khi trẻ đã nói rõ “Con muốn tự làm”, đương nhiên điều đó thể hiện tinh thần tích cực hành động của trẻ. Thế nên điều quan trọng lúc đó là dẫu bố mẹ có nghĩ rằng đấy là việc quá sức với độ tuổi của con thì cũng hãy trân trọng cảm xúc muốn làm thử của con, hãy quan sát một lúc xem trẻ sẽ làm như thế nào. Việc làm thử đóng vai trò hết sức quan trọng đối với tinh thần tích cực hành động. Cho trẻ làm thử một lúc, nếu trẻ làm mãi cũng không được thì nhất định sẽ bảo: “Mẹ làm đi”. Lúc đó, làm giúp trẻ sẽ nhận được tình cảm của trẻ.
Mấy ngày trước, tôi đã trò chuyện cùng một người vú em, hiện chăm sóc con của em gái ruột. Đứa bé gái bốn tuổi ấy hoàn toàn không hề có cảm xúc muốn làm thử, bất cứ việc gì cũng đợi người lớn giúp đỡ. Nghe nói gia đình người em gái có người bà đã cao tuổi, từ việc lớn đến việc nhỏ đều làm cho đứa bé. Người bà cho rằng làm vậy là tử tế với cháu, nên khi mẹ của đứa bé năn nỉ bà đừng làm giúp cháu gái cái gì cả, bà liền bảo đúng là đứa con dâu lạnh lùng, rồi không thèm nói chuyện nữa. Năm nay, đứa bé phải vào học mẫu giáo, gia đình muốn được tôi hỗ trợ nghĩ cách làm sao để bà đừng làm hết mọi thứ cho cháu nữa.
Từ xa xưa đã có câu “Cháu hư tại bà”, khi tinh thần tích cực hành động – thứ hình thành dựa trên tính tự giác – bị mai một thì đó sẽ là tổn thất cả đời không thể đong đếm được bằng tiền. Câu này tôi cũng muốn nói với những người mẹ (bảo bọc con quá mức) luôn làm giúp con mọi thứ.
Hãy thử để trẻ tự làm, đừng giúp đỡ,cũng đừng nói gì
Khi tôi nhận được lời nhờ tư vấn về trường hợp trẻ không có tinh thần tích cực hành động, nếu đứa trẻ đang học lớp một thì lời khuyên là hãy thực hiện phương pháp im lặng. Phương pháp im lặng, hay “vô ngôn hành” tức là trong cuộc sống hằng ngày, không ra lệnh trong mọi việc, không góp ý và cũng không nhúng tay làm gì giúp trẻ. Đây là việc rất khó đối với người làm mẹ. Vì thế, tôi dùng chữ “hành” trong “tu hành”.
Đầu tiên, không đánh thức trẻ vào buổi sáng nữa. Cho trẻ một cái đồng hồ báo thức, để trẻ tự mình cài đặt giờ. Có người hỏi tôi là nếu trẻ không thức dậy nổi thì phải làm thế nào, nếu trẻ bị muộn học thì phải làm sao. Câu trả lời là: “Cứ để cho trẻ muộn học là được”. Đi học muộn, chắc chắn trẻ sẽ cảm thấy xấu hổ, có thể còn bị giáo viên trách mắng nữa. Có thất bại một lần như thế thì trẻ mới có được kinh nghiệm quý báu. Trải qua thất bại, trẻ mới phát triển được ý thức trách nhiệm, hình thành tinh thần tích cực hành động.
Một bà mẹ bảo: “Nhưng mà giáo viên bảo với tôi rằng hãy quan tâm giúp cháu”. Tôi đã trả lời rằng suy nghĩ của người giáo viên ấy rất sai lầm, chính vì nhiều thầy cô bảo như thế và nhiều bà mẹ nghe theo nên ngày càng có nhiều trẻ em thiếu tinh thần tích cực hành động. Có những bà mẹ không muốn bị thầy cô giáo nghĩ xấu nhưng đó chỉ là thứ bên ngoài, nếu là để tốt cho con mình thì dẫu cho có bị thầy cô giáo nghĩ xấu, mẹ cũng phải giữ vững lập trường.
Có mẹ còn hết sức lo lắng: “Đi học trễ quá nhiều lần thì chẳng phải sẽ bị nhà trường đuổi học sao”. Thì lúc đó phải lập đối sách đối với học sinh bị đuổi học, phương châm của tôi là cần phải giao việc cho con.
Một người mẹ khác lại hỏi: “Vậy thì cứ mặc kệ con thôi, đúng không?”, và tôi đã giải thích cho người mẹ ấy hiểu giao việc cho con khác xa với việc mặc kệ con.
Như đã nói, mặc kệ con chính là rũ bỏ trách nhiệm với con, rất có nguy cơ tạo thành một đứa trẻ phóng túng.
Còn giao việc cho con tức là dõi theo quan sát con nhưng không góp ý, không làm thay con. Dõi theo quan sát con thì chắc chắn có lúc muốn lên tiếng hoặc muốn đưa tay giúp đỡ, cho nên sẽ rất khó cho mẹ, vì thế điều đó trở thành một thử thách khổ hạnh dành cho người mẹ.
Mẹ sẽ phải trải qua những ngày tháng đầy khổ tâm nhưng sẽ từng chút một giúp con nuôi dưỡng tính tự giác, giúp con biết tự suy nghĩ xem sẽ bắt đầu hành động thế nào cho phù hợp với bản thân. Một khi tính tự giác bắt đầu lớn lên thì mẹ cũng sẽ thấy được tinh thần tích cực hành động nơi con.
Người lớn nên hiểu một điều rằng bố mẹ, ông bà không thể bảo bọc, chăm sóc trẻ cả đời. Sẽ đến lúc trẻ phải ra ngoài xã hội. Chưa kể những rủi ro có thể xảy ra cho chính bố mẹ, ông bà. Vậy nếu không còn người thân, ai sẽ là người bảo bọc cho trẻ? Cách hay nhất vẫn là dạy trẻ tự chăm sóc bản thân mình. Hơn nữa, bảo bọc chính là sự thương con không đúng cách, sẽ gây hại cho quá trình phát triển của trẻ, tước đi cơ hội để trẻ được trải nghiệm, tự học thất bại cũng như phát triển các kỹ năng sống.
Hãy dõi theo trẻ một cách hết sức nhẫn nại
Khi mẹ mới bắt đầu áp dụng phương pháp im lặng, trẻ sẽ nhiều ngày liền không thèm học hành, không làm bài. Đối với người làm mẹ, đây quả là điều khó chịu nhưng nếu mẹ lên tiếng giục con làm thì sẽ không thể hình thành tính tự giác. Tất nhiên là thành tích học tập sẽ xuống dốc. Dù như thế nhưng mẹ vẫn phải tiếp tục phương pháp im lặng.
Thông qua việc này, điều mẹ cần phải nghĩ lại là phải chăng cuộc sống của con từ trước đến nay, bởi vì có mẹ thúc giục, mẹ làm giúp nên mới không đến nỗi nào. Từ khi mẹ giao việc cho con, tức là bắt đầu áp dụng phương pháp im lặng thì mẹ mới phát hiện ở con không hề có tinh thần tích cực hành động. Nếu như đã nhận ra điều đó, mẹ càng cần phải nỗ lực tiếp tục phương pháp im lặng.
Tuy nhiên, để giúp trẻ lấy lại tinh thần tích cực hành động thì phải mất khá nhiều thời gian. Thông thường, nếu là đứa trẻ học những năm đầu tiểu học thì mất khoảng nửa năm, còn những trẻ học lớp lớn hơn thì mất khoảng một năm. Điều đó sẽ giúp trẻ từng bước từng bước phát triển nhân cách, hoàn toàn không phải thứ có thể giục tốc mà đạt được. Trong khoảng thời gian đó, mức độ nhẫn nại tuân thủ phương pháp im lặng của bố mẹ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tinh thần tích cực hành động của con. Nhiều trường hợp bố mẹ không đủ nhẫn nại, đã góp ý và can thiệp vào việc của con, không “có công mài sắt” nên chẳng “có ngày nên kim”.
Luôn nhớ về thời thơ ấu của bản thân mình
Bản thân mẹ đã được nuôi lớn bởi phụ huynh như thế nào?
Có khoảng bốn - năm người mẹ cùng tham gia một buổi trò chuyện của tôi về phương pháp im lặng. Mọi người cùng trò chuyện với nhau về những lần lỡ góp ý con, cùng khích lệ nhau để cùng nhau cố gắng. Lúc ấy, tôi nhận ra có sự khác biệt lớn giữa những người mẹ. Có những việc người mẹ A không thực hành được nhưng người mẹ B lại có thể, bèn hỏi những người mẹ có mặt ở đó vì sao lại như thế. Cuối cùng mọi người hiểu ra có sự khác biệt như thế là vì thân sinh của những người mẹ có sự khác biệt rất lớn.
Điều đó đến từ sự huấn luyện của bậc thân sinh ngày trước. Có vài người bảo bố, hoặc mẹ, hoặc cả bố và mẹ khi xưa huấn luyện con cái rất nghiêm khắc, nội dung được huấn luyện xưa kia cũng khác nhau, vì thế dần hình thành cá tính khác biệt ở những người mẹ bây giờ.
Bố của tôi cũng là một người theo chủ nghĩa huấn luyện, nếu có việc gì không vừa ý thì lập tức nổi nóng với mẹ và anh em của tôi. Mỗi lần ở bên cạnh bố, tôi luôn căng thẳng tột độ bởi vì không biết khi nào bố sẽ nổi giận. Thật may mắn là chiều tối thứ Bảy bố đi làm về, ở nhà ngày Chủ nhật, thứ Hai lại đi làm suốt tuần không về. Mẹ của tôi lại là người hầu như không la mắng bao giờ. Khi bố rời khỏi nhà rồi, chính bản thân mẹ cũng từng nói những câu như: “Tranh thủ lúc con quỷ không có nhà, mình giặt đồ thôi”. Tức là mẹ có thái độ bất mãn với bố.
Bố của mẹ (tức là ông ngoại của tôi) cũng là một người hầu như không bao giờ la mắng ai. Bà ngoại của tôi cũng là một người điềm tĩnh. Ông ngoại rất hay đến nhà tôi chơi. Tôi khi ấy là một đứa bé nghịch ngợm, thường chọc phá, trêu ông ngoại nhưng ông chẳng bao giờ nổi giận.
Năm tôi học lớp bốn, ông ngoại đến nhà ăn cơm trưa. Sau bữa trưa, ông ngoại ngồi dựa trên chiếc ghế mây, há miệng to ngủ gục. Vừa lúc đó tôi đang nhai kẹo cao su, bèn nhả ra vo tròn rồi nhét vào miệng ông ngoại. Ông ngoại lập tức giật mình tỉnh dậy, vội vã chạy vào phòng rửa mặt để ói ra. Sau đó, tôi nghe thấy ông ngoại súc miệng thêm vài lần nữa. Rồi ông ngoại quay trở ra.
Tôi rất trông đợi ông sẽ nổi giận nhưng ông trở ra, vẻ mặt như không biết gì, ngồi xuống chiếc ghế mây và bắt đầu ngủ y như tư thế lúc nãy. Thực ra, đó là sự khoan dung của ông. Ông ngoại của tôi là một người theo Tịnh Độ Chân Tông(*), ông thường hay đọc kinh.
(*) Một nhánh của Tịnh Độ Tông tại Nhật Bản. (ND)
Tôi đã quên bẵng đi trò đùa ấy, nhưng khi bản thân trở thành ông của những đứa cháu, khi bị đám cháu trêu chọc thì tôi lại nhớ về kỷ niệm cũ, hình ảnh của ông ngoại với sự bao dung của ông trở nên đầy ắp trong tim tôi.
Và tôi đã có thể chấp nhận hoàn toàn những trò trêu chọc của các cháu, đến mức gần như muốn nêu cao khẩu hiệu “Hãy tạo ra những đứa trẻ tinh nghịch”.
Tóm lại, tôi đã cảm nhận được sự khoan dung của mẹ và ông ngoại nhưng lại phủ định bố của mình. Vì thế, chưa bao giờ tôi ngưỡng mộ bố mình cả. Như đã nói ở trên, khi bước vào tuổi dậy thì, tôi đã hạ quyết tâm không bao giờ trở thành một người bố như bố của mình. Có thể nói đây chính là nền tảng hình thành định hướng “giáo dục không la mắng” của tôi.
Ở đây, tôi muốn nói với các ông bố, bà mẹ một điều: Hãy thử một lần phê phán người bố, người mẹ đã nuôi mình khôn lớn. Không phải đó là thái độ bất hiếu đối với những bậc sinh thành mà đó là bởi vì tôi muốn sửa lại nhận thức sai lầm của những người vốn dĩ không có nhân cách lớn nhưng khi làm bố, làm mẹ lại bắt buộc con cái phải nghe theo những điều mình bảo.
Bởi vì bố mẹ của bạn – những người đã nuôi dưỡng bạn – cũng giống như bạn, không phải là những người có nhân cách lớn. Có những ông bố, bà mẹ vì những ước muốn chưa thực hiện hồi còn trẻ mà ép con phải tuân theo nguyện vọng của mình – như muốn con làm bác sĩ, làm kỹ sư – trong khi đó không phải là nguyện vọng của con. Có những ông bố, bà mẹ vì sĩ diện với bạn bè, mọi người xung quanh mà muốn con mình phải luôn thể hiện là một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời trước mọi người. Có rất nhiều lý do khiến các ông bố, bà mẹ trở nên thiếu khoan dung với con trẻ, thậm chí độc đoán và tất nhiên trẻ sẽ phản kháng, nhất là khi có những việc bố mẹ không hề làm gương cho con.
Trẻ con bắt đầu phê phán bố mẹ khi bước vào những năm đầu tiểu học. Thái độ của trẻ trong thời kỳ này là khi bạn la mắng trẻ, nếu là một đứa trẻ có tính tự giác hình thành thuận lợi thì trẻ sẽ trả lời lại: “Bố mẹ cũng vậy sao lại mắng con”.
Hơn thế nữa, khi trẻ bước vào thời kỳ dậy thì, trẻ cảm thấy tất cả những chuyện bố mẹ nói với mình trước giờ, ví dụ như những vấn đề đạo đức… tất cả đều thật kỳ quặc, trẻ hoài nghi và phủ định mọi thứ. Đó chính là thái độ của trẻ trong “thời kỳ phản kháng thứ hai”, nhờ sự phản kháng này mà trẻ đánh thức được bản ngã, trẻ lớn lên cùng cá tính riêng của mình.
Vấn đề ở những phụ huynh lớn lên mà không qua thời kỳ phản kháng
Tôi nghĩ rằng đa số các ông bố, bà mẹ đều không có “thời kỳ phản kháng thứ hai” lúc dậy thì, có đúng không nào? Nguyên nhân thứ nhất của điều này là do bạn nghĩ rằng phản kháng lại bố mẹ là điều xấu. Nguyên nhân thứ hai là vì các bạn quá bận rộn với thi cử, đến mức rơi vào trạng thái không thể phản kháng. Cho nên sự phát triển bản ngã mà trước hết là sự phát triển cá tính trở nên khá muộn màng.
Cứ như thế, khi bạn bước vào xã hội, cấp trên bảo gì bạn cũng ngoan ngoãn làm theo, và hẳn là bạn không bao giờ dám thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình với cấp trên. Ở đây cũng tồn tại một vấn đề đối với những người cấp trên. Họ có khuynh hướng không thích những người trẻ dám thẳng thắn trình bày ý kiến.
Tôi đã du học ở Tây Đức cũ từ năm Chiêu Hòa thứ 30 (1955) đến năm Chiêu Hòa thứ 31 (1956). Thu hoạch lớn nhất của tôi vào những năm ấy là tôi đã thấy được những giáo sư người Đức yêu mến những học trò dám phản đối mình như thế nào. Bởi vì những học trò mà thầy nói gì cũng răm rắp nghe theo, thì không thể đóng góp vào sự tiến bộ của nền học vấn. Việc trò giỏi hơn, vượt qua người thầy của mình mang một ý nghĩa vô cùng to lớn.
Có một người mẹ gửi con sang học lớp sáu ở Auckland, New Zealand. Đứa con cho biết rất hứng thú với môi trường học tại đây vì trường khuyến khích trẻ phản kháng và các thầy cô luôn tôn trọng sự khác biệt của trẻ. Họ luôn trân trọng tinh thần sáng tạo và tích cực hành động của trẻ và thường tổ chức những buổi ngoại khóa phục vụ mục đích này. Người lớn được khuyến khích cứ để trẻ sai thoải mái vì trẻ sẽ được học những bài học hay từ những cái sai đó. Việc người lớn chỉ bài cho trẻ trước ở nhà bị xem là gian dối. Đi học được một năm, tinh thần tích cực hành động và óc sáng tạo của đứa con được người mẹ gửi sang học ở New Zealand đã được cải thiện thấy rõ.
Cũng như thế, tôi nghĩ rằng sự phản kháng của trẻ nhỏ vì thế cần được trân trọng, nên biểu dương những đứa trẻ biết phản kháng là những đứa trẻ tốt.
Như đã nói, nếu bố mẹ có lòng khoan dung thì tính tự giác của trẻ sẽ phát triển. Nếu bố mẹ giàu lòng khoan dung thì sẽ có thể chấp nhận mọi điều con làm.
Những bố mẹ, cô giữ trẻ hoặc giáo viên nào còn thiếu khoan dung thì nên giải phóng bản thân khỏi chủ nghĩa huấn luyện đã áp dụng từ trước đến giờ.
Đối với bất kỳ hành vi nào cũng hãy nghĩ theo nghĩa tích cực
Trước hết, bố mẹ và cả thầy cô giáo cần có cái nhìn rộng lượng dành cho con trẻ. Người rộng lượng chính là người có thể nghĩ một cách tích cực ngay cả khi trẻ không làm theo những gì mình kỳ vọng hoặc làm trái lại những điều mình muốn.
Tức là, đặt mình vào vị trí của trẻ mà suy nghĩ, thấu hiểu những gì trẻ cảm thấy. Bố mẹ hãy tiếp cận trẻ bằng một trái tim biết cảm thông. Làm như thế, bố mẹ mới có thể lý giải được tâm tính của trẻ đang biến chuyển như thế nào sau những hành động bên ngoài.
Kết quả là, bố mẹ sẽ cảm nhận được tấm lòng đầy thiện ý (tâm hồn) của con, trái ngược hoàn toàn với những gì xấu xa mà bố mẹ nghĩ trước đó. Đây là mặt tốt của cảm tính. Tâm hồn con trẻ là tâm hồn rất ngây thơ, cho nên khi tiếp cận được tâm hồn ngây thơ đó, bố mẹ sẽ không khỏi giật mình nếu đã từng trót nghĩ về con đầy ác ý. Nhờ những lần giật mình nhận ra như thế, bố mẹ sẽ dần học được cách cảm thông.
Trẻ con vốn dĩ sinh ra với trái tim hồn nhiên, trong sáng. Bố mẹ, thầy cô đừng vì những hiểu lầm mà làm vấy bẩn trái tim hồn nhiên, trong sáng ấy.
Hãy thử nhìn sâu vào trái tim mình, bạn sẽ nhận ngay ra hầu hết người lớn đều mang trái tim vấy bẩn.
Bạn mang rất nhiều dục vọng, đúng không nào? Bạn ghen tỵ với người khác, thù ghét người khác, khinh thường người khác,… Tôi nghĩ vẫn còn nhiều điều khác nữa. Phải chăng đó là một trái tim đáng xấu hổ, không xứng để ra lệnh cho con trẻ? Bạn không phải là những người mang nhân cách lớn nên đừng ra lệnh, bắt con phục tùng mọi ý muốn của mình trong khi nhân cách của mình không thuyết phục được con, không được con kính nể thực sự.
Bạn chưng diện, bạn nghĩ nhiều đến thể diện bên ngoài. Cho dù bạn đang sống rất chuẩn mực nhưng đó chẳng qua là vì bạn muốn phòng bị để người khác không trách móc bạn, cũng có thể bạn muốn người khác nghĩ bạn là người tốt. Tất cả đều là những trái tim không thuần khiết. Tôi nghĩ, trái tim như thế tuyệt nhiên không phải là đối tượng có thể buộc trẻ con phải nghe theo mọi thứ.
Thời thơ ấu của chúng ta, hẳn là đa số mọi người đều được dạy: “Bố mẹ nói bất cứ điều gì thì con cũng phải nghe theo”. Nếu con cái mà dám trả lời bố mẹ thì lập tức bị mắng: “Con đang hỗn láo với bố mẹ đó”.
Tôi muốn nhắc lại với các cháu nữ sinh, sớm muộn rồi các cháu cũng sẽ trở thành những người mẹ. Với nhân cách không thể gọi là xuất chúng nhưng lại được con gọi mình là “mẹ”, cho nên các cháu tuyệt đối không được hống hách, mà các cháu cần phải khiêm nhường với con trẻ. Khiêm nhường ở đây mang ý nghĩa đừng xem bản thân mình có quyền hành đối với con vì là người đã sinh ra con, hay hiểu biết nhiều hơn con, mà hãy đối xử với con với sự tôn trọng, tôn trọng ý nghĩ của con, tôn trọng ý nguyện của con… Khiêm nhường ở đây còn là thái độ sẵn sàng xin lỗi con nếu mình phạm sai lầm…
Có những ông bố, bà mẹ rất hống hách, khiến con cái ngày càng xa lánh. Người hống hách là người có quyền lực, tỏ ra mình là người vĩ đại, trong khi họ không hề vĩ đại. Bởi tâm của họ không vì lợi ích của người khác mà vì thỏa mãn dục vọng của bản thân. Đối với con cái, không phải xuất phát từ tình yêu thương thực sự, từ lòng bao dung, trân trọng ý nguyện của con, muốn con được vui vẻ, mà vì muốn giữ gìn thể diện, muốn được xã hội ngợi khen vì có con học giỏi, trở thành bác sĩ, kỹ sư,… trong khi đó không phải là nguyện vọng của con.
Bố mẹ muốn con “tâm phục khẩu phục” thì phải là người có quyền uy, chứ không phải dùng tới quyền lực. Người có quyền uy thật sự chính là người mà bản thân cũng không nhận thức được điều đó, nhưng lại được tất cả những người xung quanh tôn kính. Người có quyền uy thật sự chẳng bao giờ tỏ vẻ hống hách. Họ được kính nể bởi nhân cách lớn của mình và cái tâm muốn vì lợi lạc của người khác, vì lợi ích và ý nguyện của con trẻ. Tôi luôn phân định rất rạch ròi giữa quyền lực và quyền uy.
Hãy dẹp bỏ suy nghĩ “Bố mẹ là người vĩ đại”
Sở dĩ ngày xưa người lớn luôn dạy con trẻ: “Bố mẹ nói bất cứ điều gì con cũng phải nghe theo” là vì đó là thời phong kiến (xã hội theo chiều dọc). Mối quan hệ trên dưới được thể hiện rõ ràng, người trên luôn chi phối người dưới. Ngày nay, trong các câu lạc bộ ở trường học Nhật Bản, vẫn còn lối gọi “tiền bối” và “hậu bối”, thể hiện ý thức được truyền lại từ xã hội theo chiều dọc xưa kia.
Ở phương Tây, trong các câu lạc bộ trường học, mọi người gọi nhau bằng tên. Đó là vì họ xem trọng mối quan hệ thân thiết lẫn nhau. Trong gia đình Nhật Bản, chồng gọi vợ trống không, những kiểu ra lệnh như “Ê, biểu!” chính là minh chứng cho việc họ còn mang ý thức phong kiến. Những tình trạng tương tự hãy còn rất nhiều, tôi cảm thấy đất nước Nhật Bản vẫn còn tồn tại ý thức phong kiến sâu sắc.
Chính vì ý thức đó còn tồn tại đến ngày nay nên bố mẹ mới kiêu ngạo đối với con cái, bắt buộc con cái phải tuân theo tất cả những điều bố mẹ bảo. Và bố mẹ cũng tỏ ra đầy quyền lực đối với con cái. Điều đó khiến bố mẹ đánh mất sự thông cảm dành cho con.
Hãy thử bắt đầu phủ định lại cảm xúc của bản thân cho rằng bố mẹ là người vĩ đại. Bởi vì chắc chắn chúng ta chẳng phải là người vĩ đại… Thêm vào đó, mỗi khi bản thân phạm phải lỗi gì đó với con, dù là nhỏ thôi thì cũng hãy nói lời xin lỗi. Lời xin lỗi thể hiện sự khiêm nhường của bố mẹ. Làm như thế, con cái sẽ cảm thấy ngưỡng mộ bố mẹ. Rồi dần dần, sự ngưỡng mộ sẽ trở thành tôn kính.
Tất nhiên, bố mẹ cần hạn chế việc gây ra lỗi lầm, vì cách tốt nhất thể hiện thái độ xin lỗi là đừng để mình phải nói ra lời xin lỗi. Bởi vì một khi đã nói lời xin lỗi, nghĩa là người sai phạm đã gây ra hậu quả nào đó, có thể làm tổn thương người khác. Nếu bố mẹ ý thức được rằng mỗi hành động mình làm sẽ có tác động đến người khác và cẩn trọng trong từng hành vi mình làm thì trẻ sẽ thấy được điều đó. Chúng sẽ rất kính nể, ngưỡng mộ những ông bố, bà mẹ như thế. Vì thế, đừng bao giờ dễ dãi đối với chuyện xin lỗi.
Để làm một ông bố, bà mẹ tốt, việc phê bình bố mẹ của mình là điều quan trọng cần thực hiện. Người mẹ nào nhận thức rõ ràng những sai lầm mà bố mẹ mình từng làm thì sẽ có thể nỗ lực không bao giờ lặp lại những điều đó nữa.
Bản thân tôi phê bình bố mình về việc thường xuyên nổi giận, luôn ép vợ và các con phải phục tùng mệnh lệnh; và khi đến tuổi dậy thì, tôi đã hạ quyết tâm không bao giờ đi vào vết xe đổ của bố. Thời kỳ dậy thì là “thời kỳ phản kháng thứ hai”, trẻ sẽ phê bình nhân cách cùng tất cả những gì bố mẹ, thầy cô bảo với mình trước đó, đó là thời kỳ hình thành cái tôi (bản ngã) của trẻ. Nếu bố mẹ dùng biện pháp mạnh với trẻ, trẻ sẽ càng phản kháng mãnh liệt hơn, có một học giả đã ví điều đó như là “phong ba bão táp”.
Tuy nhiên, ở đất nước Nhật Bản, người ta vẫn hay nói nhiều về chữ “ơn”. Đó là cách nghĩ vô cùng biết ơn cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục.
Nếu như bản thân con cái tự nghĩ như vậy thì đó là điều tuyệt vời, nhưng lại có những người bố, người mẹ ép buộc con phải nghĩ như thế. Những người bố, người mẹ như thế chính là người có tâm hống hách. Có lần tôi đã tham dự một phiên xử trẻ em phạm pháp tại tòa án gia đình. Khi bố mẹ đứa bé nhìn nó và trách móc rằng đứa con không biết đến công ơn cha mẹ, đứa bé liền bảo: “Bố mẹ tự ý sinh ra con mà, con có yêu cầu đâu”, khiến tôi nhớ mãi. Đôi môi người bố run lên nhưng không trả lời được.
Người bố bị con mình nói như thế ắt hẳn là chưa từng thông cảm với con, hoặc đã rũ bỏ trách nhiệm với con, hoặc đã cố tình thể hiện quyền lực, chi phối con, vì thế tình cảm bố con không được hình thành. Chính điều đó đã khiến đứa con làm những điều sai trái.



Chương 5 
Truyền tải lòng cảm thông 
Hãy dành trọn tình yêu thương cho trẻ
Lòng cảm thông được nuôi dưỡng bởi tình yêu từ bố mẹ
Qua những nghiên cứu của mình, tôi ngày càng hiểu rõ lòng cảm thông của trẻ ngày một lớn lên nhờ nhận được sự cảm thông từ bố mẹ. Những người bố, người mẹ biết cảm thông thì ít khi la mắng con trẻ, luôn thể hiện sự rộng lượng với trẻ.
Sự rộng lượng này có thể gọi là khả năng bao dung, luôn trong tâm thế tha thứ cho trẻ, hầu như không bao giờ đổ lỗi cũng như trách phạt trẻ. Đó là bởi vì những người bố, người mẹ ấy tự nhận thấy bản thân vốn không phải là người có nhân cách lớn nên không tỏ thái độ trịch thượng với trẻ.
Những người bố, người mẹ biết cảm thông thường rất biết cách chơi với trẻ nhỏ, là những người có thể vui vẻ chơi đùa cùng lũ trẻ. Những phụ huynh thích chơi với trẻ nhỏ thường biết đặt mình vào vị trí của con và có thể cảm nhận niềm vui từ trò chơi giống như con.
Những đứa trẻ được bố mẹ như thế nuôi dưỡng thì sẽ có tính cách lạc quan, tính tự giác hình thành thuận lợi và cũng biết cảm thông với người khác.
Tôi và cộng sự đã tiến hành nghiên cứu về lòng cảm thông, đối tượng nghiên cứu là nhóm mười người trong vòng mười năm, nhờ cuộc nghiên cứu này, tôi nhận thấy bản thân và cộng sự cũng biết cảm thông hơn. Tôi rất biết ơn vì điều đó. Tôi bỗng nhớ lại một câu của người tu Thiền như sau: “Kính bái đồng tử cao ba thước”(*). Đó là lời nhắc nhở mà tôi luôn giữ bên mình.
(*) Một thước (xưa) tương đương 0,33 mét, ba thước tức là gần 1 mét, ngụ ý nói về đứa trẻ còn thơ dại. (ND)
Ba thước ở đây mang nghĩa còn bé, bao hàm cả một thước, hai thước, ba thước. Đồng tử ở đây là đứa trẻ. Kính bái ở đây là vái lạy, mang nghĩa là hãy cùng nhau ngưỡng vọng những đứa trẻ. Riêng tôi thì hiểu câu nói này với nghĩa: Hãy khiêm nhường trước những trái tim trẻ thơ, tức là những tâm hồn thuần khiết. Chúng ta, những người lớn, hãy cùng gột rửa trái tim đã bị vấy bẩn của mình.
Ở đất nước Nhật Bản có những câu thành ngữ rất quý giá: “Trẻ nhỏ là con của thần cho đến khi bảy tuổi”. Là “con của thần”, không mang tâm hồn vấy bẩn giống người lớn, vì vậy chúng ta cần phải bảo vệ và không được làm cho tâm hồn ấy bị xáo trộn.
Chính những đứa trẻ phá phách mới là những đứa trẻ ngoan
Thế nhưng vì sao các bậc phụ huynh, nhất là những người mẹ lại thường hay làm tâm hồn con trẻ bị xáo trộn từ rất sớm? Đặc biệt tại thành phố, các bà mẹ hay cho con đến các lớp học, các buổi học thêm khi con mới được một, hai tuổi. Ắt hẳn các mẹ mong muốn sớm phát triển năng lực trí tuệ của con, cho con vào học trường tiểu học danh tiếng, sau này có thể vào trường đại học tốt, tương lai con có thể bước chân vào những công ty lớn, các mẹ mong muốn con mình có một cuộc đời hạnh phúc, đúng không nào?
Các ông bố, bà mẹ này chắc hẳn chưa bao giờ tự hỏi rằng liệu vào trường tiểu học quốc tế, học trường đại học danh tiếng, có một công việc lương cao có phải là điều mà con mong muốn? Có một câu chuyện đau lòng đã xảy ra trong thực tế. Một bà mẹ làm trong ngành giáo dục có vị trí khá lớn. Ngay từ nhỏ bà đã cho con gái duy nhất của mình đi học trường do bà chỉ định, học thêm những môn bà cho rằng rất cần thiết cho tương lai của con. Sau khi con tốt nghiệp đại học (cũng do bà chọn trường), bà giới thiệu con vào chỗ quen với mức lương rất cao. Đứa con gái ấy vẫn luôn phục tùng theo lời mẹ (vì bà mẹ không cho cô phản kháng) và được nhiều bạn bè của bà khen là rất ngoan, rất giỏi giang. Bà mẹ ấy luôn hãnh diện với “công trình giáo dục con” của mình. Đến một ngày, đứa con gái đã tự sát và để lại một tâm thư cho mẹ với lời nhắn gửi sau cùng: “Con nhận thấy cuộc đời con quá chán chường, không có gì là ý nguyện của con cả. Con muốn ra đi, chấm dứt cuộc sống vô vị này”.
Rõ ràng một cuộc sống được bố mẹ lập trình sẵn như thế không thể là cuộc sống hạnh phúc đối với con trẻ. Từ kết quả nghiên cứu của tôi cho thấy, tất cả những trường hợp giáo dục với tâm thế “Muốn con được…” thì đều trở thành giáo dục cưỡng chế. Sự cưỡng chế ấy gây áp lực đối với tinh thần tích cực hành động của con, vốn là thứ được hình thành dựa trên tính tự giác.
Dù con có vẻ nhiệt tình làm theo lời mẹ bảo đến mức giống như mẹ nói gì con nghe nấy, dù có vẻ con đầy tinh thần tích cực hành động nhưng sự thật là tính tự giác của con không hề phát triển.
Điều quan trọng nhất đối với sự phát triển tính tự giác chính là tự phát hiện ra đề tài cho bản thân, đối với một đứa trẻ thì đó chính là tự mình tìm ra trò chơi cho mình. Chỉ cần bạn đặt trẻ vào trạng thái không được người lớn ra đề tài, bạn sẽ thấy rõ điều này.
Đối với những trẻ được ba tuổi trở lên, khi giáo viên mẫu giáo hoặc cô giữ trẻ bảo: “Các con cứ chơi thỏa thích, chơi cái gì cũng được”, nếu trẻ có thể suy nghĩ tìm ra trò chơi cho riêng mình, bắt tay vào trò chơi đó, tự triển khai trò chơi thì có thể nói tính tự giác đã phát triển rất tốt ở đứa trẻ ấy. Ngược lại, những trẻ ở trong trạng thái không biết phải chơi cái gì, ngồi thẫn thờ, đi lại tha thẩn, vừa bắt đầu chơi cái gì đó thì đã lập tức từ bỏ, chuyển sang chơi cái khác thì có nghĩa là tính tự giác ở những trẻ đó đã ngừng phát triển.
Đa số những trẻ như thế thường rất hiền lành, rất ít khi đùa nghịch. Vì thế, rất nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng đó là những đứa trẻ ngoan.
Tuy nhiên, như đã trình bày bên trên, những đứa trẻ hay đùa nghịch, phản kháng rõ rệt mới là những đứa trẻ ngoan. Đó là vì tính tự giác ở trẻ đã được phát triển thuận lợi. Khi bị bố mẹ ép đến lớp học thêm, những trẻ đó thường bảo: “Con không thích”. Vì khi ấy bố mẹ đã gây sức ép lên tính tự giác của trẻ. Đứng ở vị trí của bố mẹ, vì nghĩ đến tương lai của con nên mới bắt con làm, nhưng lại nhận được câu trả lời: “Con không thích”, bố mẹ sẽ lập tức muốn mắng trẻ, đúng không nào? Có khi bố mẹ còn nghĩ con mình là đứa trẻ hư.
Thay vào đó, hãy hỏi trẻ: “Vậy con thích học cái gì?”. Khi đó, có thể trẻ sẽ đưa ra lựa chọn: “Con thích học bơi”, thay vì học đàn như bố mẹ yêu cầu. Bố mẹ hãy tôn trọng lựa chọn của con. Nên nhớ rằng nếu ép trẻ học thêm môn mà trẻ không thích thì chỉ làm mất thời gian của trẻ vì trẻ sẽ không tập trung học được. Chỉ khi học với sự yêu thích, với tinh thần tự giác, trẻ mới học tốt nhất.
Vì thế, khi trẻ nói: “Con không thích”, bố mẹ cần phải hiểu đấy là đứa trẻ có tính tự giác hay tinh thần tích cực hành động được phát triển một cách thuận lợi. Nếu trân trọng tinh thần tích cực hành động của con, xin bố mẹ hãy thấu hiểu mỗi khi con nói “Không”.
Tầm quan trọng của giáo dục tự do
Tại những trường mẫu giáo quan tâm đến tinh thần tích cực hành động của trẻ, nhà trường luôn giáo dục với phương châm trân trọng những trò chơi mà trẻ tự tìm tòi được. Đấy chính là giáo dục lấy tự do chơi đùa làm trọng tâm. Có không ít trường mẫu giáo theo kiểu giáo viên ra mệnh lệnh, trẻ bị bắt làm từng hoạt động một, chúng ta chẳng thể kỳ vọng tính tự giác quý báu của trẻ phát triển được ở những trường mẫu giáo như thế.
Lo lắng về vấn đề này nên từ năm Bình Thành thứ hai, Bộ Giáo dục Nhật Bản (nay là Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản) đã ban hành “Đề cương Giáo dục Mầm non” và thực hiện giáo dục dựa trên đề cương đó.
Khi nhìn vào những trường mẫu giáo thực hiện đề cương đó, có lẽ dấu ấn để lại cho bố mẹ là ngôi trường ấy chỉ toàn cho trẻ chơi mà thôi; nhưng thật ra, các giáo viên để trẻ chơi tự do mà không hề rời mắt khỏi trẻ, hơn thế nữa, giáo viên còn tìm cơ hội để giúp trẻ phát huy tính tự giác. Khi có cơ hội, giáo viên sẽ rủ trẻ tham gia, cung cấp thêm giáo cụ và chất liệu để trẻ chơi, trở thành những người bạn tham gia cùng trẻ.
Tóm lại, các thầy cô luôn nỗ lực để không ép trẻ làm một điều gì cả, nên giáo dục mầm non luôn là thử thách đối với các thầy cô. Dù thầy cô cố gắng như thế nhưng nếu bố mẹ không cùng nỗ lực thì sẽ chẳng đạt được kết quả như mong đợi. Điều đó thể hiện ở việc nhà trường đã nỗ lực thực hiện tự do chơi đùa nhưng vẫn xuất hiện những trẻ ngồi thẫn thờ hoặc đi lại tha thẩn. Tôi vẫn luôn trăn trở không biết phải giúp đỡ những đứa trẻ ấy như thế nào mới tốt.
Những đứa trẻ dễ bỏ học
Còn một vấn đề rất lớn nữa. Đó là khi những đứa trẻ chậm phát triển tính tự giác bước vào “thời kỳ dậy thì nguy hiểm”. Hiện tượng đầu tiên chính là hiện tượng “bỏ học cấp tính”. Bỏ học cấp tính là tình trạng những trẻ trước giờ luôn được đánh giá là ngoan, bỗng nhiên bắt đầu bỏ học một cách đột ngột.
Đầu tiên, trẻ lấy lý do là tình trạng cơ thể không được khỏe nhưng lại từ chối để bác sĩ khám bệnh, khi khám thì kết quả không có gì bất thường. Trong khi đó, trẻ có biểu hiện muốn bỏ học ở tất cả mọi phương diện.
Khi điều tra lịch sử học tập của những đứa trẻ như thế, lúc tiểu học, cháu nào cũng học rất tốt, thành tích học tập cao, làm bài tập đầy đủ, không bỏ quên đồ đạc, hộc bàn ngăn nắp, v.v… nên được giáo viên phê là “hạnh kiểm tốt”, “ngoan ngoãn”. Các cháu luôn lễ phép chào hỏi hàng xóm nên cũng được hàng xóm đánh giá là ngoan. Chính vì vậy, bố mẹ đều mãn nguyện với tình trạng của con mình, thậm chí còn rất tự hào.
Vậy thì lúc còn học mẫu giáo, các cháu ấy như thế nào? Các cháu luôn ngoan ngoãn nghe theo những gì bố mẹ, thầy cô bảo, không phản kháng, cũng không phá phách, không bông lơn, không đùa giỡn, hầu như không bao giờ gây sự đánh nhau, giữ gìn cẩn thận mọi thứ mà người lớn đưa cho, rất gọn gàng ngăn nắp, người xung quanh luôn thấy các cháu có thói quen sinh hoạt và tính tự lập rất cao. Nếu là những người hiểu tâm lý thật sự của trẻ nhỏ giống như tôi, hẳn sẽ nhận ra đó là những tiểu quý ông, tiểu quý cô, hoàn toàn không giống một đứa trẻ. Bố mẹ đã tạo áp lực lên trẻ nhiều đến mức khiến trẻ không thể phát triển được tâm hồn con trẻ.
Tình trạng này nếu để kéo dài sẽ không thể vãn hồi. Đến lúc dậy thì, những trẻ ngoan ngoãn ngày trước trở thành “thành phần bất hảo” với những biểu hiện như bỏ học, quậy phá, đánh lộn, thậm chí tự gây thương tích cho bản thân, v.v… Nguyên nhân là do cách giáo dục cưỡng chế của bố mẹ, thầy cô lúc nhỏ. Đến thời kỳ phản kháng, trẻ sẽ đạp đổ tất cả.
Nuôi dạy con không phải là kỹ thuật
Xin hãy ngừng huấn luyện
Tâm hồn con trẻ là một tâm hồn ngây thơ. Tâm hồn con trẻ tồn tại ở những đứa bé không để ý đến những người xung quanh, thể hiện cảm xúc mà mình vốn có, thực hiện ngay những gì mình nghĩ đến. Theo tâm lý học, trẻ ở độ tuổi càng nhỏ thì càng xem mình là trung tâm. Điều quan trọng trong giáo dục trẻ là cần phải chấp nhận (dung nạp) tâm hồn xem mình là trung tâm của trẻ.
Dung nạp ở đây có nghĩa là suy nghĩ trên lập trường của trẻ, cảm nhận những gì trẻ cảm thấy. Thái độ giáo dục như thế thường được thực hiện bởi những bố mẹ, thầy cô biết cảm thông.
Nếu gọi bằng thuật ngữ tâm lý học thì sự cảm thông chính là tính cộng cảm. Để làm được điều đó, cần phải cải thiện tình cảm. Tóm lại, bố mẹ, thầy cô cần phải có khả năng cảm nhận cảm xúc của trẻ.
Những bố mẹ, thầy cô, cô giữ trẻ nào cảm nhận được cảm xúc của trẻ thì chẳng bao giờ vội vã huấn luyện trẻ. Bởi vì họ hiểu rằng huấn luyện chính là dồn trẻ vào khuôn khổ, như thế là tạo áp lực lên tâm hồn con trẻ. Khuôn khổ ở đây là những kiểu hành động mà một người lớn cần phải tuân thủ. Nếu bắt buộc trẻ thơ làm như thế, bạn sẽ tạo ra được những tiểu quý ông, tiểu quý cô, những người theo chủ nghĩa huấn luyện nhìn vào sẽ đánh giá là bé ngoan hiểu phép tắc, nhưng thật ra chỉ có bề ngoài của trẻ là tỏa sáng, còn tâm hồn thì đã khép lại, nhốt chặt sự tự do của một đứa bé hồn nhiên.
Bản thân trẻ con muốn tự do phá phách một cách hồn nhiên, được bông lơn, đùa cợt. Trẻ luôn luôn muốn được như thế, nhưng nếu làm vậy thì sẽ bị người lớn mắng là trẻ hư. Thế là trẻ đè nén cảm xúc thật của mình. Vì muốn được khen là ngoan nên trẻ đã hành động không đúng những gì trong lòng mình muốn.
Có những trường hợp trẻ bỏ học, sau đó bắt đầu dính vào các hành vi bạo lực, đã gào lên rằng: “Tôi từ trước đến giờ đều là giả tạo”. Khi huấn luyện, trẻ sẽ bị ép vào thế thường xuyên nói dối. Chính vì vậy, trước kia tôi chủ trương: “Hãy từ từ huấn luyện, đừng bao giờ huấn luyện hà khắc”, nhưng gần đây, khẩu hiệu của tôi là: “Xin hãy ngừng huấn luyện”.
Lý do thứ nhất không cần huấn luyện là vì việc huấn luyện sẽ cưỡng chế trẻ hành động theo một khuôn khổ nhất định, gây áp lực lên sự phát triển tính tự giác vốn cực kỳ quan trọng trong việc hình thành nhân cách của trẻ. Hậu quả là tạo ra một đứa trẻ nghèo tinh thần tích cực hành động (sự hăng hái), bên cạnh đó còn biến trẻ thành một kẻ không có năng lực.
Để phát triển tính tự giác, không gì quan trọng bằng việc cho trẻ tự do, nhờ đó trẻ sẽ trở thành một đứa bé tích cực hành động. Nếu bố mẹ muốn con mình giàu tinh thần tích cực hành động thì cần phải cho con được tự do, tức là cần phải giáo dục với phương châm không góp ý, không làm thay cho con. Khi đó, chắc chắn con sẽ thường xuyên phá phách, bông lơn, đùa cợt, phản kháng, đánh nhau. v.v… Có khi sự việc vượt quá khả năng kiểm soát của bố mẹ, thầy cô; nhưng sau đó, nếu bố mẹ, thầy cô dùng sự cảm thông để giáo dục trẻ thì dần dần trẻ sẽ không còn làm điều gì khiến người khác khổ sở nữa.
Hãy bao bọc trẻ bằng sự cảm thông
Lý do thứ hai không cần huấn luyện là vì khi xem xét kỹ nội dung huấn luyện trẻ, bạn sẽ thấy rằng những nội dung ấy còn lưu đậm dấu ấn của thời phong kiến (xã hội theo chiều dọc) và thời chủ nghĩa quân quốc. Bối cảnh Nhật Bản sau chiến tranh, chắc chắn chủ nghĩa quân quốc phải bị xóa sạch, cả nước hướng đến một xã hội dân chủ nên chắc chắn xã hội lẫn giáo dục đều bắt đầu chuyển mình. Thế nhưng có những người được hưởng nền giáo dục trước thời kỳ hậu chiến, còn mang trong mình ý thức của xã hội theo chiều dọc, họ có những phát ngôn trái với chủ nghĩa dân chủ.
Ví dụ, khi có nhiều học sinh cấp hai hành động bất hảo, họ liền hô hào phải huấn luyện học sinh nghiêm khắc hơn ngay từ thời mẫu giáo.
Có nhiều nghiên cứu chỉ rõ rằng những đứa trẻ nhận quá nhiều hình phạt thể chất như bị đánh, v.v… khi bước vào tuổi dậy thì, sức lực mạnh khỏe hơn, những đứa trẻ ấy liền thực hiện những hành vi bạo lực. Bố mẹ đánh con sẽ trở thành mô hình để trẻ học hỏi theo, trong tim những đứa trẻ thường xuyên bị phạt đòn roi luôn đọng lại sự lạnh lùng.
Tôi định nghĩa hình phạt thể chất chính là một loại bạo lực mà kẻ mạnh dành cho kẻ yếu và tôi kịch liệt phản đối điều này.
Có câu “Thương cho roi cho vọt” nhưng thương là trái tim bao dung, tuyệt đối không cần phải dùng đến những thứ như roi vọt. Đó chỉ là lời tự biện hộ của những người lớn thích dùng hình phạt thể chất không hơn không kém.
Qua nghiên cứu của mình, tôi nhận thấy những đứa trẻ thường xuyên bị la mắng, bị phạt đòn roi thì khi trở thành bố mẹ, sẽ thường xuyên la mắng, phạt đòn roi đối với con mình. Không biết từ lúc nào, ảnh hưởng từ bố mẹ đã khắc sâu vào tâm hồn trẻ, đến khi đứa trẻ trở thành bố mẹ thì điều đó mới bộc lộ ra ngoài.
Bản thân bố mẹ có những phẩm chất gì?
Mầm mống muốn tách rời bố mẹ đã bắt đầu
Tuổi dậy thì chính là thời kỳ trẻ phủ định bố mẹ, thầy cô. Khi bước vào tuổi dậy thì, trẻ bắt đầu kiểm chứng xem tất cả những gì bố mẹ, thầy cô nói là thật hay không, nhất là những vấn đề đạo đức. Vì thế, trẻ không nghe theo lời bố mẹ bảo. Đó là lý do mà thời kỳ này được gọi là “thời kỳ phản kháng thứ hai”. Thêm vào đó, trẻ nhận ra bản ngã, hình thành cái tôi của mình. Và rồi trẻ bắt đầu bước những bước đầu tiên theo lộ trình cuộc đời mà mình tự vạch ra.
Tuy nhiên, trẻ em thời nay thường không có hoặc có nhưng thể hiện rất ít “thời kỳ phản kháng thứ hai”. Bên cạnh đó, khi được hỏi ai là người vĩ đại, không ít trẻ trả lời rằng bố mình là người vĩ đại. Đó là vì tính tự giác của trẻ chậm phát triển, tinh thần tích cực hành động không được nuôi dưỡng, trẻ có khuynh hướng cho rằng bố – người mua cho mình mọi thứ – chính là người vĩ đại. Xét về mặt nhân cách, một người bình thường như bố lại được trẻ cho là vĩ đại, đó quả thật là điều đáng thương. Để trở thành một người có nhân cách tốt hơn nhân cách của bố mẹ, trẻ ít nhiều cần phải biết phủ định bố mẹ.
Trường hợp của tôi, ba đứa con của tôi khi bước vào tuổi dậy thì cũng phản kháng nhưng không quá mạnh mẽ. Đó là vì trước giờ tôi không hề thuyết giáo bắt chúng phải làm thế này thế kia, tôi luôn bảo chúng rằng cuộc đời của các con thì các con phải tự quyết định, tôi luôn dùng thái độ giao việc để đối đãi với con mình.
Các con của tôi đã tự mình chọn trường học, tự mình chọn nghề nghiệp, tự mình chọn người hôn phối. Khi chúng hỏi ý tôi về một vấn đề nào đó, tôi luôn bảo: “Bố lớn lên vào thời xưa cũ, e rằng suy nghĩ không phù hợp với bây giờ, chi bằng con thử bàn bạc với bạn bè hoặc là anh chị khóa trên của con xem sao”. Các con của tôi có rất nhiều bạn tốt nên tôi đã rất an tâm dõi theo các quyết định của con.
Và hiện tại, chúng đều trở thành những lao động trụ cột ngoài xã hội, vợ chồng hòa thuận, chẳng mấy khi la mắng con cái, rồi tám đứa cháu cũng lần lượt chào đời. Tám đứa trẻ là anh chị em họ với nhau, tất nhiên cũng gây gổ, đánh nhau đấy, nhưng không hề thù địch, chúng hết sức hăng hái bày trò để chơi cùng nhau. Chúng có tinh thần tích cực hành động, luôn luôn tràn đầy năng lượng.



Chương 6 
Sự khác biệt giữa "tự do" và "bỏ mặc" 
Trước khi la mắng con
Tinh thần tích cực hành động được hình thành như thế nào?
Tinh thần tích cực hành động, hay còn gọi là sự hăng hái, là một động thái của tâm hồn. Động thái tâm hồn này mọi đứa trẻ đều được trang bị khi vừa chào đời. Đứa trẻ nào cũng có tinh thần tích cực hành động. Điều này có liên hệ với sự phát triển tính tự giác ở trẻ.
Tính tự giác là tự mình suy nghĩ (tự suy nghĩ), tự tìm ra việc mình cần phải làm (tự phát hiện đề tài cho bản thân), không nhờ vả ai mà tự mình hành động (tự thực hiện), cao hơn nữa là tự mình phán đoán (tự phán đoán), v.v… Thế nên cũng có thể gọi đây là tính độc lập. Những đứa trẻ có tính tự giác phát triển thuận lợi, chắc chắn sẽ có tinh thần tích cực hành động. Đôi mắt sáng long lanh. Hoạt động một cách tràn trề năng lượng.
Hoạt động tràn trề năng lượng ở những em bé đầu tiên phải kể đến những trò phá phách xuất hiện từ giai đoạn trẻ có thể di chuyển cơ thể, ví dụ như biết bò. Cái gì khiến trẻ tò mò, trẻ đều muốn sờ thử, thậm chí là cho vào miệng.
Đối với một em bé, mọi thứ hiện lên trước mắt đều khiến trẻ tò mò, vì thế có thể nói tất cả những hành động của trẻ đều là những trò phá phách. Chính vì vậy, theo tâm lý học nhi đồng, sự phá phách được định nghĩa là “hành động dựa trên sự ham muốn tìm tòi”. Sự ham muốn tìm tòi này, nếu là ở người lớn thì chính là sự ưa thích nghiên cứu và sự ưa thích khám phá.
Thế nên, nếu bạn muốn tạo nên một thanh niên thích nghiên cứu thì phải để cho trẻ được thỏa sức phá phách.
Mặc dù tôi khuyên bố mẹ để cho con trẻ mặc sức phá phách, nhưng đó không phải là những trò phá phách mà bố mẹ mong muốn. Trẻ sẽ trải nghiệm những thứ gây tò mò đối với trẻ, làm mọi thứ lộn xộn, xé rách, phá vỡ để tìm hiểu cấu trúc và bản chất của món đồ đó.
Vì thế, trong khả năng có thể, bố mẹ nên cố gắng đừng ngăn chặn những trò phá phách mà trẻ tự nghĩ ra, tự tìm ra, tất nhiên là không được la mắng trẻ. La mắng chỉ dành cho những lúc trẻ có hành vi xấu xa, những trò phá phách không phải là hành vi xấu xa nên bố mẹ đừng la mắng trẻ.
Tôi cho rằng trẻ con là những người không bao giờ làm chuyện gì xấu xa nên thuyết tính thiện luôn đề xướng mọi người cố gắng đừng la mắng con trẻ.
Cách khiến trẻ ngưng những trò phá phách không thể chấp nhận
Tuy nhiên, những trò phá phách của trẻ đôi khi khiến bố mẹ khổ sở. Thế nên, nếu trò phá phách của trẻ khiến bố mẹ khổ sở thế nào, bố mẹ phải biểu hiện rõ ràng để trẻ hiểu. Phương pháp này giúp khơi dậy tình cảm nơi trẻ.
Tình cảm là thứ phát triển ngày càng mạnh mẽ kể từ lúc trẻ còn là một em bé sơ sinh. Đặc biệt, nếu như mối dây tình cảm giữa bố mẹ và con cái được hình thành tốt thì trẻ có thể hiểu được cảm xúc của bố mẹ thông qua ánh mắt, biểu hiện gương mặt, cao hơn nữa là giọng điệu lời nói (âm thanh).
Khi bị cháu mình phá phách, tôi đã nói: “Cháu làm khổ ông rồi”. Tôi rất yêu mến cháu mình nên đứa trẻ cũng hiểu được cảm xúc của tôi, từ đó về sau không lặp lại trò phá phách đó nữa. Ngoài ra, khi cháu mình phá phách những món đồ dễ rách, dễ vỡ, tôi bèn nói: “Cái đó là món đồ mà ông rất quý, rất rất quý”. Đa phần các cháu sẽ trả lại cho tôi món đồ. Tuy nhiên, sự hiếu kỳ mà món đồ đó đem lại cho chúng vẫn không hề suy suyễn. Thế nên, tôi dạy chúng cách giữ gìn món đồ ấy một cách cẩn thận: “Cháu nên làm thế này này”.
Tám đứa cháu của tôi chưa bao giờ có một trò phá phách nào khiến tôi cảm thấy không thể chấp nhận.
Như vậy, bằng cách khiếu nại một cách tình cảm, trẻ sẽ không muốn làm điều gì khiến bố mẹ khổ sở. Và khi trẻ ngày một lớn lên, khi trẻ phán đoán được trò phá phách này sẽ khiến người khác khổ sở, trẻ sẽ biết kiềm chế bản thân. Đây gọi là khả năng tự kiểm soát.
Năng lực này hoàn toàn khác với việc bị kiểm soát bởi sức mạnh của người khác: sợ người khác nổi giận nên không dám làm. Nếu là trường hợp sợ người khác nổi giận nên không dám làm thì khi không có ai la mắng, hoặc khi biết người đó sẽ không la mắng mình, năng lực tự phán đoán của trẻ không hoạt động, đứa trẻ ấy sẽ có thể làm ra những việc không tưởng tượng nổi.
Tinh thần tích cực hành động được hình thành trên nền tảng giáo dục tự do
Ở đứa trẻ có tính tự giác phát triển thuận lợi, ngoài những trò phá phách còn có bông lơn, đùa cợt, phản kháng, gây sự đánh nhau, v.v... Đứa trẻ nào có đầy đủ những biểu hiện này mới là trẻ ngoan. Tôi mong rằng những người bố, người mẹ nào trước giờ vẫn luôn cho rằng đứa con có đầy đủ những biểu hiện trên là trẻ hư thì hãy thay đổi suy nghĩ 180 độ, trở thành những ông bố, bà mẹ không la mắng con.
Tính tự giác chỉ có thể phát triển khi đứa trẻ được tự do. Ngoài ra, không còn phương pháp nào khác. Đáng tiếc là nhiều người mẹ, người bố lại đánh đồng sự tự do là sự rũ bỏ trách nhiệm. Đó là bởi vì bản thân người mẹ, người bố ấy có quá ít trải nghiệm về sự tự do.
Bởi vì thời chủ nghĩa quân quốc, người ta cho rằng tự do là thứ xấu xa. Vào thời đó, những giáo sư đại học theo chủ nghĩa tự do đều bị những người theo chủ nghĩa quân quốc, chủ nghĩa dân tộc trục xuất, sách của những giáo sư ấy bị cấm lưu hành.
Nghĩ cũng buồn cười, nếu ở thời đó thì hẳn là toàn bộ sách của tôi đã bị cấm lưu hành. Tôi đã trải qua thời kỳ đó, một thời kỳ thật sự đáng sợ, vì thế luôn luôn cảm thấy trân quý giá trị của sự tự do.
Tuy nhiên, trong số những học giả ngành giáo dục, có người vẫn viết rằng “giáo dục tự do rũ bỏ trách nhiệm” thời hậu chiến đã làm tha hóa trẻ em Nhật Bản, nên có thể nói những tàn dư của nền giáo dục thời tiền chiến vẫn còn ảnh hưởng đến ngày nay. Tôi cho rằng cần phải trao tự do cho trẻ nhưng tuyệt đối không được rũ bỏ trách nhiệm, trao tự do hoàn toàn khác với rũ bỏ trách nhiệm.
Rũ bỏ trách nhiệm với con tức là bố mẹ trong tình trạng không ngó ngàng gì đến việc giáo dục con, mối dây tình cảm giữa bố mẹ và con cái không được hình thành, tình cảm phát triển không đầy đủ, tạo ra những đứa trẻ phóng túng không biết cảm thông, để rồi đứa trẻ trượt dài đến những hành vi phạm tội.
Còn tự do là bố mẹ trao cho con sự tôn trọng, tôn trọng mọi ý nguyện của con, để con tự do thất bại, tự do thành công, tự do trải nghiệm những thành công và thất bại đó. Có thể khi tự mày mò, tự đi trên con đường của mình, trẻ sẽ có nhiều lần va vấp, nhưng trẻ sẽ học được nhiều điều từ sự thất bại của mình và sẽ trưởng thành. Trong quá trình được trao tự do đó, tinh thần tích cực hành động, tính tự giác, óc sáng tạo, tính chủ động sẽ được phát triển và nuôi dưỡng. Cho dù đứa trẻ có thể không trở thành một người con giỏi giang (vì còn tùy thuộc tư chất của mỗi đứa trẻ) nhưng đứa trẻ ấy chắc chắn sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc vì được tự do quyết định cuộc đời mình.
Người mẹ giúp con hồn nhiên lớn lên
Vậy làm thế nào để trao tự do cho con? Đó là để ý quan sát việc con làm nhưng không góp ý, không làm thay con. Quan sát việc con làm thì bố mẹ dễ buột miệng góp ý hoặc ra tay làm giúp. Bởi vì con tự làm thì chưa thuần thục, chậm chạp, vụng về.
Ngoài ra, có những ông bố, bà mẹ cho rằng giúp con một tay mới là tử tế với con. Nếu trẻ sống cùng bà thì thường được bà làm giúp cho mọi thứ. Thậm chí, nếu mẹ chỉ nhìn mà không giúp con một tay, còn bị bà phê phán là người mẹ nhẫn tâm.
Tuy nhiên, giúp trẻ thì rất gần với việc bảo hộ trẻ quá mức, gây cản trở sự phát triển tính tự giác nơi trẻ. Nếu sự nuông chiều ngày một gia tăng thì trẻ sẽ giống như một ông vua bạo ngược, hoàn toàn không biết cảm thông là gì.
Nuông chiều chính là trẻ muốn gì được nấy, đáp ứng mọi yêu cầu của trẻ về vật chất, về tiền bạc, trẻ muốn được phục dịch như thế nào cũng phục dịch trẻ như thế. Sự nuông chiều vô lối sẽ biến trẻ trở thành đứa trẻ ngạo mạn, hống hách, không biết chia sẻ, yêu thương người khác. Nhiều ông bố, bà mẹ cứ nghĩ rằng lo cho con mọi thứ, nuông chiều mọi ý muốn của con thì con sẽ thương yêu mình, sẽ hiểu tấm lòng bố mẹ. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại khi trẻ cho rằng đó là nghĩa vụ của bố mẹ. Bởi lẽ, từ nhỏ trẻ không được dạy về sự cảm thông, không hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ khi chăm sóc mình, trẻ cho rằng việc bố mẹ phải đáp ứng mọi ý muốn của con là chuyện đương nhiên. Không chỉ vậy, một đứa trẻ được bảo bọc quá mức, sẽ không thể phát triển tinh thần tích cực hành động, óc sáng tạo và tính tự giác.
Vì thế, hãy trao tự do cho con, để con tự học cách làm mọi việc mà không làm thay con. Tôi đã trình bày về tầm quan trọng của việc không góp ý, không làm thay trẻ khi thực hiện trao tự do cho trẻ, thế nhưng điều này không có nghĩa là bố mẹ không có bất kỳ hành động gì. Đối với mọi đứa trẻ, không có gì vui hơn khi được cùng bố, mẹ có những giờ phút chơi đùa bên nhau. Đây không phải là thái độ ban ơn “bỏ thời gian quý báu ra cho con” mà là chơi cùng với con, tạo ra một bầu không khí mà cả bố mẹ đều cảm thấy vui vẻ.
Để làm được điều đó, cần có những trò chơi như thế nào? Câu trả lời là trò chơi nào cũng được, không cần phải kỳ công sắp đặt. Trong giờ chơi, tôi và các cháu thường giỡn với nhau, vì như thế các cháu cảm thấy hào hứng mà tôi cũng thấy vui. Ngày càng có nhiều bố mẹ không biết cách chơi với con. Nếu không biết phải chơi thế nào thì cứ làm theo con là được.
Những trẻ có tính tự giác phát triển thuận lợi là những thiên tài bày trò chơi. Trẻ liên tục bày ra nhiều trò chơi khác nhau.
Tại hội trại mùa hè dành cho học sinh tiểu học tổ chức thường niên trong vòng ba mươi năm qua, khi đi tắm bồn, có trẻ còn sáng tạo ra trò chơi: không dùng hai tay để vịn vào bệ ngồi ở thành bồn tắm (làm bằng nhựa tổng hợp), cứ thế trôi tuột chìm xuống đáy bồn. Tôi cũng đã làm thử nhưng làm ba lần đều thất bại cả ba. Thế nhưng có trẻ lại làm được. Lũ trẻ đồng thanh hô to: “Giỏi quá”, vỗ tay đầy ngưỡng mộ. Đứa trẻ ấy đã thực hiện được điều mà tôi không làm được, vì thế tôi cũng đã vỗ tay rất to.
Lúc đó, tôi chợt nghĩ, nếu như bố hoặc mẹ bắt gặp khoảnh khắc đó của con mình thì sẽ thế nào nhỉ.
Có lẽ bố mẹ sẽ bảo rằng thay vì làm cái trò chán ngấy ấy thì lo mà học hành đi.
Tức là đối với người mẹ, việc học mới có giá trị, những trò chơi như thế chỉ là thứ vô bổ. Đây là sự khác biệt về giá trị quan giữa người lớn và trẻ em, chúng ta – những người lớn – cần phải đánh giá cao giá trị quan của trẻ con, nếu không thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể chơi cùng con một cách vui vẻ được.
Để có thể chơi đùa vui vẻ cùng các con, chúng ta cần phải cùng cảm nhận được niềm vui của các con. Cùng cảm nhận chính là cảm thông. Tình yêu thương giữa bố mẹ và con cái được hình thành nhờ vào những giây phút vui đùa này. Một khi nuôi dưỡng được sự cảm thông, bố mẹ càng dễ dàng trao tự do cho con. Dù con gặp khó khăn, vấp ngã, hoặc làm những gì khác với suy nghĩ của bố mẹ, bố mẹ cũng sẽ nhịn, đứng qua một bên, không can thiệp vào những quyết định của con. Vì bố mẹ hiểu được con đang mong muốn những gì.
Thứ gây trở ngại cho sự cảm thông chính là ý thức huấn luyện. Bởi vì huấn luyện thì luôn có khuôn khổ, người mang ý thức huấn luyện luôn muốn gây sức ép đối với từng hành động vượt ra khỏi khuôn khổ của trẻ. Thêm nữa, họ sẽ trở thành những ông bố, bà mẹ góp ý quá nhiều, trở thành sự can thiệp và ra lệnh, gây áp lực cho quá trình phát triển tính tự giác của trẻ.
Con trẻ là tấm gương phản chiếu hình ảnh bố mẹ
Làm thế nào để có một đứa trẻ giàu óc sáng tạo?
Năng lực tạo ra những thứ mới mẻ vượt ra ngoài khuôn khổ được gọi là tính sáng tạo. Tính sáng tạo luôn được xem trọng từ xưa đến nay, nhưng từ nay về sau, những công dân rường cột của nước nhà không những sáng tạo mà còn phải thật giàu tính sáng tạo. Nhờ tính sáng tạo mà tạo ra được những nhân vật có ích cho thế giới.
Để làm được điều đó, trước hết cần phải ngưng ép trẻ vào những khuôn khổ huấn luyện. Cần phải cho trẻ được tự do, để trẻ được tự do suy nghĩ về mọi thứ. Trong lúc trẻ tự do suy nghĩ, sẽ có lúc trẻ bất ngờ hiểu ra điều gì đó, đấy chính là biểu hiện của tính sáng tạo. Ở những trẻ bị ép vào khuôn khổ huấn luyện, có thể nói năng lực sáng tạo của trẻ luôn bị đè nén.
Hơn nữa, nếu ép trẻ như thế, khi bước vào giai đoạn dậy thì, sẽ có rất nhiều trẻ bỏ học, đau khổ với các chứng bệnh thần kinh, tâm lý, vì vậy sự huấn luyện vô cùng đáng sợ. Từ năm năm trước, tôi đã đưa ra một đề án mang tính đột phá “Thuyết không huấn luyện”. Bởi vì tôi muốn tạo ra thật nhiều con người tự giác và có tính sáng tạo.
Ngoài ra, những ông bố, bà mẹ hăng hái huấn luyện thường rất hay la mắng con nên tôi đã khởi xướng giáo dục không la mắng và thực hiện cho đến bây giờ. Tôi thực hiện được điều này là vì mẹ của tôi lẫn ông ngoại của tôi đều là những người không la mắng con cái, hình ảnh ấy của họ không biết tự lúc nào đã ăn sâu vào tâm hồn tôi.
Bên cạnh đó, khi đọc sách của Gesell, nhà nghiên cứu người Mỹ, tôi đã hiểu rằng sự phát triển của con trẻ diễn ra theo kiểu lúc thuận lúc nghịch; hơn nữa, đa số hành động của trẻ đều nằm trong phạm vi bình thường, dù người lớn cho rằng đó là hành động gây phiền hà đi nữa thì đó vẫn là thứ đầy ý nghĩa đối với trẻ. Bản thân tôi, trong quá trình nuôi dạy con, những lúc cảm thấy có lẽ cần phải la mắng con, tôi đều đem sách của Gesell ra đọc, hiểu rằng đó đều là những hành vi bình thường và cảm thấy thật nhẹ nhõm vì mình đã không la mắng con.
Tôi rất mong các bố, các mẹ hãy đọc, học hỏi xem con mình đã phát triển đến mức độ nào, nhưng có quá nhiều người không có cơ hội đọc hoặc là không chịu nỗ lực thực hiện. Tôi cho rằng những người trẻ sắp trở thành bố, thành mẹ phải tham gia một kỳ thi cấp quốc gia về quá trình phát triển của trẻ em, những người thi đậu thì được cấp giấy phép cho phép trở thành bố mẹ. Nếu làm như thế, bố mẹ cũng không phải nhọc công la mắng con, và lũ trẻ cũng không chịu cảnh la mắng suốt ngày.
Trẻ phát triển một cách bình thường vậy mà lại bị những người bố, người mẹ không hiểu điều đó la mắng, theo đó làm cho trái tim con bị tổn thương, chai sạn. Những đứa trẻ như thế thật sự rất đáng thương.
Những hành vi có vấn đề là biểu hiện của một trái tim bị tổn thương
Qua quá trình tự thực hiện phép chữa bệnh bằng trò chơi, tôi đã hiểu rõ rằng những đứa trẻ có trái tim bị tổn thương, bị chai sạn thường gây ra nhiều hành động có vấn đề. Trong phép chữa bệnh bằng trò chơi, đầu tiên, bạn phải kết thân với trẻ, sau đó khiến cho trẻ ngưỡng mộ mình. Để làm được điều đó, bạn tuyệt đối không được la mắng trẻ. Có thể nói nhờ học phép chữa bệnh bằng trò chơi, tôi đã tiếp cận được phương pháp giáo dục không la mắng. Những đứa trẻ cảm thấy thân thiết, ngưỡng mộ tôi nên đã luôn mở lòng với tôi.
Có đứa trẻ từng dùng những khối gỗ đồ chơi xếp thành một ngôi mộ, sau đó nhét búp bê người ông vào trong đó. Thông qua trò chơi ấy, có thể thấy đứa trẻ đã bị ông mình ức hiếp. Ngoài ra, có trẻ còn giẫm lên búp bê em bé. Đó là biểu hiện khi trẻ bị bố mẹ lạnh nhạt, thiếu quan tâm vì gia đình có em bé mới chào đời.
Chúng ta cũng có thể hiểu được trẻ đã bị bố mẹ làm tổn thương thế nào thông qua những bức tranh mà trẻ vẽ ra. Tóm lại, những hành động có vấn đề của trẻ đều là tín hiệu đỏ báo động rằng trẻ đang trải qua những cảm xúc tồi tệ, phát sinh từ những vết thương lòng, sự chai sạn mà bố mẹ tạo ra cho trẻ. Cho nên trong phép chữa bệnh này, chúng ta cần phải sưởi ấm lại trái tim cho trẻ. Sự la mắng chỉ khiến vết thương lòng trẻ thêm trầm trọng, sự chai sạn ngày một lớn lên mà thôi.
Trẻ con không có lỗi, vấn đề nằm ở bố mẹ – những người làm con cái khổ sở; vì vậy, bố mẹ cần phải được tư vấn tâm lý. Tuyệt đối không được la mắng con, còn những hình phạt thể chất đối với con chỉ thể hiện sự ngạo mạn, quyền lực của bố mẹ không hơn không kém. Đối với sự hình thành nhân cách con trẻ, không có gì quan trọng bằng việc bố mẹ bắt đầu nỗ lực chỉnh đốn lại trái tim ngạo mạn của mình nhờ các buổi tư vấn tâm lý và trở thành những người bố, người mẹ khiêm nhường. Như thế cũng xem như là thực hiện “kính bái đồng tử cao ba thước”.
Tôi nghĩ rằng ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của trẻ cũng là một phương pháp hay. Nếu như bạn cảm nhận được vẻ đẹp gương mặt lúc ngủ của trẻ, hẳn là cả bố lẫn mẹ đều muốn chắp hai bàn tay lại. Và hẳn là bố mẹ đều cảm thấy muốn nói lời xin lỗi vì đã trót la mắng con một cách vô lý.
Tâm hồn trẻ thơ, hay trái tim của con, hết sức hồn nhiên, không hề bị vấy bẩn. Khi so sánh với tâm hồn ấy mới thấy, tâm hồn của những người lớn chúng ta mới ô uế làm sao! Các bạn hãy nhìn thấu những dục vọng được giấu đầy rẫy ở tận đáy tâm hồn mình mà xem! Bạn có thử bao giờ đặt tay lên tim mình xem thử những ý muốn bạn áp đặt lên con có phải là vì tương lai của con, hay vì cái tôi ngạo mạn của mình, vì không chấp nhận bất cứ ai nói “Không” với mình? Những lần con nói “Không”, bạn đã hành xử như thế nào? Tôn trọng ý muốn của con hay là gạt bỏ, la mắng khi con không nghe lời? Bạn là một người có địa vị xã hội và bạn muốn con mình theo ngành của mình thay vì cho con tự do lựa chọn nghề nghiệp mà con muốn?
Nếu nhìn thấu được những dục vọng ấy và kiểm điểm lại mình, tôi cho rằng bạn có thể thoát khỏi trái tim ngạo mạn. Nhờ đó, bạn có thể trở thành người bố, người mẹ không la mắng con cái. Khi ấy, bạn có thể nếm trải niềm hạnh phúc của việc sinh ra và nuôi dạy những đứa con.
Làm thế nào để rèn trẻ?
Khi tôi đề xuất hãy cho trẻ tự do, hãy ngừng huấn luyện, chắc chắn sẽ có người đặt câu hỏi vậy không cần rèn trẻ cũng được à. Đa số những người đặt câu hỏi này là những người theo chủ nghĩa huấn luyện, luôn mong trẻ răm rắp nghe theo những gì mình bảo, kỳ vọng con sẽ giống như một đứa trẻ có phong cách chỉn chu đúng như khuôn mẫu.
Những bố mẹ như thế rất xem trọng cái khuôn, họ không nghĩ đến việc giáo dục tâm hồn cho con trẻ. Họ đặt nặng những điều thiên hạ đánh giá, họ muốn con được đào tạo ưu tú. Họ kiêu hãnh khi được nghe những lời khen như “Con anh chị giỏi quá, chẳng bù thằng nhóc nhà tôi”. Vì muốn “hơn bạn, hơn người”, họ đã ra sức đào tạo con cái theo khuôn mẫu mà họ cho rằng sẽ giúp con ưu tú, giỏi hơn chúng bạn. Con cái mang lại cho họ thể diện, vì thế nếu con cái làm gì khiến họ mất thể diện, họ sẽ không chấp nhận. Họ luôn nói làm những điều đó vì hạnh phúc của con nhưng thực chất, những điều ấy chẳng liên quan đến hạnh phúc của con, đó chẳng qua chỉ là những thứ bề ngoài.
Hạnh phúc thật sự là được sống đúng với chính mình, được bước đi trên đường đời của mình để thực hiện điều đó. Hạnh phúc thật sự là được tự do trải nghiệm, tự do làm những gì mình mong muốn. Dù có thất bại, hay thành công cũng không quan trọng. Quan trọng là được trải nghiệm quá trình thất bại hay thành công đó, vì chắc chắn con sẽ có được những trải nghiệm vô cùng phong phú. Bố mẹ đừng đặt nặng vấn đề thành công hay thất bại của trẻ mà hãy vui mừng vì con có can đảm chọn con đường riêng, dù gian nan thế nào.
Kết quả mang lại không thể nói là ưu tú, có khi còn rất khó khăn về mặt kinh tế. Thế nhưng, khi nói chuyện với những thanh niên sống đúng với chính mình, bạn sẽ nhận ra họ đầy ắp hoài bão, họ cống hiến hết mình cho cái mà họ đã tìm ra.
Nếu điều tra kỹ về quá trình lớn lên của họ, bạn sẽ thấy rằng họ được nuôi dạy bởi những người bố, người mẹ luôn trao tự do cho con.
Trao tự do cho con chính là làm cho cuộc đời của con trở nên phong phú. Đối với sự hình thành nhân cách, đối với con người, không có gì quý hơn sự tự do. Tuy nhiên, cần phải phân biệt rạch ròi giữa trao tự do cho con và rũ bỏ trách nhiệm đối với con.
Một đứa trẻ được trao tự do đúng nghĩa sẽ luôn luôn có khả năng chịu trách nhiệm. Cần phải xác nhận xem khả năng chịu trách nhiệm có được nuôi dưỡng ở trẻ không.
Khả năng chịu trách nhiệm này không phải theo kiểu làm thật tốt những gì được người khác ra lệnh. Ở đất nước Nhật Bản, khi nói một ai đó có tinh thần trách nhiệm cao thì được hiểu là người đó luôn làm rất tốt những gì được người khác ra lệnh. Thế nhưng, ở phương Tây, người ta lại dùng từ trách nhiệm trong trường hợp chịu trách nhiệm đối với những điều mình nói, những việc mình làm. Tức là, ví dụ như trường hợp tôi, thì sẽ là tôi chịu trách nhiệm đối với những gì mình viết trong quyển sách này và đối với những gì mình nói trong các buổi thuyết giảng.
Chính vì như thế, tôi không thể nói bằng lời của người khác. Tôi nói dựa trên những gì bản thân mình đã trải nghiệm trong thực tế. Là nhà nghiên cứu nên buộc phải đưa ra lý luận nhưng tôi luôn dựa trên trải nghiệm thực tế nhiều nhất có thể. Chính vì có trải nghiệm thực tế, tôi mới có thể chịu trách nhiệm với những gì mình viết.
Thái độ đón nhận thử thách
Hãy tạo cho trẻ nhiều cơ hội trải nghiệm
Việc tạo cho trẻ nhiều cơ hội được trải nghiệm là rất cần thiết. Trong tâm hồn đứa trẻ vốn được trang bị sẵn tính tự giác, trẻ con lại rất hiếu kỳ rất thích được trải nghiệm. Nếu trao tự do cho những hành động xuất phát từ tinh thần tích cực hành động ấy, tức là cố gắng trong khả năng có thể không góp ý (không can thiệp), không làm thay (bảo bọc quá mức) thì việc giáo dục con sẽ đạt hiệu quả tốt hơn nữa.
Tuyệt đối không được la mắng khi con thất bại
Tất nhiên sự trải nghiệm của con sẽ kéo theo nhiều thất bại. Sự thất bại sẽ khiến con hăng hái tiến đến thử thách dành cho mình, đó là cố gắng thực hiện để lần sau không còn thất bại nữa. Ví dụ, những đứa trẻ có tính tự giác phát triển thuận lợi, khi học đến lớp hai, lớp ba, trẻ có xu hướng muốn làm thử những thứ mạo hiểm.
Ví dụ, sau khi ăn xong, bố mẹ nhờ trẻ dọn chén bát trên bàn: “Mang vào bếp giúp mẹ nhé”. Đứa trẻ đáp: “Vâng ạ”, sau đó liền chất cao chén bát lên trên một cái đĩa, định nâng cái đĩa đó đặt lên vai để bê đi y như cách mà những người giao mì soba vẫn làm(*). Nhìn thấy cảnh như vậy, bố mẹ sẽ nói gì nào? Phải chăng bố mẹ sẽ la lên: “Con cầm đàng hoàng cho mẹ”, hoặc là “Đừng có cầm cái kiểu đó”.
(*) Những người giao mì soba ở Nhật ngày xưa thường chất một chồng thật cao gồm các hộp mì lên một chiếc mâm, một tay bê mâm đặt lên vai, một tay lái xe đạp đi giao mì. (ND)
Bởi vì bố mẹ sợ con mình thất bại: “Chồng chén bát mà rơi xuống thì mệt”. Điều đó còn gây ra tổn thất về vật chất nữa. Hẳn là bố mẹ cũng lo lắng nếu như mình không nói gì thì làm sao rèn được con. Rất nhiều bố mẹ muốn góp ý với con lúc đó.
Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ góp ý gì khi thấy một đứa trẻ làm như vậy. Bởi vì tôi hiểu được cảm giác của trẻ.
Hành động vác mâm mì cao chót vót của người giao mì soba khiến cho trẻ cảm thấy hiếu kỳ nên trẻ hăng hái tự mình làm thử. Những đứa trẻ hăng hái làm thử như thế là những trẻ có tính tự giác phát triển thuận lợi.
Tuy nhiên, khi tự bản thân trẻ nhận ra sức của mình chưa đủ để thực hiện hành động ấy, trẻ sẽ không tiến xa thêm. Nhưng nếu bố mẹ nghĩ rằng trẻ sẽ làm, rồi lên tiếng thì lúc đó, lời ngăn cản của bố mẹ sẽ trở thành lời thôi thúc trẻ làm thử ngay trò mạo hiểm ấy.
Tóm lại, hiện tượng trẻ muốn làm thử có nghĩa là khả năng vận động của trẻ đã phát triển thêm một bước nữa. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất vui. Và dĩ nhiên là tôi sẽ cầu nguyện để trẻ bê thành công đống bát đĩa ấy. Nếu trẻ bê thành công, tôi sẽ thể hiện niềm vui ra mặt. Tôi cũng sẽ nói: “Con làm hay quá”. Hẳn là trẻ sẽ đáp: “Mọi việc cứ để cháu lo”. Trẻ sẽ thể hiện ra mặt vẻ mãn nguyện vì đã thành công. Thế nên tôi quyết định sẽ trông cậy vào trẻ.
Sau khi trẻ làm thử khoảng vài ba lần những trò mạo hiểm (như bắt chước người giao mì soba), có đầy đủ tự tin, trẻ sẽ không lặp lại trò ấy nữa. Nói cách khác, trẻ đã tốt nghiệp. Thế nhưng, những người bố, người mẹ đã lên tiếng góp ý: “Con bê cho đàng hoàng vào” thì lại cảm thấy tức tối vì cho rằng con chẳng nghe lời mình, bố mẹ nói thế mà con cứ lì lợm bê tiếp. Và khi con bê thành công, bố mẹ cũng không thể biểu hiện niềm vui ra mặt, thay vào đó, bố mẹ sẽ lầm bầm: “Con với cái chẳng nghe lời bố mẹ gì cả”. Vậy là đứa trẻ chẳng thể cảm nhận được trọn vẹn niềm vui thành công. Có lẽ đọng lại trong lòng trẻ là sự ấm ức, mình đã bỏ công giúp bố mẹ bê đồ mà lại còn bị bố mẹ mắng.
Nếu trong lúc bê, trẻ làm rơi vỡ bát đĩa, bố mẹ sẽ nói gì? Hẳn là sẽ nổi trận lôi đình, lớn tiếng la mắng, thậm chí đánh đòn. Những lúc như thế, đại đa số bố mẹ sẽ kêu lên: “Đó! Thấy chưa!”. Trong câu nói ấy ẩn chứa cảm xúc trách móc của bố mẹ, đổ lỗi cho con rằng bố mẹ đã lưu ý từ trước, vậy mà chẳng chịu nghe nên mới thất bại thế đó.
Trong câu “Đó, thấy chưa” còn bao hàm cả âm hưởng chê bai “Tự nhìn lại con người thất bại của mình đi”. Đó là câu đẩy trẻ đến chỗ phải nghĩ: “Không xong rồi”, trẻ sẽ mang nặng trong mình cảm giác thấp kém. Thậm chí, có những ông bố, bà mẹ còn có thể thốt lên những lời cay nghiệt như: “Tự làm vỡ thì tự đi mà dọn”. Bởi vì đó là con của mình nên họ mới nói như thế, nếu như đó là vị khách nào đó, chắc chắn họ không thể thốt ra những lời như vậy.
Trong hoàn cảnh đó, nếu là một đứa trẻ có tính tự giác phát triển thuận lợi, hẳn trẻ sẽ trả lời lại bố mẹ: “Mẹ cũng từng làm vỡ mà sao la con”. Đó là vì trẻ nhìn thấy mẹ làm vỡ bát đĩa khi dọn rửa bát. Bị con trả lời như thế, mẹ sẽ cảm thấy thế nào? Và sẽ nói gì với con? Đa phần sẽ nổi giận quát lên: “Ăn nói với bố mẹ kiểu gì đấy hả!”, rồi đánh con. Đây là biểu hiện của ý thức ngạo mạn cho rằng “Bố mẹ luôn vĩ đại” tồn tại thời phong kiến.
Những ông bố, bà mẹ khiêm nhường, hẳn sẽ nhớ ra bản thân mình cũng từng nhiều lần thất bại. Và họ sẽ thành thật công nhận sự chỉ trích của con: “Đúng là mẹ cũng có lúc thất bại”. Bố mẹ cũng có rất nhiều mặt chưa có kinh nghiệm. Thành thật công nhận điều đó sẽ giúp nuôi dưỡng được trái tim hồn nhiên của con, và sẽ dạy cho con biết tự kiểm điểm.
Việc nuôi dưỡng năng lực tự kiểm điểm là điều quan trọng đối với cách sống của một con người. Trẻ con càng ngày càng lớn, khi sự thất bại của con làm phiền đến những người khác, con sẽ tự mình biết nói lời xin lỗi. Điều đó hoàn toàn khác với việc bị mắng nên mới nói xin lỗi. Vì lời xin lỗi lúc này là xuất phát từ sự tự giác. Khi đó, trẻ sẽ nỗ lực làm tốt hơn ở những lần sau.
Vậy thì, khi con làm đổ vỡ bát đĩa, tôi sẽ nói gì? “Lần sau cố gắng lên con nhé!”. Tuyệt đối không được đổ lỗi cho trẻ vì đã thất bại. Hơn nữa, tôi còn muốn trẻ có kinh nghiệm bê đồ giỏi như những người giao mì soba, muốn trẻ cho tôi thấy năng lực vận động của trẻ đã phát triển đến nhường nào.
Ngoài ra, tôi sẽ vừa dọn dẹp đống đổ vỡ cùng trẻ, vừa chỉ cách cho trẻ dọn. Tôi sẽ cùng trẻ làm những việc như dùng báo cũ để dọn mảnh vỡ thủy tinh, dùng băng keo để dính những mảnh li ti còn sót lại,… Sau đó, tôi sẽ tạo cơ hội để trẻ có dịp bê bát đĩa lần nữa. Bởi vì trải nghiệm thực hiện thành công một việc xưa kia từng thất bại sẽ giúp trẻ tạo dựng sự tự tin. Sự tự tin này sẽ theo trẻ suốt cuộc đời sau này, vì thế vô cùng quý giá. Có câu “Bạn chỉ thất bại khi bạn ngừng cố gắng”. Khi có sự tự tin, trẻ sẽ không nản chí khi gặp những thất bại lớn hơn trong cuộc đời. Sự tự tin này được nuôi dưỡng khi trẻ luôn được bố mẹ khuyến khích sau mỗi lần thất bại và được ngợi khen sau mỗi lần thành công. Vì thế, bố mẹ đừng dập tắt ý chí chiến đấu của trẻ mỗi khi trẻ thất bại một việc gì nhé, và hãy khen ngợi trẻ khi trẻ đã làm tốt hơn ở lần sau. Như thế sẽ khiến trẻ càng thêm tự tin.
Ông của tớ
Khi cháu của tôi học lớp sáu, cháu đã viết một bài văn mang tựa đề “Ông của tớ”, khiến tôi rất cảm động. Tôi sẽ giới thiệu bài văn ở dưới đây.
Ông của tớ là người rất hiền hậu. Tớ chưa bao giờ nhìn thấy ông tớ nổi giận. Có lẽ ông cũng đã từng giận nhưng tuyệt đối không bao giờ để lộ ra gương mặt. Lúc nào ông cũng mỉm cười, đôi mắt như thể cũng cười theo. Trông như ông chẳng có gì để hờn giận, buồn phiền cả. Là con người chắc chắn ai cũng có lúc phải nổi giận một chút. Vậy mà tại sao ông lại không nổi giận nhỉ?
Lúc tớ còn bé, có lần tớ đã tung một cước đá vỡ cửa phòng của ông. Ông chẳng thèm nhìn đống kính vỡ mà hỏi tớ rằng: “Cứng không?”. Tớ cứ tưởng ông sẽ nổi giận, nào ngờ ông lại nói những điều ngược lại với suy nghĩ của tớ, tớ cảm thấy rất vui.
Ông bà tớ mỗi ngày rất bận rộn với nhiều công việc. Cửa kính bị vỡ thì lại phải gọi người của cửa hàng lắp kính đến, quét dọn và xử lý các mảnh vỡ, tăng thêm việc cho ông bà. Hơn nữa, ông bà còn tốn tiền sửa cửa nữa. Thế nhưng, ông chẳng hề nói gì về những việc đó.
Đấy chỉ là một việc nhỏ, tớ cũng không nhớ hết những việc xảy ra thường ngày nhưng chắc chắn là cho đến ngày hôm nay, đã xảy ra rất nhiều câu chuyện tương tự.
Ở chỗ của ông, tớ làm gì cũng không bị ông nổi giận, vì thế tớ không biết điều nào là đúng, điều nào là sai. Nhưng hễ thấy ông có vẻ bối rối là tớ biết đó là việc không nên làm, hễ thấy ông vui vẻ là tớ biết đó là việc tốt. Tớ nghĩ rằng ông tớ là người có suy nghĩ riêng của mình, hành động theo những gì mình suy nghĩ, ông muốn chúng tớ sẽ trở thành những người như ông nên ông không bao giờ dễ dàng phê phán hay cấm đoán người khác. Và tớ rất thích nhìn khuôn mặt vui vẻ của ông.
Thế nào là một người mẹ thật sự?
Một người mẹ biết nói “Xin lỗi con”
Người ta cho rằng bố mẹ cần phải có uy quyền. Thế nên người ta cũng cho rằng bố mẹ không cần phải xin lỗi con cái. Thế nhưng, tôi nghĩ rằng đại đa số những người nghĩ như thế đều không làm rõ được nội dung của uy quyền. Tôi luôn phân biệt uy quyền và quyền lực.
Quyền lực là kẻ mạnh trên nhiều phương diện ra lệnh, tỏ ra ngạo mạn với kẻ yếu hơn. Việc bố mẹ quát con: “Ăn nói với bố mẹ kiểu gì thế hả!” chính là sự thể hiện với con rằng “Bố mẹ luôn vĩ đại”, thể hiện sự thị uy với con.
Đứa trẻ bị buộc phải có cảm giác tự ti, nghĩ rằng bản thân mình được bố mẹ nuôi dưỡng nên dẫu lời bố mẹ nói có vô lý đi nữa mình cũng phải nghe theo.
Thực sự, trẻ không cần phải có cảm giác tự ti nghĩ rằng bản thân đang được người ta nuôi dưỡng. Nhưng hễ có cơ hội là bố mẹ lại kể công nên dần dần, trẻ sẽ mang cảm giác tự ti ấy từ lúc nào không biết. Có thể nói, những ông bố, bà mẹ khiến con có cảm giác như vậy là những ông bố, bà mẹ quyền lực.
Quyền uy thật sự là khi bản thân người ấy không nhận ra nhưng lại tỏa sáng vì luôn được những người xung quanh yêu kính. Những người như vậy rất khiêm nhường. Họ không bao giờ thị uy với ai. Và họ thường lắng nghe những gì người khác nói, tôn trọng đối phương.
Tôi mong rằng bố mẹ hãy cư xử khiêm nhường đối với các con của mình. Tuyệt đối không nên thị uy với con. Và những ông bố, bà mẹ có uy quyền thật sự thường rất hay xin lỗi con. Câu xin lỗi được thốt ra không chút đắn đo. Tất nhiên, lời xin lỗi ấy thốt ra cũng không phải với sự dễ dãi, không phải với ý nghĩ rằng cứ xin lỗi là xong. Đó là những người bố, người mẹ có nhân cách lớn, luôn có ý thức trách nhiệm đối với mọi hành vi của mình.
Những người bố, người mẹ có quyền uy luôn hiểu rằng nhân cách của họ cũng còn nhiều khiếm khuyết, rằng sự hiểu biết của con người là hạn hẹp và không phải lúc nào mình cũng đúng, vì thế sẵn sàng thay đổi để trở nên tốt hơn. Quan trọng là họ thực sự tôn trọng và chấp nhận mọi sự khác biệt. Với cách suy nghĩ đó, họ đã thực sự tạo được niềm tin và tôn kính nơi con trẻ.
Đối với những ông bố, bà mẹ hống hách, thích phô diễn quyền lực, nếu thử suy nghĩ về nhân cách của bản thân, cảm nhận những dục vọng giấu tận đáy tim mình thì bố mẹ sẽ thấy rõ được ngay. Một khi đã nhận ra, hãy sửa sai. Đừng để khi trái tim con trẻ trở nên chai sạn thì mọi hành động sửa sai đôi khi sẽ quá muộn. Để hàn gắn tình cảm, bố mẹ cần cố gắng giảm quyền lực của mình xuống, cư xử với con như một người bạn, trao cho con sự tự do đúng nghĩa.
Hình ảnh phía sau người bố, người mẹ
Khi tôi đề xướng không cần huấn luyện và ngừng la mắng con cái, có những người bố, người mẹ đã hỏi tôi rằng nếu thế thì cần phải rèn trẻ như thế nào. Đó là những người theo chủ nghĩa huấn luyện.
Có hai loại huấn luyện. Loại thứ nhất là huấn luyện bằng cách gây áp lực bằng mệnh lệnh. Đó là khi bố mẹ huấn luyện con bằng những câu mệnh lệnh như “Con hãy…”, “Con không được…”. Vì răm rắp nghe theo những mệnh lệnh như thế mà sự phát triển tính tự giác ở con bị chèn ép, dần dần con sẽ trở thành một đứa trẻ không biết phát hiện đề tài cho bản thân, không biết tự phán đoán và cũng không biết tự thực hiện. Nếu không có chỉ thị của bố mẹ, trẻ sẽ không biết làm điều gì cả.
Những đứa trẻ như thế, khi đi mẫu giáo, nếu giáo viên không bảo “Con có thể…” thì trẻ sẽ chẳng làm được gì. Mẹ của những đứa trẻ như thế thường hay bảo con: “Con phải hỏi cô giáo rồi mới được làm nhé”.
Vì thế, trẻ không thể tự mình suy nghĩ tìm ra trò chơi để chơi với bạn, cũng không biết triển khai trò chơi để tự chơi một mình. Nếu giáo viên bảo: “Các con hãy tự suy nghĩ nhé”, trẻ sẽ ngồi thẫn thờ, đi lại quanh quẩn vì không biết mình phải làm cái gì. Có thể nói, sự huấn luyện bằng áp lực mệnh lệnh sẽ tạo cho trẻ một tâm hồn cực kỳ đáng thương. Tôi mong rằng đừng ai áp dụng kiểu huấn luyện này nữa.
Thêm một kiểu huấn luyện nữa đó là nhắc đến một người nào khác. Đây là cách huấn luyện mà mẹ thường hay bảo với trẻ, như “Làm thế sẽ bị… (ai đó) mắng đấy”, “Làm thế sẽ bị… (ai đó) cười cho”, “Mẹ sẽ mách bố đấy”. Kiểu huấn luyện này không có ở phương Tây, đây là kiểu huấn luyện đặc trưng ở đất nước Nhật Bản. Những đứa trẻ bị huấn luyện theo kiểu này lớn lên sẽ trở thành những người rất khách khí(**).
(**) Luận văn tiến sĩ của Ido Kaori.
Tức là kiểu huấn luyện thứ hai này sẽ tạo ra những đứa trẻ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ không biết người ta đánh giá về mình như thế nào. Khách khí, hay ý thức quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình, không hề thấy ở phương Tây. Đó là ý thức đặc trưng của người lớn ở Nhật Bản.
Ở phương Tây, bố mẹ luôn có ý thức nuôi dạy nên những đứa trẻ có thể trả lời rành rọt “Có” hoặc “Không” theo đúng suy nghĩ của chúng, và họ mong muốn con của họ trở thành như vậy. Vì thế, ngay cả khi trẻ nói “Không”, họ vẫn tôn trọng điều đó.
Đứa trẻ không có chính kiến
Khoảng mười năm trước, tôi từng có thời gian hai tháng sống giữa cộng đồng nói tiếng Đức, tôi đã rất vui khi có thêm nhiều người bạn mới. Một hôm nọ, bốn gia đình cùng nhau đi ăn nhà hàng. Tại một nhà hàng của Mỹ, mỗi người đều được phát một cuốn thực đơn. Điều này có nghĩa là họ tôn trọng việc mỗi người tự suy nghĩ và chọn món cho riêng mình, tức là tôn trọng quyết định của mỗi cá nhân. Thế nên lựa chọn của mọi người thường không giống nhau.
Hôm đó có một bé gái bảy tuổi. Đứa bé đã chọn một món rau hạng sang với suất lớn nhất. Bố mẹ đứa bé đã tôn trọng quyết định đó của con. Mẹ của bé ngồi cạnh tôi, đã rỉ tai tôi rằng con bé ghét ăn thịt, nhưng người mẹ vẫn tôn trọng món mà con đã chọn. Và người mẹ đã cắt một phần món thịt trên đĩa của mình và để lên trên phần rau của con.
Sau khi trở về Nhật Bản, cũng có một lần gia đình tôi cùng ba gia đình khác đi ăn tại một nhà hàng món Hoa. Chỉ có duy nhất một bản thực đơn, mọi người bảo: “Mời thầy chọn” nên tôi được nhân viên trao thực đơn cho mình. Tôi đã chọn món dựa trên sở thích, tình trạng bụng mình và khả năng kinh tế. Các bạn có biết điều gì diễn ra tiếp không? Tất cả những người lớn có mặt đều bảo: “Tôi cũng thế”, bắt chước y như tôi. Tôi đã nghĩ sao lại thiếu cá tính đến thế!
Thế nhưng, có một đứa bé bảy tuổi cùng đi đã bảo rằng: “Con muốn ăn mì ramen”. Tôi luôn cho rằng một đứa bé biết trình bày rõ ràng chính kiến của mình là một đứa trẻ ngoan, nhưng người bố ngồi bên cạnh lại mắng con mình vì người bố cho rằng việc chọn món khác với những người còn lại là bướng bỉnh.
Tôi đã hiểu được rõ ràng thực trạng người ta tạo ra quy chuẩn cho hành động của con người, đứa trẻ nào làm theo thì được đánh giá là trẻ ngoan, những đứa trẻ nào không làm theo thì bị cho là có vấn đề.
Ở đất nước Nhật Bản, làm y như mọi người đã trở thành quy chuẩn để đánh giá hành động của một đứa trẻ. Đó chính là biểu hiện còn sót lại của thời phong kiến (xã hội theo chiều dọc). Ở đây, cá tính của trẻ đã bị đè bẹp. Ngày nay, trong giáo dục ở trường, cá tính không được ngó ngàng, và thường được xem là điều không tốt. Đó là bởi vì ngành giáo dục vẫn y như thời phong kiến (xã hội theo chiều dọc), có rất ít giáo viên biết trân trọng cá tính của trẻ.
Tình trạng trên tồn tại là do xã hội chúng ta hiện nay có không ít những người lớn mang ý thức phong kiến. Ý thức này không thể cải thiện một sớm một chiều. Dù thế nào thì cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng dẫu có tốn nhiều thời gian, chúng ta cũng cần phải nỗ lực để có được một xã hội dân chủ, phải lên tiếng kêu gọi mọi người hướng tới một nền giáo dục dân chủ.
Những đứa trẻ ở trại hè Hirame
Trại hè Hirame
Tôi quyết định khởi xướng trại hè là vì muốn thực hiện giáo dục trị liệu cho những đứa trẻ bị nhiều vấn đề. Từ năm Chiêu Hòa thứ 30 đến năm Chiêu Hòa thứ 31 (1955 – 1956), tôi đã học ngành giáo dục trị liệu thuộc khoa Nhi ở Tây Đức. Và tôi đã nhận ra tầm quan trọng của nó. Sau khi trở về nước, tôi đã trình bày việc này với giáo sư ở khoa Nhi, thuyết phục xây dựng phòng giáo dục trị liệu nhưng hầu như chẳng ai thể hiện sự quan tâm. Lúc đó, tôi tâm niệm dù chỉ làm được trong thời gian ngắn cũng được, tự mình sẽ cố gắng bắt đầu thực hiện, và đó chính là trại hè dành cho đối tượng học sinh tiểu học.
Lần thứ nhất, trẻ được đưa đến trại hè mắc chứng tè dầm, tôi đã có những trải nghiệm cực kỳ thú vị. Một nửa số trẻ không hề tè dầm lần nào suốt trại hè. Nhưng một nửa số trẻ còn lại thì lại tè dầm lênh láng. Thời đó, máy giặt chưa phổ biến, việc giặt giũ cực kỳ vất vả nên tôi không thể tiếp tục. Nhưng nhờ đó mà tôi đã nghĩ về chứng tè dầm và vấn đề thần kinh.
Lần thứ hai, trẻ được đưa đến trại hè gặp vấn đề về ăn uống. Vấn đề chủ yếu của những trẻ này là biếng ăn và kén ăn. Đó cũng là một trải nghiệm thú vị của tôi.
Nhờ kinh nghiệm có được qua lần trại hè thứ hai này, tôi đã suy nghĩ về hiệu quả của trại hè đối với trẻ, đưa ra ý tưởng giúp trẻ hồi phục.
Điều thứ nhất, những đứa trẻ được bao bọc quá mức đến nỗi không thể thích ứng với cộng đồng nên rất ỷ lại vào người lớn chúng ta. Ở nhà, tất cả mọi việc đều được ông bà, bố mẹ “giành” làm hết nên trẻ không cần phải làm gì cả, trẻ không học được cách tự chăm sóc bản thân. Khi ra ngoài xã hội, như đi trại hè, không có ai bảo bọc trẻ như ở nhà và trẻ cảm thấy rất bối rối.
Điều thứ hai, những đứa trẻ bị bố mẹ can thiệp quá mức nên bị kẹt trong khuôn khổ “trẻ ngoan” theo ngộ nhận của người lớn và trẻ không thể hành động một cách tự do. Khi tham gia trại hè, những trẻ này chẳng gây ra vấn đề gì lớn, nhưng khi ở cùng với những bạn khác lúc nào cũng phá phách, đánh nhau, trẻ chỉ đứng ngoài nhìn mà thôi. Bởi vì trẻ sợ, nếu tham gia phá phách, đánh nhau thì sẽ bị đánh giá là trẻ hư.
Thêm một điều nữa, đó là những đứa trẻ có quá ít kinh nghiệm sống tập thể nên trẻ bối rối không biết phải hành động thế nào giữa một tập thể, hoặc có thể trẻ đã quen chơi một mình và không chơi với bạn. Những điều được rút ra này đã giúp ích rất nhiều cho tôi khi nghiên cứu vấn đề trẻ bỏ học sau này. Nhờ đó mà tôi có thể trình bày rõ ràng hai loại “bỏ học mãn tính” và “bỏ học cấp tính”.
Giống như nhiều hội trại trước đây, kế hoạch hoạt động tại hội trại đều do người lớn chúng tôi lập ra cho trẻ. Ví dụ, lịch sinh hoạt mỗi ngày 6 giờ thức dậy, đánh răng rửa mặt, sau đó tập thể dục,... cũng là do người lớn chúng tôi chỉ thị cho trẻ.
Tuy nhiên, càng tổ chức nhiều lần thì tôi càng nhận ra những chỉ thị đó đều là nhằm để ưu tiên cho sự quản lý của người lớn. Từ đó, tôi quyết định trong những năm tiếp theo, sẽ cố gắng tạo ra một trạng thái không có sự quản lý của người lớn. Tức là tôi đã chuyển sang suy nghĩ theo hướng trao tự do cho trẻ.
Và tôi đã thực hiện bốn điều sau. Một là, không đưa ra lịch sinh hoạt hằng ngày cho trẻ. Tức là trẻ muốn thức dậy lúc mấy giờ cũng được, muốn ngủ lúc mấy giờ cũng được, hoàn toàn giao cho trẻ tự sắp xếp cuộc sống của mình. Hai là, không cấm đoán bất cứ điều gì. Ba là, thỏa thuận với các cộng sự là dù có xảy ra chuyện gì cũng cố gắng không la mắng trẻ. Bốn là, bất cứ khi nào trẻ nũng nịu muốn được ẵm bồng thì cũng đón nhận trẻ.
Những đứa trẻ không dọn dẹp
Tại trại hè này, trẻ bộc lộ đúng bản chất của mình nên chúng tôi đã có thể học hỏi từ lũ trẻ. Kết quả là, những thói quen sinh hoạt tự lập ngày còn thơ ấu dường như đã bị mất đi, trẻ đã trở nên không còn tự lập nữa.
Đa số những trẻ được trao tự do đều không rửa mặt, không đánh răng. Nếu trẻ thực sự tự lập thì dù không ai nói gì, trẻ cũng sẽ tự mình thực hiện tử tế. Khi sống trong hoàn cảnh không có ai chỉ thị điều này điều nọ thì thói quen sinh hoạt của trẻ đã bị đảo lộn cả lên. Đó là minh chứng cho sự không tự lập.
Có những trẻ rửa mặt, đánh răng rất đàng hoàng nhưng lại không thể chơi cùng các bạn. Đó là vì trẻ được huấn luyện kỹ, trông thì có vẻ trẻ tự lập trong sinh hoạt nhưng đó chẳng qua chỉ là biểu hiện của quan niệm bị thúc ép.
Đến việc dọn dẹp thì toàn bộ trẻ đều không làm. Tất cả các phòng đều vô cùng bừa bộn. Đó là bởi vì không có người lớn nào ra lệnh cho trẻ phải dọn dẹp. Lũ trẻ không hề quan tâm đến những đồ đạc bị rơi vãi.
Đó là bởi vì trẻ không cố tỏ ra mình là người ngăn nắp, hầu như chẳng có gì sáng tạo trong việc dọn dẹp. Tôi đã hiểu ra rằng những đứa trẻ sáng tạo thường không dọn dẹp. Nếu xét trên phương diện tính sáng tạo thì những đứa trẻ không dọn dẹp là những đứa trẻ ngoan.
Tôi và các cộng sự đã bắt đầu chia nhóm và nghiên cứu về vấn đề dọn dẹp được năm năm rồi, tôi nhận ra rằng việc chăm chăm huấn luyện trẻ dọn dẹp là không cần thiết. Tôi cũng nhận ra rằng chỉ cần đặt mục tiêu khi bố mẹ dọn dẹp thì để trẻ giúp một tay và cùng nhau cảm nhận sự sảng khoái sau khi dọn dẹp xong là được. Hãy chờ đến khi trẻ bước vào độ tuổi dậy thì, lúc đó tự bản thân trẻ sẽ biết làm gì. Ngược lại, có thể nói những đứa trẻ quá câu nệ chuyện dọn dẹp chính là một kiểu bệnh thần kinh.
Là trẻ hư tại trường học, nhưng lại là trẻ nỗ lực hết sức tại trại hè
Một điều rõ ràng là những đứa trẻ năng động chơi đùa nhất tại trại hè Hirame thường bị thầy cô giáo tiểu học đánh giá là trẻ hư.
Có một bé gái tên Ryo đã tham gia trại hè được năm năm. Bởi vì trước đó, anh trai của Ryo đã tham gia trại hè và trở thành một đứa trẻ tích cực hành động. Thêm vào đó, tại trường học, Ryo bị đánh giá là trẻ cá biệt, thỉnh thoảng bố mẹ của bé lại bị thầy cô giáo mời đến nói chuyện. Ấy vậy mà tại trại hè, Ryo lại được đánh giá cao, là đứa trẻ hồn nhiên giống với trẻ con nhất.
Theo lời của mẹ cháu thì một năm 365 ngày, chỉ có thời gian đến trại hè này là cháu được khen mà thôi. Mẹ của Ryo cũng không còn bận lòng về những đánh giá của giáo viên ở trường cháu nữa, và chấp nhận mặt tốt đẹp của sự hồn nhiên đúng chất một đứa trẻ.
Ở điểm này, có rất nhiều thầy cô giáo ở trường đòi hỏi trẻ trở thành những tiểu quý ông, tiểu quý cô, rồi đánh giá sai lầm về trẻ và không ít bố mẹ lại tán thành điều đó.
Một lần nữa, tôi muốn nói rằng bố mẹ và thầy cô giáo tiểu học cần tìm hiểu xem thế nào mới là hình ảnh một đứa trẻ hồn nhiên đúng chất trẻ con, mong rằng quyển sách này sẽ có thể giúp ích.
Có thể cho trẻ thử trải nghiệm mọi thứ
Ở trại hè Hirame, tôi đã được chính lũ trẻ dạy cho nhiều điều về bản chất của trẻ con. Hai lần trại hè cuối cùng, tôi đã mượn được công trình vốn là một điểm phụ của trường học nhưng đã ngưng hoạt động. Vậy là lần đầu tiên tôi và lũ trẻ được trải nghiệm trại hè ở một tòa nhà hai tầng. Tôi và các cộng sự đã chuẩn bị rất nhiều túi ngủ và dựng cả lều nữa, để lũ trẻ tự quyết định muốn ngủ ở đâu thì ngủ. Có trẻ ngủ trong lều, cũng có trẻ một mình ôm túi ngủ trải ra giữa sảnh nằm ngủ.
Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên, có ba đứa trẻ đã đem túi ngủ ra ngủ thử ở cầu thang. Đó chính là một trải nghiệm liều lĩnh. Và những ngày sau đó, số lượng trẻ ngủ ở cầu thang cứ tăng lên, cuối cùng thì con số này lên đến mười mấy trẻ. Nhưng sáng sớm, khi tôi đến kiểm tra thì thấy tất cả lũ trẻ đều ở dưới chân cầu thang, nằm chồng lên nhau, ngủ say sưa. Không biết chúng đã từ trên cầu thang rơi xuống từ lúc nào.
Khi chứng kiến sự trải nghiệm dựa trên tính sáng tạo này của lũ trẻ, tôi cảm thấy rất xúc động vì nhận ra đó là những cá thể có khả năng sáng tạo không giới hạn. Nếu như bạn ép những đứa trẻ này vào khuôn khổ huấn luyện và giáo dục kiểu quản lý, bạn sẽ không thể nhìn ra được năng lực sáng tạo của trẻ. Nếu trao tự do cho trẻ, bạn sẽ nhìn thấy được năng lực thật sự của trẻ. Về điểm này, tôi đã viết trong cuốn Trại hè Hirame dưới dạng tư liệu.
Trước hết, hãy tin tưởng con trẻ
Thêm một điều nữa mà tôi nhận thấy từ trại hè Hirame là đa số những vấn đề trẻ mắc phải khi ở nhà đều không còn nữa.
Tè dầm là một ví dụ, những hành động có vấn đề khác của trẻ hầu như đều biến mất. Thế mới biết sự tự do tại trại hè đã giải phóng tâm hồn trẻ đến mức nào. Qua đó, tôi cũng thấy được sự huấn luyện tại gia đình đã làm cho những đứa trẻ trở nên vô cùng khổ sở.
Những đứa trẻ chịu sự huấn luyện nghiêm khắc tại gia đình, đến mức gần như không có mối liên kết tình cảm nào với bố mẹ. Khi đến với trại hè, những đứa trẻ ấy đã có những hành động không thể ngờ tới.
Nếu như bạn nhận ra những gì mình nuôi dạy con từ trước đến giờ là sai lầm thì trước hết, hãy trao tự do đúng nghĩa cho trẻ, để có thể nuôi dưỡng tính tự giác của con.
Trao tự do đúng nghĩa tức là dõi theo hành động của con nhưng không góp ý, thực hiện kiểu giáo dục “giao việc cho trẻ”. Nhờ phương pháp im lặng, bố mẹ sẽ khơi dậy được tinh thần tích cực hành động từ một đứa trẻ không có tinh thần tích cực hành động. Khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, bố mẹ cũng có thể khơi dậy tinh thần tích cực hành động trong học tập ở trẻ.
Tinh thần tích cực hành động là thứ vốn có của mỗi đứa trẻ khi sinh ra đời. Vì vậy, nếu bố mẹ giữ vững thái độ không góp ý, không làm thay trẻ thì chắc chắn tinh thần tích cực hành động sẽ biểu lộ ở trẻ. Tức là nếu bố mẹ giao việc cho trẻ, tin tưởng trẻ hoàn toàn, trẻ cảm nhận được sự tin cậy mà bố mẹ dành cho mình thì tinh thần trách nhiệm sẽ ngày một lớn lên ở trẻ.
Tinh thần trách nhiệm ấy không phải là sự răm rắp làm theo những gì được bố mẹ, thầy cô ra lệnh, mà là tinh thần trách nhiệm dựa trên tính tự giác: tự thân trẻ xử lý tốt việc của mình. Điều này không liên quan gì đến cảm xúc muốn được khen, muốn được người khác đánh giá cao, chỉ cần bản thân cảm thấy mãn nguyện là được.



Lời kết 
Thế nào là một gia đình nuôi dưỡng tinh thần tích cực hành động?
Tự do chính là nguồn động lực hoạt động cho trẻ
Tinh thần tích cực hành động là một năng lực nhân cách mà trẻ có sẵn từ khi sinh ra. Vì thế, nếu áp dụng phương pháp nuôi dạy phù hợp, bố mẹ nhất định sẽ thấy được tinh thần tích cực hành động của con. Phương pháp nuôi dạy đó chính là trao tự do cho con. Đó chính là thái độ giáo dục “giao việc cho con”. Điều này khác hẳn với rũ bỏ trách nhiệm. Giao việc cho con tức là nỗ lực dõi theo con nhưng không góp ý, không làm thay con.
Khi dõi theo hành động của con, bố mẹ sẽ thấy con còn vụng về, chậm chạp, lại còn thường xuyên thất bại. Lúc đó, bố mẹ hẳn là rất muốn góp ý hoặc ra tay làm thay con, nhưng điều đó lại trở thành sự can thiệp và bảo bọc quá mức, sẽ khiến tinh thần tích cực hành động của con bị đè bẹp. Đặc biệt, việc bố mẹ góp ý, làm thay con vì không muốn con thất bại sẽ tước đi cơ hội được trải nghiệm của con.
Qua nhiều lần thất bại, trẻ sẽ quyết tâm lần sau không còn thất bại nữa, và qua đó trẻ cũng trải nghiệm được thế nào là thất bại. Sự trải nghiệm này có liên hệ chặt chẽ với tinh thần tích cực hành động. Việc không góp ý, không ra tay làm giúp khi trẻ thất bại chính là cách nuôi dạy con quan trọng, củng cố tinh thần tích cực hành động.
Khi trẻ thất bại, bố mẹ tuyệt đối không được đổ lỗi cho trẻ. Khi trẻ bằng sức lực của chính mình khắc phục được một việc mình từng thất bại, trẻ sẽ cảm thấy tự tin. Nhưng nếu trẻ bị đổ lỗi khi thất bại thì cảm giác thấp kém sẽ ngày càng lớn lên, trẻ sẽ đánh mất ý muốn trải nghiệm. Tôi muốn nhắc lại thêm một lần nữa, dõi theo trẻ nhưng không góp ý, không làm thay trẻ chính là cách giáo dục giúp trẻ giàu tinh thần tích cực hành động.
Việc của mẹ chỉ là yêu thương và nhẫn nại
Đối với những đứa trẻ từ trước đến nay thường bị bố mẹ góp ý, làm giúp, bị đổ trách nhiệm khi thất bại, khiến cho tinh thần tích cực hành động bị thui chột, trong lòng đầy cảm giác thấp kém, chúng ta cần phải làm gì để vực dậy tinh thần tích cực hành động của trẻ? Nguyên tắc vẫn y như vậy. Chính là không góp ý, không nhúng tay vào việc mà con làm. Tôi gọi nguyên tắc này là phương pháp im lặng.
Khi bố mẹ mới bắt đầu áp dụng phương pháp im lặng, thái độ sinh hoạt của trẻ sẽ bị phá vỡ trong một khoảng thời gian. Thói quen sinh hoạt cũng rối loạn và cũng không thèm học hành. Thái độ này càng tồi tệ thì càng chứng tỏ rằng từ trước đến giờ bố mẹ đã góp ý và làm thay con quá nhiều.
Tức là trước đây bởi vì áp lực mệnh lệnh của bố mẹ nên con mới giữ thói quen sinh hoạt đó, mới chịu học hành chứ hoàn toàn không phải do con tự giác.
Tuy nhiên, mọi đứa trẻ sinh ra đời đều được trang bị sẵn tinh thần tích cực hành động.
Cho nên, nếu bố mẹ giao mọi thứ cho trẻ thông qua phương pháp im lặng, trẻ dần dần sẽ lấy lại được tinh thần tích cực hành động của mình. Trẻ học những năm đầu tiểu học sẽ mất khoảng sáu tháng, trẻ học những năm cuối tiểu học sẽ mất khoảng một năm để đạt được điều này.
Trong khoảng thời gian đó, bố mẹ có giữ vững được phương pháp im lặng hay không chính là điều quyết định thắng bại. Tinh thần tích cực hành động là thứ đi theo suốt đời, đóng vai trò rường cột của nhân cách, vì thế bố mẹ cần phải hết sức nhẫn nại. Có thể nói đây chính là phép thử khả năng nhẫn nại của bố mẹ. Nếu thực hiện phương pháp im lặng một cách triệt để thì đương nhiên sẽ sớm nhận ra tinh thần tích cực hành động.
Sự hài hước luôn kết nối với tình yêu thương
Cuối cùng, chúng ta hãy nói về việc làm sao để rèn trẻ. Trẻ con sẽ noi theo bố mẹ mà trưởng thành. Đứa trẻ nhìn thấy hình ảnh bố mẹ đọc sách, vẽ tranh, ngâm thơ haiku,… thì bản thân trẻ cũng muốn thử đọc sách, vẽ tranh. Hoặc là trẻ thấy bố mẹ thường cùng nhau làm việc nhà thì dần dần trẻ cũng muốn được tham gia.
Ngoài ra, bố mẹ có thường chào nhau buổi sáng, chúc nhau ngủ ngon hay không? Khi mẹ làm giúp điều gì đó thì bố có cảm ơn mẹ đàng hoàng không? Nhất cử nhất động của bố mẹ đều được trẻ quan sát và học theo.
Cả bố, cả mẹ đều không phải là những người vĩ đại, cũng có lúc làm việc cẩu thả, cũng có lúc thất bại. Những lúc ấy hãy nói xin lỗi và đối với con cũng hãy nói như thế. Sự khiêm nhường rất quan trọng ở đây. Tuyệt đối không được thị uy với con. Hình ảnh người bố, người mẹ như thế sẽ ăn sâu vào tim trẻ, rèn được trẻ tự lúc nào không hay.
Rèn con không phải là việc có thể làm bằng lời nói suông. Những lời giáo huấn thường có xu hướng can thiệp quá mức, sẽ gây áp lực cho quá trình phát triển tinh thần tích cực hành động, hay là tính tự giác. Vì vậy, tôi mong bố mẹ hãy cố gắng đừng thuyết giáo.
Hơn thế nữa, để không khí gia đình lúc nào cũng tươi sáng, bố mẹ hãy tạo ra một môi trường sống đầy tiếng cười, tức là hãy thường xuyên nói đùa, kể chuyện hài thật nhiều. Muốn như thế, cả bố và mẹ đều phải cùng cố gắng. Tục ngữ Nhật Bản có câu “Hạnh phúc sẽ đến với những ngôi nhà đầy tiếng cười”. Câu tục ngữ ấy mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Hài hước chính là con đường dẫn đến tình yêu thương.
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